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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ, hoạt động 

xuất nhập khẩu giữ vai trò then chốt trong việc kết nối nền kinh tế Việt Nam với thị 

trường quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Giữa các phương 

thức vận tải đa dạng, vận tải hàng không tuy chiếm tỷ trọng nhỏ về khối lượng nhưng 

lại nắm giữ vai trò chiến lược đối với các mặt hàng có giá trị cao, linh kiện công nghệ 

và những đơn hàng yêu cầu khắt khe về thời gian giao hàng. Đặc thù của hàng hóa vận 

chuyển qua đường hàng không là tốc độ luân chuyển cực nhanh và chi phí kho bãi tại 

sân bay vô cùng đắt đỏ, điều này đặt ra một thách thức rất lớn đối với quy trình làm thủ 

tục hải quan - mắt xích quan trọng nhất quyết định tốc độ thông quan và giải phóng hàng 

hóa. Thực tế cho thấy, thủ tục hải quan không chỉ đơn thuần là việc khai báo thông tin 

mà còn là một quy trình nghiệp vụ phức tạp, chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của hệ thống 

pháp luật thuế và các chính sách quản lý chuyên ngành thường xuyên thay đổi. Việc áp 

dụng hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS đã mang lại nhiều thuận lợi, song cũng 

đòi hỏi đội ngũ nhân sự logistics phải có trình độ chuyên môn vững vàng để xử lý các 

tình huống phát sinh, từ việc áp mã HS code chính xác đến việc chuẩn bị bộ chứng từ 

hợp lệ nhằm tránh các rủi ro về xử phạt vi phạm hành chính hay chậm trễ dây chuyền 

sản xuất của khách hàng.   

Đối với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, một doanh nghiệp với 21 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics và đại lý khai thuê hải quan, việc tối 

ưu hóa quy trình nhập khẩu hàng không, không chỉ là yêu cầu nội bộ mà còn là giá trị 

cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.  

Qua quá trình khảo sát thực tế tại công ty, tác giả nhận thấy mặc dù quy trình 

hiện tại đã đi vào ổn định, nhưng vẫn tồn tại những điểm nghẽn như áp lực của sự biến 

động chính sách và yêu cầu ngày càng cao từ phía chủ hàng, và đôi khi phát sinh vướng 

mắc trong xử lý chứng từ, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan. 

Xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết về cả mặt lý luận lẫn thực tiễn nêu trên, tác 

giả đã quyết định lựa chọn đề tài: “Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng” làm nội dung 

nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Thông qua việc đi sâu vào phân tích thực 

trạng hoạt động tại doanh nghiệp, đề tài kỳ vọng sẽ đưa ra được cái nhìn toàn diện về 
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nghiệp vụ hải quan hàng không, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm hoàn 

thiện quy trình, giảm thiểu rủi ro và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty 

TNHH Vận tải Bách Việt trong tương lai. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Thứ nhất, tìm hiểu và khái quát về đơn vị thực tập tại Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Thứ hai, phân tích, làm rõ và nhận xét quy trình thực tế thực hiện “Quy trình 

thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt - Chi nhánh Đà Nẵng”. 

- Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đưa ra một số đề xuất 

về giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không, góp phần nâng cao hiệu quả nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài thực hiện nghiên cứu về “Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng 

đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng”. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình thủ tục 

hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

- Thứ hai, về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu thu thập tại Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt từ năm 2023 - 2025. 

- Thứ ba, về không gian: Báo cáo được nghiên cứu, thực hiện tại Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng địa chỉ Tầng 3 - Tầng 8 - Tầng 9, Tòa nhà G8 

Golden, 65 Hải Phòng, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết các nhiệm vụ của bài khoá luận đặt ra, bài khoá luận sử dụng phối 

hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: 

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Bằng việc quan sát thực tế, thực hành, 

học hỏi từ các nhân viên trực tiếp thực hiện Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng 

đường hàng không cũng như lắng nghe và trao đổi kinh nghiệm, tác giả đã tổng hợp chi 



xiii 

tiết các dữ liệu và thông tin quan trọng liên quan đến từng bước trong quy trình. Đồng 

thời, tác giả cũng nhận diện các vấn đề phát sinh trong thực tế và cách thức xử lý chúng 

một cách hiệu quả. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu được thu thập từ các tài liệu nội 

bộ của doanh nghiệp, bao gồm lịch sử hoạt động của công ty, các chứng từ dùng trong 

khai báo hải quan, các giấy phép nhập khẩu khác và các quy định pháp lý hiện hành. 

Đồng thời, nguồn dữ liệu thứ cấp còn được khai thác từ các báo cáo tài chính giai đoạn 

2023 – 2025. 

- Phương pháp so sánh và phân tích: So sánh các dữ liệu, kết quả qua từng năm 

của công ty. Từ đó phân tích những vấn đề thực tế công ty đã và đang gặp phải nhằm đề 

xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện hơn trong thời gian đến. 

+ Phương pháp sơ đồ: Sử dụng các sơ đồ giúp việc phân tích và so sánh trở nên 

dễ hiểu hơn. 

5. Kết cấu bài khóa luận 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và bố cục của bài khoá luận chia 

làm ba chương: 

- Phần 1: Mở đầu bao gồm: Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lời cảm ơn, danh mục từ viết tắt, hình 

ảnh, bảng biểu, sơ đồ, mục lục. 

- Phần 2: Nội dung gồm 3 chương: 

+ Chương 1. Cơ sở lý luận về thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không. 

+ Chương 2. Thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

+ Chương 3. Đề xuất giải pháp, hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Phần 3: Kết luận. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU BẰNG 

ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

1.1. Khái quát về thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

1.1.1. Khái niệm thủ tục Hải quan 

- Khái niệm thủ tục Hải quan: 

Theo Luật Hải quan Việt Nam năm 2014: “Thủ tục Hải quan là trình tự, yêu cầu 

pháp lý mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện khi đưa hàng hóa, phương tiện vận tải ra vào 

lãnh thổ quốc gia.” [1] 

- Khái niệm khai báo Hải quan: 

Là việc cung cấp thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải cho cơ quan Hải 

quan theo quy định của pháp luật. [2] 

- Khái niệm thủ tục Hải quan điện tử: 

Hải quan điện tử là hình thức khai Hải quan bằng phần mềm cài trên máy tính, 

sau đó truyền dữ liệu tờ khai Hải quan qua mạng internet tới cơ quan hải quan để tiến 

hành thông quan hàng hóa. Cụm từ này được sử dụng để phân biệt với hình thức khai 

báo Hải quan bằng giấy như trước đây. Khi đó, người khai Hải quan điền tay vào mẫu 

tờ khai in sẵn, rồi đem bộ tờ khai cùng chứng từ liên quan (tờ khai trị giá, hóa đơn 

thương mại, phiếu đóng gói, hợp đồng thương mại, chứng nhận xuất xứ, vận tải đơn,...) 

lên cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan. [3] 

Theo Điều 3 Nghị định 08/2015/NĐ-CP: “Thủ tục Hải quan điện tử” là thủ tục 

Hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai Hải quan, trao đổi các thông 

tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục Hải quan giữa các bên có liên quan thực 

hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan. 

“Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan” là hệ thống do Tổng cục Hải quan quản 

lý cho phép cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục Hải quan điện tử, kết nối, trao đổi thông 

tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với các Bộ, ngành có liên quan. [3] 

“Hệ thống khai Hải quan điện tử” là hệ thống cho phép người khai Hải quan thực 

hiện việc khai Hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của cơ quan Hải 

quan trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan điện tử. [3] 

1.1.2. Các chủ thể tham gia trong quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không. 

Hoạt động thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không có sự tham gia 
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của nhiều chủ thể khác nhau. Mỗi chủ thể đảm nhận một vai trò và chức năng riêng 

nhằm đảm bảo quá trình nhập khẩu hàng hóa được thực hiện đúng quy định pháp luật, 

nhanh chóng và hiệu quả. Các chủ thể chính bao gồm người nhập khẩu, đại lý hải quan, 

hãng hàng không và kho hàng không, cùng với cơ quan hải quan. 

a. Người nhập khẩu 

Người nhập khẩu là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động mua hàng hóa từ 

nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh, sản xuất hoặc tiêu 

dùng. Người nhập khẩu là chủ sở hữu hàng hóa hoặc người được chủ hàng ủy quyền 

thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động nhập khẩu. 

Trong hoạt động thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không, người nhập 

khẩu giữ vai trò trung tâm vì là đối tượng trực tiếp thực hiện nghĩa vụ với cơ quan hải 

quan. Người nhập khẩu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ chứng từ cần thiết như hợp đồng 

thương mại, hóa đơn thương mại, vận đơn hàng không, phiếu đóng gói, giấy phép nhập 

khẩu (nếu có) và các chứng từ liên quan khác để khai báo hải quan. 

Ngoài ra, người nhập khẩu còn có trách nhiệm thực hiện khai báo chính xác thông 

tin hàng hóa, nộp thuế và các khoản phí theo quy định của Nhà nước, đồng thời phối 

hợp với các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thông quan. Việc 

thực hiện đúng trách nhiệm của người nhập khẩu góp phần giúp hàng hóa được thông 

quan nhanh chóng, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật và giảm chi phí phát sinh. [1] 

b. Đại lý hải quan 

Đại lý hải quan là doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều 

kiện hoạt động theo quy định pháp luật để thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan. 

Đại lý hải quan hoạt động trên cơ sở hợp đồng ký kết với người xuất khẩu hoặc nhập 

khẩu. 

Chức năng chính của đại lý hải quan là thay mặt khách hàng thực hiện các công 

việc liên quan đến khai báo và làm thủ tục hải quan như chuẩn bị hồ sơ, truyền tờ khai 

điện tử, nộp chứng từ, làm việc với cơ quan hải quan, theo dõi quá trình kiểm hóa và hỗ 

trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóa. 

Trong hoạt động nhập khẩu bằng đường hàng không, đại lý hải quan đóng vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Với kinh 

nghiệm chuyên môn và hiểu biết về quy định pháp luật hải quan, đại lý hải quan giúp 

hạn chế sai sót trong khai báo, nâng cao hiệu quả thông quan và giảm nguy cơ phát sinh 
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các vi phạm hành chính. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm 

về xuất nhập khẩu, việc sử dụng dịch vụ đại lý hải quan giúp quá trình nhập khẩu diễn 

ra thuận lợi và chuyên nghiệp hơn. [4] 

c. Hãng hàng không và kho hàng không 

Hãng hàng không là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường 

hàng không từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu. Hãng hàng không có trách nhiệm 

vận chuyển hàng hóa đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong 

suốt quá trình vận chuyển. 

Trong hoạt động nhập khẩu, hãng hàng không giữ vai trò quan trọng vì là cầu nối 

vận chuyển quốc tế giúp hàng hóa được luân chuyển nhanh chóng. Đồng thời, hãng hàng 

không cũng cung cấp các chứng từ vận tải quan trọng như vận đơn hàng không (Air 

Waybill -AWB), thông báo hàng đến và phối hợp với các bên liên quan trong việc giao 

nhận hàng hóa. 

Kho hàng không là nơi tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản hàng hóa nhập khẩu trước 

khi hoàn tất thủ tục thông quan. Kho hàng không thường được đặt tại sân bay quốc tế 

và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. 

Vai trò của kho hàng không trong hoạt động giao nhận hàng hóa là hỗ trợ kiểm 

tra, phân loại, lưu trữ và giao hàng cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục hải quan. 

Ngoài ra, kho hàng không còn hỗ trợ các hoạt động như cân hàng, soi chiếu an ninh, 

kiểm đếm và xử lý hàng hóa đặc biệt. Việc tổ chức và quản lý hiệu quả tại kho hàng 

không góp phần giúp quá trình giao nhận hàng hóa diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình 

trạng ùn tắc và giảm chi phí lưu kho cho doanh nghiệp. [5] 

d. Cơ quan hải quan 

Cơ quan hải quan là cơ quan nhà nước có chức năng quản lý hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu và kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh theo quy định 

pháp luật. Trong hoạt động nhập khẩu bằng đường hàng không, cơ quan hải quan giữ 

vai trò kiểm tra, giám sát và quyết định thông quan hàng hóa. 

Cơ quan hải quan thực hiện việc tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan điện tử, kiểm 

tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết và xác định nghĩa vụ thuế đối với hàng 

hóa nhập khẩu. Đồng thời, cơ quan hải quan còn giám sát việc chấp hành pháp luật của 

doanh nghiệp nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng 

hóa trái phép. 
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Ngoài chức năng quản lý nhà nước, cơ quan hải quan hiện nay còn đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian thông 

quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Việc phối hợp hiệu quả giữa cơ 

quan hải quan với các doanh nghiệp, đại lý hải quan và đơn vị vận tải góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường hàng không. [1] 

1.1.3. Đặc điểm của thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không. 

Thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không có những đặc điểm riêng 

biệt so với các phương thức vận tải khác do đặc thù của vận tải hàng không là tốc độ 

vận chuyển nhanh, yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và tính chính xác trong quá trình 

xử lý hàng hóa. 

Thứ nhất, thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không có tốc độ xử lý 

nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu giao nhận hàng hóa trong thời gian ngắn. Phần lớn hàng 

hóa vận chuyển bằng đường hàng không là hàng có giá trị cao, hàng công nghệ, linh 

kiện điện tử, dược phẩm hoặc hàng cần giao gấp nên doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ 

sơ và thực hiện khai báo hải quan trong thời gian ngắn để tránh phát sinh chi phí lưu kho 

tại sân bay. [5] 

Thứ hai, quy trình này đòi hỏi tính chính xác cao trong việc chuẩn bị và kiểm tra 

chứng từ. Các chứng từ như hóa đơn thương mại (commercial invoice), phiếu đóng gói 

(packing list), vân đơn hàng không (air waybill - AWB), giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O),… và tờ khai hải quan phải đảm bảo thống nhất thông tin về tên hàng, số 

lượng, trọng lượng, trị giá và mã HS. Chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến việc sửa 

tờ khai, chậm thông quan hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính. [5] 

Thứ ba, chi phí lưu kho, lưu bãi tại sân bay thường cao hơn nhiều so với các 

phương thức vận tải khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan nhanh 

chóng để giảm thiểu thời gian lưu hàng tại kho hàng không và hạn chế phát sinh chi phí 

logistics. [5] 

Thứ tư, hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không thường là các mặt hàng có 

giá trị cao hoặc yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian giao nhận. Do đó, quy trình thủ tục 

hải quan phải được thực hiện linh hoạt, chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa doanh 

nghiệp, hãng hàng không, kho hàng và cơ quan hải quan nhằm đảm bảo hàng hóa được 

thông quan kịp thời. [6] 
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1.1.4. Vai trò của thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

Thủ tục hải quan nhập khẩu giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà 

nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như trong quá trình phát 

triển thương mại quốc tế. Việc thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục hải quan không chỉ giúp 

hàng hóa được lưu thông hợp pháp mà còn góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu 

quả trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

a. Đối với Nhà nước 

- Nhà nước sử dụng như là công cụ để quản lý hành chính đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Thực hiện thủ tục 

hải quan chính là thực hiện quyền hành pháp trong lĩnh vực hải quan và do cơ quan quản 

lý hành chính nhà nước thực hiện. 

- Nhà nước sử dụng thủ tục hải quan như là công cụ để phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên 

giới nhằm ủng hộ và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển đảm bảo lợi ích người tiêu 

dùng, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia. 

- Nhà nước thông qua thủ tục hải quan để thực hiện thu thuế hàng hóa xuất nhập 

khẩu cũng như các khoản thuế khác có liên quan đến hàng hóa đối với ngân sách nhà 

nước. 

- Nhà nước sử dụng thủ tục hải quan như là công cụ để thực hiện thống kê hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, giúp nhà nước thực hiện quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng các 

chính sách hợp lí. 

Ngoài ra, thủ tục hải quan có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hợp 

tác, hội nhập của Việt Nam với khu vực thế giới. 

b. Đối với doanh nghiệp 

- Đối với doanh nghiệp, thủ tục hải quan nhập khẩu là điều kiện bắt buộc để hàng 

hóa được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Việc thực hiện thủ tục hải quan 

đúng quy định giúp doanh nghiệp đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động xuất nhập 

khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao nhận và lưu thông hàng hóa. 

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển, thủ tục hải quan 

đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí lưu kho, 

lưu bãi và các chi phí phát sinh liên quan đến chậm trễ hàng hóa. 

- Bên cạnh đó, việc tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan hải quan còn giúp 
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doanh nghiệp hạn chế các rủi ro như bị xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, chậm 

tiến độ giao hàng hoặc phát sinh tranh chấp với đối tác nước ngoài. Đồng thời, việc áp 

dụng thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS đã hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chứng từ, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính 

chủ động trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng. Ngoài ra, việc thực hiện tốt thủ 

tục hải quan còn góp phần nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên 

thị trường quốc tế. [1] 

c. Đối với hoạt động thương mại quốc tế 

- Thủ tục hải quan nhập khẩu góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế 

diễn ra thuận lợi, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Việc áp dụng các quy trình hải 

quan hiện đại và điện tử hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa, tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động lưu chuyển hàng hóa giữa các quốc gia. Đồng thời, thủ tục hải quan 

còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, giảm chi phí giao dịch 

thương mại và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu. 

- Bên cạnh đó, việc thực hiện thống nhất các quy định hải quan theo các công 

ước và thông lệ quốc tế giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, thúc đẩy tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế và tạo môi trường thương mại minh bạch, ổn định hơn. 

Ngoài ra, thủ tục hải quan còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cam kết 

thương mại quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia.  

1.2. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

1.2.1. Khái quát về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

- Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không là trình tự các 

bước nghiệp vụ được thực hiện nhằm đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo 

đúng quy định của pháp luật. Quy trình này bao gồm các hoạt động như tiếp nhận chứng 

từ, khai báo hải quan điện tử, kiểm tra hồ sơ, nộp thuế, thông quan hàng hóa và nhận 

hàng tại kho hàng không. 

- Trong hoạt động nhập khẩu bằng đường hàng không, quy trình thủ tục hải quan 

giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, đúng 

quy định và hạn chế các rủi ro phát sinh. Việc thực hiện quy trình hiệu quả sẽ giúp doanh 

nghiệp giảm thời gian lưu kho, tiết kiệm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh. 
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- Ngoài ra, quy trình thủ tục hải quan còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong 

hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế và 

hỗ trợ cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. [1]  

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quy trình thủ tục hải quan. 

Hiệu quả của quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không được 

đánh giá thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau nhằm phản ánh mức độ nhanh chóng, chính 

xác và hiệu quả của quá trình thông quan hàng hóa. 

a. Thời gian thông quan hàng hóa 

Thời gian thông quan là khoảng thời gian tính từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ 

khai hải quan đến khi hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan và cho 

phép đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng 

nhất để đánh giá hiệu quả của quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không. 

Do đặc điểm của vận tải hàng không là thời gian vận chuyển nhanh và chi phí 

lưu kho tại sân bay tương đối cao, doanh nghiệp luôn yêu cầu quá trình thông quan phải 

được thực hiện nhanh chóng nhằm đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa. Nếu thời gian 

thông quan kéo dài sẽ làm phát sinh nhiều chi phí như lưu kho, lưu bãi, phí handling tại 

sân bay và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thời gian thông quan chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mức độ đầy đủ và 

chính xác của chứng từ, kết quả phân luồng tờ khai, năng lực xử lý của cơ quan hải quan, 

hệ thống công nghệ thông tin và trình độ chuyên môn của nhân viên khai báo hải quan. 

Ngoài ra, đối với các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hoặc kiểm hóa 

thực tế, thời gian thông quan thường kéo dài hơn so với các lô hàng thông thường. Việc 

rút ngắn thời gian thông quan luôn là mục tiêu quan trọng của cả doanh nghiệp và cơ 

quan hải quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và tạo thuận lợi cho thương 

mại quốc tế. [3] 

b. Chi phí thực hiện thủ tục hải quan 

Chi phí thực hiện thủ tục hải quan là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong 

quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không. Các khoản chi phí 

này bao gồm lệ phí hải quan, phí khai báo hải quan, phí lưu kho, lưu bãi, phí handling 

tại sân bay, chi phí vận chuyển nội địa và các chi phí liên quan khác. 

Trong hoạt động nhập khẩu bằng đường hàng không, chi phí logistics thường 
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chiếm tỷ trọng tương đối cao do đặc điểm của loại hình vận tải này là tốc độ nhanh 

nhưng giá thành lớn. Vì vậy, việc kiểm soát và tối ưu chi phí thực hiện thủ tục hải quan 

có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp thực hiện khai báo chính xác, chuẩn bị chứng từ đầy đủ và 

phối hợp tốt với các bên liên quan thì quá trình thông quan sẽ diễn ra thuận lợi, từ đó 

giảm được nhiều chi phí phát sinh. Ngược lại, các sai sót trong khai báo hoặc chậm xử 

lý hồ sơ có thể dẫn đến phát sinh thêm chi phí lưu kho, phí sửa đổi chứng từ hoặc chi 

phí kiểm hóa hàng hóa. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống khai báo hải quan điện tử hiện nay cũng 

góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm bớt các chi phí hành chính trong 

quá trình thực hiện thủ tục hải quan. [3] 

c. Mức độ chính xác của chứng từ và khai báo 

Mức độ chính xác của chứng từ và nội dung khai báo hải quan là chỉ tiêu phản 

ánh chất lượng thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Trong quá trình nhập khẩu 

bằng đường hàng không, bộ chứng từ như hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, 

vận đơn hàng không, phiếu đóng gói, giấy phép nhập khẩu (nếu có) và tờ khai hải quan 

phải đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và thống nhất về thông tin. 

Việc khai báo chính xác giúp cơ quan hải quan dễ dàng kiểm tra, xử lý hồ sơ và 

cho phép thông quan nhanh chóng. Đồng thời, điều này còn giúp doanh nghiệp hạn chế 

các rủi ro như sửa đổi tờ khai, kiểm tra bổ sung, xử phạt vi phạm hành chính hoặc chậm 

giao hàng cho khách hàng.  

Ngược lại, nếu chứng từ có sai sót hoặc không đồng nhất về nội dung như tên 

hàng, số lượng, mã HS code, trị giá tính thuế hoặc xuất xứ hàng hóa thì doanh nghiệp 

có thể phải thực hiện điều chỉnh tờ khai hoặc giải trình với cơ quan hải quan. Điều này 

không chỉ làm kéo dài thời gian thông quan mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp. 

Do đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên xuất nhập khẩu và kiểm 

tra kỹ chứng từ trước khi khai báo là yếu tố rất quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác 

trong hoạt động thủ tục hải quan. [3] 

d. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo hải quan 

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan được xem 

là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho 
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doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Tại Việt Nam, hệ thống VNACCS/VCIS được áp dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 

thực hiện khai báo hải quan điện tử, truyền dữ liệu tờ khai và tiếp nhận kết quả phân 

luồng tự động. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm bớt thủ tục giấy 

tờ và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thông quan hàng hóa. 

Ngoài hệ thống VNACCS/VCIS, nhiều công nghệ khác cũng được áp dụng như 

chữ ký số, hóa đơn điện tử, Air Waybill điện tử (e-AWB) và hệ thống theo dõi hàng hóa 

điện tử. Việc ứng dụng các công nghệ này giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quản 

lý chứng từ, giảm sai sót trong khai báo và tăng hiệu quả phối hợp với cơ quan hải quan 

cũng như các bên liên quan. 

Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin còn phụ thuộc vào trình độ sử 

dụng hệ thống của nhân viên, chất lượng hạ tầng công nghệ và khả năng kết nối dữ liệu 

giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp. [3] 

1.2.3. Nội dung quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không. 

Quy trình khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là trình tự các bước mà 

doanh nghiệp và cơ quan hải quan thực hiện nhằm hoàn thành thủ tục thông quan hàng 

hóa thông qua hệ thống điện tử. Theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản 

hướng dẫn như Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

39/2018/TT-BTC), doanh nghiệp thực hiện khai báo và truyền dữ liệu tờ khai hải quan 

thông qua hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan. Quy trình này thường bao 

gồm các bước cơ bản sau: 

a. Chuẩn bị hồ sơ hải quan nhập khẩu 

Trước khi thực hiện khai báo, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ 

liên quan đến lô hàng nhập khẩu như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại (Invoice), 

phiếu đóng gói (Packing List), vận đơn (Bill of Lading) và các chứng từ khác tùy theo 

loại hàng hóa như giấy phép nhập khẩu hoặc chứng nhận xuất xứ (C/O). Việc chuẩn bị 

đầy đủ và chính xác hồ sơ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thực hiện khai báo hải 

quan và hạn chế các sai sót trong quá trình thông quan.  

b. Khai tờ khai Hải quan nhập khẩu 

Sau khi bộ chứng từ nhập khẩu đã chính xác và xác định thông tin hàng hóa cần 

khai báo, sử dụng phần mềm VNACCS/VCIS, nhập liệu đầy đủ các thông tin: mã loại 

hình, mã cơ quan hải quan, mã HS hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng và trị 
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giá hàng hóa, điều kiện giao hàng (Incoterms), thuế suất áp dụng, cảng dỡ hàng/cảng 

bốc hàng, thông tin doanh nghiệp nhập khẩu, mã nước xuất khẩu và xuất xứ hàng hóa, 

số vận đơn hàng không (AWB)... 

Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra lại toàn bộ nội 

dung khai báo để đảm bảo tính chính xác và thống nhất với bộ chứng từ. Nếu thông tin 

khai báo có sai sót như sai mã HS, sai trị giá tính thuế thì có thể dẫn đến việc sửa đổi tờ 

khai, chậm thông quan hoặc phát sinh chi phí xử lý bổ sung. Nhất là nếu sai mã loại 

hình, mã cơ quan hải quan, mã hiệu phương thức vận chuyển và mã phân loại cá nhân/tổ 

chức sẽ dẫn đến hủy tờ khai. 

c. Xử lý đối với các trường hợp phân luồng hải quan 

Tờ khai hải quan sau khi được tiếp nhận sẽ được phân luồng để xác định mức độ 

kiểm tra, gồm ba luồng: 

+ Nếu tờ khai luồng xanh → thực hiện bước 4. 

+ Nếu tờ khai bị chuyển sang luồng vàng thì phải nộp, nhân viên hải quan kiểm 

tra và đối chiếu các thông tin trên tờ khai với các chứng từ kèm theo (hóa đơn thương 

mại, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, danh sách đóng gói,…). Yêu cầu bổ sung nếu 

có sai sót hoặc thiếu sót, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hoặc sửa 

đổi thông tin.  

+ Nếu tờ khai bị chuyển sang luồng đỏ thì phải vừa nộp, xuất trình thêm hồ sơ 

hải quan vừa phải mở hàng cho hải quan kiểm hóa. 

 

Nguồn: Ths. Trần Thúy Kiều 2025 

Hình 1.1: Quy trình phân luồng hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

 d. Nộp thuế 

Doanh nghiệp phải nộp thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, lệ phí 20.000 VNĐ và 
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các khoản phí khác (nếu có). Việc nộp thuế có thể thực hiện trực tuyến qua các cổng 

thanh toán của ngân hàng hoặc tại các chi cục hải quan. Sau khi hoàn thành các bước 

kiểm tra và nộp thuế, cơ quan hải quan sẽ xác nhận thông quan hàng hóa. 

e. Thông quan và lưu trữ hồ sơ 

Sau khi hoàn thành các bước trên, tờ khai sẽ chuyển sang trạng thái “Đã thông 

quan”. Doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ hải quan và chứng từ liên quan trong một khoảng 

thời gian nhất định để phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải 

quan.  

 

Sơ đồ 1.1: Quy trình thủ tục Hải quan nhập khẩu 

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến thủ tục hải quan 

nhập khẩu bằng đường hàng không 

1.3.1. Quy định pháp lý 

a. Pháp luật quốc tế 

Trong hoạt động vận tải hàng không quốc tế, ngoài việc tuân thủ pháp luật quốc 

gia, các bên liên quan còn phải tuân theo các điều ước quốc tế và quy định của các tổ 

chức chuyên ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất và an toàn trong toàn bộ hệ thống 

vận tải. 

- Công ước Warsaw 1929 (công ước Vác-sa-va 1929) và công ước Montreal 

1999:  

 Lịch sử hình thành Công ước Warszava, với tên đầy đủ là Công ước thống nhất 

một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, gắn liền với sự phát triển 

mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong giai 

đoạn này, việc thiết lập một khung pháp lý thống nhất cho hoạt động vận chuyển hàng 
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không tư nhân quốc tế đã trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngành công nghiệp 

hàng không non trẻ trước những rủi ro pháp lý tiềm tàng. Khởi nguồn từ năm 1923, nhận 

thấy các quy định pháp luật quốc gia không còn đủ sức điều chỉnh tính chất xuyên biên 

giới của vận tải hàng không, Chính phủ Pháp đã chủ động đề xuất sáng kiến quốc tế hóa 

các quy tắc trách nhiệm. Nỗ lực này được cụ thể hóa tại Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất 

về Luật Hàng không tổ chức tại Paris năm 1925, nơi các quốc gia thông qua dự thảo sơ 

bộ và thành lập Ủy ban Quốc tế chuyên trách soạn thảo công ước. Sau quá trình chuẩn 

bị kỹ lưỡng, Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về Luật Hàng không Tư nhân đã được triệu 

tập tại Warszawa, Ba Lan vào tháng 10 năm 1929. Với sự tham gia của 65 đại biểu từ 

33 quốc gia, Công ước Warszava đã chính thức được ký kết vào ngày 12/10/1929, đánh 

dấu sự ra đời của khung pháp lý toàn diện đầu tiên quản lý ngành hàng không ở cấp độ 

quốc tế. Đây chính là hệ thống nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho luật hàng không hiện 

đại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành vận tải thế giới trong suốt nhiều thập 

kỷ. 

Sau khi xác lập, Công ước Warszava 1929 liên tục được cập nhật thông qua các 

văn bản bổ sung để thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu. Cột 

mốc quan trọng đầu tiên là Nghị định thư Hague 1955 nhằm sửa đổi các quy tắc về vận 

chuyển, tiếp nối bởi Công ước Guadalajara 1961 bổ sung các quy định đối với người 

vận chuyển thực tế. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1960, một cuộc khủng hoảng pháp 

lý đã xảy ra khi Hoa Kỳ đe dọa rút khỏi Công ước do giới hạn trách nhiệm bồi thường 

quá thấp, dẫn đến sự ra đời của Hiệp định Montreal 1966 như một giải pháp tình thế. 

Tiến trình hiện đại hóa tiếp tục ghi nhận sự ra đời của Nghị định thư Guatemala 1971 

và bốn Nghị định thư Montreal 1975, mang đến những thay đổi mang tính đột phá như 

việc thay thế đơn vị tiền tệ bằng vàng sang Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) và tinh giản 

các chứng từ vận chuyển lỗi thời.  

Sự ra đời của Công ước Montreal 1999 (MC99) đánh dấu một kỷ nguyên mới 

trong luật hàng không dân dụng quốc tế, khi nó chính thức hợp nhất các chế độ điều ước 

vốn đã phát triển phân mảnh và ngẫu nhiên từ năm 1929. Với tên đầy đủ là Công ước 

thống nhất một số quy tắc về vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, văn kiện này 

được thiết kế như một hiệp ước duy nhất và phổ quát, nhằm điều chỉnh toàn diện trách 

nhiệm của hãng hàng không đối với các sự cố liên quan đến hành khách như tử vong 

hoặc bị thương, cũng như các thiệt hại về hành lý và hàng hóa do chậm trễ, hư hỏng 
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hoặc mất mát. Được ký kết vào ngày 28/5/1999 và có hiệu lực từ ngày 4/11/2003, MC99 

nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Tổ 

chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trong việc thúc đẩy trở thành quy chuẩn 

toàn cầu duy nhất về trách nhiệm pháp lý. Tính đến hiện tại, Công ước đã thu hút sự 

tham gia của 139 thành viên, bao gồm 138 quốc gia và toàn bộ 27 nước thuộc Liên minh 

Châu Âu. Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã chính thức nộp đơn gia 

nhập Công ước Montreal 1999 vào ngày 27/9/2018. Theo quy định của ICAO, văn kiện 

này bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 26/11/2018. Mặc dù Việt Nam chấp 

nhận toàn bộ các điều khoản chung của Công ước, nhưng căn cứ theo Điều 57, văn kiện 

gia nhập của Việt Nam đã đưa ra tuyên bố bảo lưu quan trọng về phạm vi áp dụng. Theo 

đó, Công ước sẽ không áp dụng đối với các hoạt động vận tải hàng không quốc tế do 

Nhà nước Việt Nam trực tiếp thực hiện không vì mục đích thương mại nhằm phục vụ 

chức năng chủ quyền. Đồng thời, Việt Nam cũng loại trừ áp dụng đối với việc vận 

chuyển người, hàng hóa và hành lý cho các cơ quan quân sự trên các tàu bay đăng ký 

hoặc thuê riêng bởi Nhà nước cho mục đích quân sự. Việc gia nhập này không chỉ khẳng 

định nỗ lực nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế của Việt Nam mà còn tạo ra hành lang 

pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và doanh nghiệp trong 

hoạt động khai thác hàng không quốc tế. 

Mặc dù trải qua nhiều lần tu chỉnh, song sự tồn tại của quá nhiều văn bản đan xen 

đã khiến hệ thống pháp luật hàng không quốc tế trở nên phân mảnh và phức tạp, làm 

mất đi tính đồng nhất giữa khách hàng và các hãng hàng không. Trong bối cảnh ngành 

hàng không bùng nổ và xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ, hệ thống cũ đã bộc lộ nhiều 

hạn chế không còn tương xứng với quy mô thị trường. Để giải quyết triệt để tình trạng 

này, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Công ước 

Montreal 1999 đã được ký kết nhằm thay thế một hệ thống gồm sáu văn bản pháp lý 

chắp vá bằng một công cụ pháp lý duy nhất. Có hiệu lực chính thức từ ngày 04/11/2003, 

Công ước Montreal 1999 không chỉ hiện đại hóa các quy tắc trách nhiệm mà còn thiết 

lập một tiêu chuẩn bảo vệ hành khách cao hơn, tạo ra sự minh bạch và đồng nhất cho 

hoạt động vận tải hàng không toàn cầu. [7] 

- Vai trò của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế): 

Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế IATA (International air Transport 

Association): Đây là một tổ chức tự nguyện phi chính trị của những hãng hàng không 
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thành lập năm 1945. Thành viên của nó được dành tất cả những hãng hàng không có 

danh sách đăng ký ở những nước là thành viên của ICAO. Tính đến ngày 18/02/2017. 

IATA đã có 260 hội viên và ICAO có 190 quốc gia hội viên. Những hãng hàng không 

tham gia trong hoạt động quốc tế là những hội viên hoạt động, trong khi đó những hãng 

hàng không nội địa là hội viên cộng tác của IATA. Trước hết, IATA ban hành quy định 

về vận chuyển hàng nguy hiểm (Dangerous Goods Regulations - DGR). Đây là bộ tiêu 

chuẩn toàn cầu quy định chi tiết về phân loại, đóng gói, ghi nhãn và vận chuyển các loại 

hàng hóa nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển bằng 

đường hàng không. Bên cạnh đó, IATA còn quy định về vận chuyển hàng mau hỏng 

(Perishable Cargo – PER), bao gồm các loại hàng như thực phẩm tươi sống, dược phẩm 

hoặc sinh phẩm y tế. Các quy định này giúp đảm bảo điều kiện bảo quản, nhiệt độ và 

thời gian vận chuyển phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro hư hỏng hàng hóa. Ngoài ra, IATA 

thúc đẩy việc áp dụng vận đơn hàng không điện tử (electronic Air Waybill - e-AWB) 

nhằm thay thế chứng từ giấy truyền thống. Việc sử dụng e-AWB giúp đơn giản hóa thủ 

tục, giảm chi phí, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả trong quản lý vận tải hàng 

không. [7] 

- Mục đích của ΙΑΤΑ:  

+ Thúc đẩy sự phát triển của vận chuyển hàng không một cách an toàn và thường 

xuyên vì lợi ích của toàn thể nhân dân trên thế giới.  

+ Khuyến khích sự phát triển thương mại hàng không.  

+ Phối hợp hành động trong dịch vụ vận tải quốc tế bằng đường hàng không giữa 

các đơn vị hàng không có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp.  

+ Nghiên cứu hợp tác với ICAO cùng các tổ chức khác để cùng nhau thống nhất 

các quy định quốc tế về luật lệ của hàng không, các tập quán hàng không.  

+ IATA hoạt động trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật, pháp lý, tài 

chính của vận tải đường hàng không. Trong đó quan trọng nhất chính là việc điều chỉnh 

cơ cấu của giá vé và giá cước của tất cả hội viên. 

IATA cung cấp một bộ máy nhằm tìm ra những giải pháp cho những vấn đề 

chung mà các hãng hàng không gặp phải. Nó cũng cố gắng đẩy mạnh việc cung cấp cho 

công chúng những chuẩn mực hoạt động cao và những tập quán kinh doanh an toàn do 

các hãng hàng không và đại lý của họ thực hiện. Hoạt động của nó bao gồm tất cả những 

vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, pháp lý và tài chính của vận chuyển hàng 
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không nhưng vai trò quan trọng nhất của nó liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu giá 

cước và giá vé của các tổ chức hội viên. Các hội nghị lưu thông IATA họp theo định kỳ 

là diễn đàn cho các tổ chức hàng không thảo luận, những vấn đề liên quan đến giá cước 

và giá vé, vận chuyển những mặt hàng hạn chế, chứng từ tiêu chuẩn và xử lý thủ tục… 

b. Pháp luật Việt Nam 

Hoạt động thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại Việt Nam hiện 

nay chủ yếu được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật liên quan đến hải quan, thuế xuất 

nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành. Các quy định này giúp cơ quan Nhà nước quản lý 

hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp thực hiện thủ 

tục nhập khẩu đúng quy định. 

Trong đó, Luật Hải quan 2014 (54/2014/QH13) là văn bản pháp lý quan trọng 

quy định về nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu. Luật quy định cụ thể về hồ sơ hải quan, quy trình khai báo, quyền 

và nghĩa vụ của người khai hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan cũng như việc 

áp dụng thủ tục hải quan điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc ban hành Luật 

Hải quan 2014 góp phần hiện đại hóa hoạt động hải quan, nâng cao hiệu quả quản lý 

Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu 

hàng hóa bằng đường hàng không. 

Bên cạnh đó, Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 

167/2025/NĐ-CP) được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hải quan. Nghị định quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải 

quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Nội dung nghị định bao gồm các quy định liên 

quan đến hồ sơ hải quan, đăng ký tờ khai, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, 

quản lý hàng hóa tại khu vực cửa khẩu và kho hàng không. Đây là cơ sở để doanh nghiệp 

và cơ quan hải quan thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan trong thực tế. 

Ngoài ra, Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính là văn bản hướng dẫn 

quan trọng trong hoạt động thủ tục hải quan nhập khẩu. Thông tư quy định chi tiết về 

thủ tục hải quan điện tử, hồ sơ khai báo hải quan, quy trình phân luồng tờ khai, trị giá 

hải quan, chính sách thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Thông tư này giúp doanh nghiệp có căn cứ cụ thể để thực hiện khai báo trên hệ 

thống VNACCS/VCIS, đồng thời hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc kiểm tra và xử lý 

hồ sơ. Thông tư 39/2018/TT-BTC được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội 
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dung của Thông tư 38/2015/TT-BTC để phù hợp với thực tế hoạt động xuất nhập khẩu 

và quá trình hiện đại hóa hải quan. Thông tư bổ sung nhiều quy định liên quan đến quản 

lý rủi ro, kiểm tra trị giá hải quan, hồ sơ hải quan điện tử và kiểm tra sau thông quan. 

Việc sửa đổi này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm bớt thủ tục hành 

chính và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Ngoài các văn bản pháp luật về hải quan, hoạt động nhập khẩu bằng đường hàng 

không còn chịu sự điều chỉnh của các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và 

chính sách thuế xuất nhập khẩu. Tùy theo từng loại hàng hóa, doanh nghiệp có thể phải 

thực hiện thêm các thủ tục như kiểm tra chất lượng, kiểm dịch động thực vật, kiểm tra 

an toàn thực phẩm hoặc xin giấy phép nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý 

Nhà nước. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế như thuế nhập 

khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại phí liên quan trước khi hàng hóa được thông quan. 

1.3.2. Hệ thống chứng từ trong thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

a. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng trong quá trình thanh toán xuất nhập 

khẩu, thể hiện yêu cầu của người bán đối với người mua về việc thanh toán số tiền hàng 

đã ghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn cần thể hiện rõ các thông tin về đặc điểm hàng hóa, 

đơn giá, tổng giá trị, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán, cũng như phương 

tiện vận chuyển. Thông thường, hóa đơn được lập thành nhiều bản nhằm phục vụ các 

mục đích khác nhau như: trình ngân hàng để nhận thanh toán, cung cấp cho công ty bảo 

hiểm để tính phí bảo hiểm, hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan để xác định thuế suất... 

b. Phiếu đóng gói (Packing List) 

Phiếu đóng gói là chứng từ hàng hóa liệt kê chi tiết tất cả các mặt hàng và loại 

hàng được đóng gói trong từng kiện (thùng hàng, container...) cũng như tổng thể toàn 

bộ lô hàng được giao. Chứng từ này do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu lập ra khi thực 

hiện đóng gói hàng hóa. Thông thường, phiếu đóng gói được lập thành ba bản để phục 

vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.  

Một phiếu đóng gói tiêu chuẩn thường bao gồm các thông tin quan trọng sau: 

Tên người bán; Tên người mua; Số hiệu của hóa đơn; Số thứ tự của kiện hàng; Cách 

thức đóng gói; Loại hàng hóa; Số lượng hàng đóng trong từng kiện hàng; Trọng lượng 

tịnh; Trọng lượng cả bì. 
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c. Vận đơn hàng không (Air Waybill – AWB) 

AWB là một chứng từ vận chuyển hàng hoá và là bằng chứng của việc ký kết 

hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng máy bay, về điều kiện của hợp đồng và việc đã tiếp 

nhận hàng hoá để vận chuyển (Luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định). 

Vận đơn hàng không là chứng từ không giao dịch được (Non Negotiable) bằng 

cách ký hậu thông thường. 

- Phân loại vận đơn hàng không: 

+ AWB của Hãng hàng không (Airline AWB): là vận đơn do Hãng hàng không 

phát hành, trên đó có ghi biểu tượng và mã nhận dạng của người chuyên chở (Issueing 

Carrier Identiffication). 

+ AWB trung lập (Neutral AWB): là vận đơn do người khác không phải do Hãng 

hàng không phát hành. Loại này không có ký hiệu nhận dạng và biểu tượng của người 

chuyên chở. 

+ AWB chủ (Master AWB): là vận đơn do người chuyên chở phát hành khi nhận 

hàng từ người gom hàng ở sân bay xuất phát và để người gom hàng nhận hàng ở sân 

bay đến. 

+ AWB gom hàng (House AWB): là vận đơn do người gom hàng phát hành cho 

các chủ hàng gửi lẻ để họ nhận hàng từ người gom hàng ở sân bay đến. 

 + Chứng từ điện tử (e-AWB) là phiên bản số hóa của vận đơn hàng không truyền 

thống, được sử dụng trong vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. e-AWB giúp hiện 

đại hóa quy trình giao nhận, giảm chi phí và rủi ro, đồng thời tăng cường độ chính xác 

và minh bạch trong giao nhận quốc tế. Sau khi IATA cho phép e-AWB, đa số 

hãng/đường bay đã chuyển sang định dạng điện tử (từ 2019 e-AWB trở thành chuẩn 

mặc định của IATA). Ở Việt Nam, các sân bay lớn (ví dụ HAN/SGN/DAD) và nhiều 

hãng đã chấp nhận e-AWB. 

Vận đơn hàng không thường có những thông tin quan trọng sau: Thông tin về 

người gửi và người nhận: Tên shipper/consignee, sân bay đi/đến, số vận đơn hàng không 

để theo dõi toàn trình. Mô tả chi tiết về hàng hóa: Loại hàng, số lượng, trọng lượng, giá 

trị kê khai... 

d. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) 

Việc xác định xuất xứ hàng hóa là một yếu tố quan trọng trong thương mại quốc 

tế. Các quốc gia chú trọng đến xuất xứ hàng hóa nhằm phục vụ nhiều mục đích, bao 
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gồm: Hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do; Áp dụng các biện 

pháp phòng vệ thương mại, như thuế chống bán phá giá hoặc thuế trợ cấp; Thống kê 

thương mại và quản lý hệ thống hạn ngạch nhập khẩu, giúp kiểm soát thị trường và bảo 

vệ sản xuất trong nước. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là chứng từ quan trọng dùng để 

xác định nguồn gốc hàng hóa. Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP do 

Chính phủ ban hành quy định: “Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các 

hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, 

hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hang hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về 

xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.”   

Giấy chứng nhận xuất xứ thường được viết tắt là C/O (Certificate of Origin) là 

chứng từ quan trọng trong thương mại quốc tế chứng nhận lô hàng cụ thể được xuất 

khẩu có xuất xứ thuần túy, hoặc được sản xuất hoặc được chế biến tại một quốc gia cụ 

thể. Đây là văn bản nêu cụ thể quốc gia mà tại đó hàng hóa được trồng, được sản xuất, 

được chế biến hay lắp ráp. 

Một chứng nhận xuất xứ thường bao gồm các thông tin quan trọng sau:  

+ Loại mẫu C/O: Xác định theo hiệp định thương mại hoặc quy tắc xuất xứ cụ 

thể.  

+ Thông tin về người mua và người bán: Tên và địa chỉ của cả hai bên giao dịch.  

+ Thông tin về vận tải: Bao gồm phương tiện vận chuyển, cảng bốc dỡ hàng, vận 

đơn...  

+ Thông tin về hàng hóa: Tên hàng, nhãn mác, bao bì, số lượng, trọng lượng, giá 

trị, ký mã hiệu...  

+ Tiêu chí xuất xứ hàng hóa: Xác định nước xuất xứ và phương pháp xác định 

xuất xứ (hàm lượng giá trị gia tăng, chuyển đổi mã HS,…).  

+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Chữ ký và dấu xác nhận từ tổ chức cấp 

C/O hợp lệ. Giấy chứng nhận xuất xứ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hàng hóa 

lưu thông trên thị trường quốc tế, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế quan và các 

chính sách thương mại của từng quốc gia. 

e. Thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

Là thông báo chi tiết từ hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty logistics/forwarder cho 

người nhận hàng về lịch trình của tàu đến cảng nhận hàng. 

Thông báo hàng đến thường có những thông tin như: Thông tin về người gửi và 
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người nhận: Tên shipper/consignee, số vận đơn hàng không, số chuyến bay, ngày hàng 

đến… 

1.3.3. Điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2020) 

a. Khái niệm 

Incoterms là bộ quy tắc quốc tế giải thích các phương thức giao hàng hay còn gọi 

là điều kiện giao hàng, do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành. [8] 

b. Vai trò 

Incoterms đưa ra các quy định về giao nhận hàng, qua đó phân định nghĩa vụ 

cũng như trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro. Mỗi phương thức trong Incoterms nêu ra nghĩa 

vụ của mỗi bên, thời điểm khi rủi ro xảy ra với hàng hóa chuyển từ người mua sang 

người bán. Các nghĩa vụ thường được nêu là thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo 

hiểm cho hàng hóa, dỡ hàng, xếp hàng, làm thủ tục xuất nhập khẩu, giám định... 

Incoterms không xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa (vấn đề này cùng 

với các điều khoản về giá cả, phẩm cấp chất lượng, phương thức thanh toán, giải quyết 

tranh chấp... cần được quy định riêng trong hợp đồng mua bán). [8] 

c. Các điều kiện thương mại thường áp dụng trong nhập khẩu hàng không 

Theo Incoterms 2020, có 11 điều khoản thương mại quốc tế được xác định trước. 

Những điều khoản thường dùng cho phương thức vận tải đường hàng không: 

+ FCA (Free Carrier): FCA là điều kiện giao hàng cho người chuyên chở. Người 

bán có trách nhiệm giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người vận chuyển do người 

mua chỉ định tại địa điểm thỏa thuận (có thể là kho hoặc sân bay). Kể từ thời điểm giao 

hàng, mọi rủi ro thuộc về người mua. Người bán chịu chi phí đến điểm giao, còn chi phí 

vận chuyển chính và các chi phí tiếp theo do người mua chịu. Đây là điều kiện được sử 

dụng phổ biến nhất trong vận tải hàng không. 

+ EXW (Ex Works – Giao tại xưởng): EXW là điều kiện giao hàng tại cơ sở của 

người bán (nhà máy, kho…). Người bán chỉ có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa và đặt 

dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đã thỏa thuận, chưa bốc hàng lên 

phương tiện vận tải và chưa làm thủ tục xuất khẩu. Kể từ thời điểm đó, mọi chi phí và 

rủi ro liên quan đến hàng hóa, bao gồm bốc xếp, vận chuyển nội địa, làm thủ tục hải 

quan xuất khẩu, vận chuyển quốc tế và nhập khẩu đều do người mua chịu. Đây là điều 

kiện mà người bán chịu trách nhiệm ít nhất, trong khi người mua chịu trách nhiệm nhiều 

nhất trong toàn bộ quá trình giao nhận. 
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+ CPT (Carriage Paid To): CPT là điều kiện mà người bán chịu chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến địa điểm đích đã thỏa thuận. Tuy nhiên, rủi ro được chuyển giao 

cho người mua ngay khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Điều này có 

nghĩa là người bán trả tiền vận chuyển nhưng không chịu rủi ro trong quá trình vận 

chuyển. Người mua sẽ chịu rủi ro trong suốt hành trình. 

+ DAP (Delivered At Place): DAP là điều kiện giao hàng tại nơi đến. Người bán 

chịu toàn bộ chi phí và rủi ro để đưa hàng đến địa điểm đích đã thỏa thuận (chưa dỡ 

hàng và chưa làm thủ tục nhập khẩu). Người mua chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập 

khẩu và trả thuế. Rủi ro chuyển giao khi hàng sẵn sàng giao tại nơi đến. 

+ DDP (Delivered Duty Paid): DDP là điều kiện giao hàng đã nộp thuế. Người 

bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro, bao gồm vận chuyển, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu 

và thuế nhập khẩu, cho đến khi hàng được giao tại địa điểm của người mua. Người mua 

gần như không phải chịu trách nhiệm gì ngoài việc nhận hàng. Đây là điều kiện người 

bán chịu trách nhiệm nhiều nhất. [8] 

1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không 

a. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Chính sách pháp luật gồm các quy định pháp luật liên quan đến hải quan, thuế 

xuất nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành có ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhập khẩu 

hàng hóa bằng đường hàng không. Khi chính sách pháp luật thay đổi hoặc bổ sung, 

doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời để thực hiện đúng quy định. Nếu doanh nghiệp không 

nắm rõ các quy định mới có thể dẫn đến sai sót trong quá trình khai báo, chậm thông 

quan hoặc phát sinh chi phí xử lý bổ sung. Ngoài ra, đối với một số mặt hàng thuộc diện 

quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp phải thực hiện thêm các thủ tục như kiểm dịch, 

kiểm tra chất lượng hoặc xin giấy phép nhập khẩu, làm ảnh hưởng đến thời gian thông 

quan hàng hóa. 

- Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống khai báo hải quan điện tử được sử dụng 

trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Hệ thống này giúp doanh nghiệp thực 

hiện khai báo nhanh chóng và hỗ trợ cơ quan hải quan xử lý dữ liệu tự động. Tuy nhiên, 

nếu hệ thống xảy ra lỗi kỹ thuật, nghẽn mạng hoặc gián đoạn kết nối thì quá trình truyền 

tờ khai và xử lý hồ sơ sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến chậm thông quan hàng hóa. Điều này 

đặc biệt ảnh hưởng đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không do yêu cầu về 
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thời gian xử lý nhanh. 

-  Nhân viên thực hiện thủ tục hải quan là người trực tiếp xử lý chứng từ, khai 

báo tờ khai và làm việc với cơ quan hải quan. Do đó, trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm của nhân viên có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực hiện quy trình nhập khẩu. 

Nếu nhân viên thiếu kinh nghiệm hoặc chưa nắm vững quy định pháp luật thì có thể xảy 

ra sai sót trong quá trình khai báo như áp sai mã HS, sai trị giá tính thuế hoặc chuẩn bị 

thiếu hồ sơ. Điều này có thể dẫn đến việc sửa đổi tờ khai, kéo dài thời gian xử lý và phát 

sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp. Ngược lại, nhân viên có chuyên môn tốt sẽ giúp 

doanh nghiệp xử lý hồ sơ nhanh chóng, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả thực hiện 

thủ tục hải quan. 

- Bộ chứng từ nhập khẩu là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan 

và nhận hàng tại sân bay. Các chứng từ như hóa đơn thương mại, vận đơn hàng không, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất thông 

tin. Nếu chứng từ thiếu hoặc có sai lệch giữa các nội dung khai báo thì doanh nghiệp có 

thể phải sửa đổi hồ sơ, bổ sung chứng từ hoặc giải trình với cơ quan hải quan. Điều này 

ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan và hiệu quả xử lý hàng hóa. 

b. Một số rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu 

- Sai sót chứng từ là một trong những rủi ro phổ biến trong quá trình thực hiện 

thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không. Các lỗi thường gặp bao gồm sai 

tên hàng, sai số lượng, sai mã HS, sai trị giá hàng hóa hoặc thông tin giữa các chứng từ 

không đồng nhất. Những sai sót này có thể khiến doanh nghiệp phải sửa đổi hoặc bổ 

sung hồ sơ, làm kéo dài thời gian xử lý tờ khai và ảnh hưởng đến tiến độ thông quan 

hàng hóa. Ngoài ra, nếu sai sót nghiêm trọng, doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật hải quan. Một số mặt hàng nhập khẩu phải 

thực hiện kiểm tra chuyên ngành như kiểm tra chất lượng, kiểm dịch hoặc kiểm tra an 

toàn thực phẩm trước khi được thông quan. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoặc hàng 

hóa không đáp ứng yêu cầu kiểm tra thì hàng hóa có thể bị giữ lại để xử lý, làm kéo dài 

thời gian thông quan và phát sinh thêm chi phí. 

- Rủi ro từ phía khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, doanh 

nghiệp có thể gặp một số rủi ro phát sinh từ phía khách hàng. Các rủi ro phổ biến bao 

gồm việc khách hàng chưa hiểu rõ hàng mình nhập khẩu, cung cấp thông tin hàng hóa 

không chính xác, mô tả hàng hóa chưa đầy đủ hoặc chậm bổ sung chứng từ cần thiết cho 
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quá trình khai báo hải quan. 

-  Rủi ro liên quan đến hệ thống khai báo điện tử (VNACCS/VCIS) bao gồm lỗi 

truyền dữ liệu, sai định dạng chỉ tiêu khai báo hoặc sự cố hệ thống làm gián đoạn quá 

trình đăng ký tờ khai. 

1.3.5. Xu hướng phát triển của hoạt động thủ tục hải quan trong bối cảnh mới 

1.3.5.1. Chuyển đổi số và hải quan điện tử 

a. Khái niệm và vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động hải quan. 

Chuyển đổi số trong hoạt động hải quan là quá trình ứng dụng công nghệ thông 

tin và công nghệ số vào quản lý, giám sát và xử lý thủ tục hải quan nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Việc chuyển đổi số giúp cơ quan hải quan tự động hóa nhiều khâu xử lý hồ sơ, 

giảm thủ tục giấy tờ, nâng cao tính minh bạch và rút ngắn thời gian thông quan hàng 

hóa. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện khai báo, theo dõi và xử lý hồ sơ 

nhanh chóng hơn thông qua các hệ thống điện tử. [3] 

b. Các công nghệ ứng dụng trong thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không. 

- Hệ thống VNACCS/VCIS được sử dụng để thực hiện khai báo hải quan điện 

tử, phân luồng tờ khai và xử lý dữ liệu hải quan tự động. Việc áp dụng hệ thống này 

giúp doanh nghiệp giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả khai báo. 

- Chữ ký số: Chữ ký số được sử dụng để xác nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử 

trong quá trình khai báo hải quan. Việc sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp thực hiện 

thủ tục trực tuyến nhanh chóng và an toàn hơn. 

- Air Waybill điện tử (e-AWB): e-AWB là vận đơn hàng không điện tử được áp 

dụng trong hoạt động vận tải hàng không quốc tế. Việc sử dụng e-AWB giúp giảm thời 

gian xử lý chứng từ, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Qua những nội dung đã trình bày, có thể thấy thủ tục hải quan nhập khẩu bằng 

đường hàng không giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại 

quốc tế. Quy trình này không chỉ giúp cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 

hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động 

giao nhận hàng hóa nhanh chóng, đúng quy định và hiệu quả hơn. Chương 1 đã hệ thống 

hóa những cơ sở lý luận liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không, bao gồm các khái niệm cơ bản, chủ thể tham gia, đặc điểm, vai trò, quy trình 

thực hiện cũng như các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan. Đồng thời, 

chương cũng làm rõ các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quy trình, những yếu tố ảnh hưởng, 

các rủi ro thường gặp và xu hướng phát triển của hoạt động hải quan trong bối cảnh 

chuyển đổi số hiện nay. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ 

thống VNACCS/VCIS, chữ ký số và e-AWB đã góp phần hiện đại hóa hoạt động hải 

quan, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, quá trình 

thực hiện thủ tục hải quan vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính sách pháp 

luật, chất lượng chứng từ, trình độ nhân sự và hệ thống công nghệ. Những cơ sở lý luận 

được trình bày trong chương này sẽ là nền tảng quan trọng để phân tích và đánh giá thực 

trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP 

KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

BÁCH VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 

2.1. Giới thiệu về đơn vị thực tập - Công ty TNHH vận tải Bách Việt - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH vận tải Bách Việt 

 

Hình 2.1: Lịch sử hình thành BACHVIETGROUP 

BACHVIETGROUP sau 20 năm phát triển lớn mạnh thành công và đã trở thành 

một trong những công ty giao nhận vận tải lớn nhất Việt Nam. Hiện công ty đã sở hữu 

các chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng và Mỹ cùng với quan hệ 

350 đại lý tại gần 150 quốc gia trên toàn thế giới. Để có được thành công ấy, công ty đã 

luôn nỗ lực không ngừng trong những năm qua. 

- Được thành lập 31/05/2005, với duy nhất 01 thành viên là CEO CAO XUÂN 

TÙNG. 

- Năm 2006, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, Bách Việt đã mở văn phòng 

đại diện tại Hải Phòng để phát lệnh giao hàng và hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ 

tục hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng. Cùng năm, Bách Việt mở văn phòng đại diện tại 

Hồ Chí Minh phát triển dịch vụ tại thị trường miền Nam. 

- Năm 2010, Bách Việt chính thức mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh để 

mở rộng thị trường hoạt động. Công ty cũng đã gặt hái được nhiều thành công lớn đầu 

tiên trong cả thị trường container lạnh và container khô.  Năm 2014, Bách Việt đã chính 

thức có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Doanh thu bán hàng năm 2014 đạt gần 100 tỷ đồng. 
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Với việc phát triển mạnh mẽ tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam, Bách Việt thực sự trở 

thành một trong những công ty Logistics lớn nhất tại Việt Nam. 

- Năm 2015, Bách Việt đã thành lập công ty BACH VIET GLOBAL nhằm nghiên 

cứu thị trường cũng như phát triển đầu tư ra nước ngoài trong những năm tới. Từ đây, 

thương hiệu BACHVIETGROUP.net đã được tạo ra để nói chung về các công ty nằm 

trong tập đoàn, bao gồm BACH VIET SHIPPING, BACH VIET GLOBAL và BACH 

VIET SHIPPING (USA) LLC được thành lập. 

- Năm 2016, BACHVIETGROUP.net đạt doanh thu 120 tỷ đồng trong cả dịch 

vụ vận chuyển nội địa và quốc tế. Trong năm này, ngành giao nhận vận tải suy giảm do 

nguồn cung quá mức nhưng BACHVIETGROUP.net đã tồn tại và phát triển thành công. 

Vào giữa năm 2016, công ty đã thành lập thêm một văn phòng tại Quy Nhơn. 

- Năm 2017, Công ty chính thức là thành viên của WCA - Hiệp hội vận tải hàng 

hóa thế giới. WCA là hiệp hội các đơn vị cung cấp vận chuyển lớn nhất và uy tín nhất 

trên toàn thế giới. Năm 2019, BACHVIETGROUP.net mở thêm văn phòng tại sân bay 

quốc tế Nội Bài - TP Hà Nội, đánh dấu chính thức sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ 

vận tải hàng không. 

- Năm 2021, BACHVIETGROUP.net được FMC chấp nhận là công ty vận tải đa 

phương thức, là một trong số ít những công ty tại Việt Nam có chứng nhận của FMC tại 

Mỹ. 

- Năm 2022 là một năm thành công với sự phát triển mạnh mẽ và mở rộng không 

ngừng của BACHVIETGROUP.net. Bách Việt chính thức trở thành thành viên của tổ 

chức JCTrans. Tháng 5/2022, BACHVIETGROUP.net đã lấn sân sang thị trường Mĩ 

bằng việc khai trương thành công công ty BACH VIET SHIPPING (USA) LLC. Tháng 

12/2022, chi nhánh văn phòng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đánh dấu sự tăng trưởng 

của dịch vụ vận tải hàng không của Bách Việt tại khu vực miền Nam. 

- Năm 2023, BACHVIETGROUP.net đang dần tiến xa hơn với các dịch vụ mới, 

tập trung khai thác sâu về thị trường Global và mảng dịch vụ hàng xuất, thành lập lại 

hai văn phòng trong nước tại Lạng Sơn, Bắc Ninh. 

- Năm 2024, BACHVIETGROUP.net chính thức trở thành thành viên của Hiệp 

hội Vận tải Hàng không Quốc Tế. Hiệp hội IATA được thành lập vào ngày 19/04/1945 

tại Havana Club, có ảnh hưởng cực kì lớn trong ngành hàng không.  

- Năm 2025 đến nay BACHVIETGROUP.net tăng tốc mở rộng quy mô nhân sự, 
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đầu tư thêm xe ô tô, chính thức ra mắt dịch vụ Bách Việt Trucking. Số lượng xe cont, 

xe tải không ngừng gia tăng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng lớn của khách 

hàng. 

 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH vận tải Bách Việt - Chi nhánh 

Đà Nẵng. 

Năm 2014, Bách Việt đã chính thức có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Cùng với sự 

phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Logistics nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. 

- Tên công ty  : Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Mã số thuế  : 0101668065 - 003 

- Quản lý bởi  : Chi cục Thuế Quận Hải Châu. 

- Đại diện pháp luật : Cao Xuân Tùng 

- Thành lập  : 09/10/2014 

- Tình trạng  : Đang hoạt động 

- Ngành nghề  : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải. 

- Địa chỉ  : Tầng 3 - Tầng 8 - Tầng 9, Toà G8 Golden, 65 Hải Phòng, 

    Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 

    Nẵng, Việt Nam. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng số lượng nhân sự, 

vào tháng 11/2024 Bách Việt đã đầu tư mở rộng thêm trụ sở văn phòng thứ hai đặt tại 

tầng 8, Toà PV Combank Building, số 214 đường 30 tháng, Quận Hải Châu, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam.  

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và cốt lõi của Công ty TNHH vận tải Bách Việt 

2.1.2.1. Tầm nhìn của Công ty TNHH vận tải Bách Việt 

Tầm nhìn “Tăng nhân sự lên 3000 người, mang lại cơ hội việc làm cho nhiều 

người trong ngành Logistic”. Điều này giúp công ty luôn cố gắng nỗ lực không ngừng 

để mang lại cơ hội làm việc, phát huy hết khả năng và trao dồi kinh nghiệm cùng cải 

thiện đời sống cho người lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước.  

2.1.2.2. Sứ mệnh của Công ty TNHH vận tải Bách Việt 

Với sứ mệnh “Làm cho việc giao nhận vận chuyển hàng hóa đơn giản hơn bao 

giờ hết”, công ty luôn cập nhật thông tin thị trường và công nghệ ưu việt để cung cấp 

những giải pháp và dịch vụ tiếp vận tốt nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và gia tăng lợi 
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ích tiềm năng cho khách hàng và đối tác. 

2.1.2.3. Giá trị cốt lõi của Công ty TNHH vận tải Bách Việt 

Giá trị cốt lõi “BACHVIETGROUP.net lấy việc phát triển con người là quan 

trọng nhất”. Khẩu hiệu “WE DEVELOP WITH YOU” cho thấy công ty coi trọng sự 

phát triển của cả nhân viên nội bộ và khách hàng. Đối với nhân viên, công ty tạo cơ hội 

đào tạo, quan tâm nhân viên đến những điều nhỏ nhất, phát triển năng lực và nâng cao 

thu nhập cho những nhân viên có tâm huyết và gắn bó lâu dài. Điều này giúp Bách Việt 

xây dựng một đội ngũ vững mạnh, làm việc hiệu quả. Đối với khách hàng và đối tác 

“Phát triển cùng các bạn” thể hiện cam kết của Bách Việt trong việc đồng hành, hỗ trợ 

khách hàng mở rộng thị trường và đạt được mục tiêu kinh doanh, biến logistics từ mối 

lo ngại. 

2.1.2.4. Lĩnh vực kinh doanh 

Với sự nỗ lực và phát triển không ngừng 20 năm qua, Bách Việt đã hoàn thiện và 

xây dựng cho mình đa dạng các dịch vụ chuyên nghiệp, tiêu biểu phải kể đến như: 

- Dịch vụ vận tải quốc tế:  

+ Chiếm 70% doanh thu của Bách Việt đến từ lĩnh vực vận tải biển. Bách Việt 

cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa chuyên nghiệp, từ kho đến kho, từ hàng lẻ 

đến container, với mọi khối lượng hàng hóa, sử dụng đa dạng phương thức vận chuyển 

như đường biển, đường bộ và đường hàng không.  

+ Là thành viên của các tổ chức quốc tế uy tín như WCA, Jctrans, FMC, NVOCC, 

BACHVIETGROUP.net đã xây dựng được mối quan hệ chiến lược lâu dài với hệ thống 

đại lý tại 200 quốc gia, đồng thời thiết lập các hợp đồng đối tác với các hãng tàu lớn như 

EMC, YML, Cosco, SITC, ONE, Sealand… Điều này đảm bảo rằng dịch vụ vận chuyển 

đường biển của Bách Việt luôn đạt chất lượng tốt nhất với mức giá cạnh tranh. 

 Vận chuyển đường biển hàng Container (FCL)  

 Vận chuyển đường biển hàng lẻ (LCL)  

 Vận chuyển đường biển Container lạnh. 

- Dịch vụ hàng không quốc tế:  

+ Dịch vụ vận tải hàng không của Bách Việt đóng vai trò rất quan trọng trong 

hoạt động của công ty. Công ty có văn phòng phục vụ tại các sân bay quốc tế lớn ở Việt 

Nam là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cung cấp dịch vụ hàng không tích hợp, uy tín và nhanh 

chóng hoạt động suốt 24/7 cho mọi lô hàng. 
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+ Với tư cách là thành viên của IATA, BACHVIETGROUP.net cam kết tuân thủ 

các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn và hiệu quả trong vận tải hàng không. Ngoài 

ra, Bách Việt đã thiết lập các hợp đồng chiến lược với những hãng hàng không hàng 

đầu, luôn đảm bảo có lưu khoang riêng để phục vụ dịch vụ thu gom và vận chuyển hàng 

hóa đường không hàng ngày cho khách hàng. 

- Dịch vụ đường bộ:  

+ Bách Việt luôn phát triển vận tải bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một 

cách tốt nhất và đúng giờ. Với đội ngũ nhân viên điều phối xe chuyên nghiệp, 

BACHVIETGROUP.net kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận tải bộ với các các loại hình 

giao nhận vận tải khác để mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng 

dịch vụ của Bách Việt. 

+ Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Bách Việt đã phát triển dịch vụ vận 

chuyển xuyên biên giới Trung Quốc. Kết hợp với dịch vụ thông quan chuyên nghiệp, 

Bách Việt đảm bảo quá trình giao nhận tại các cửa khẩu sẽ được thực hiện nhanh chóng 

và thuận lợi hơn rất nhiều cho khách hàng. 

- Dịch vụ hàng lẻ:  

+ Hàng không đủ container là một phần của thị trường thu gom hàng lẻ vận 

chuyển bằng đường biển. BACHVIETGROUP.net luôn quan tâm đến dịch vụ hàng lẻ 

bằng việc phát triển hạ tầng dịch vụ logistics nhằm tạo ra chi phí đóng/gom hàng thấp 

nhất cho khách hàng và tăng tính cạnh tranh. 

+ Dịch vụ hàng lẻ của Bách Việt với cơ sở hạ tầng đầy đủ trang thiết bị, thuận 

tiện lấy hàng, khả năng khai thác hàng nhanh chóng, các đối tác đều là công ty lớn uy 

tín tại Trung Quốc, Bách Việt đảm bảo chi phí tốt nhất, cạnh tranh và nhanh chóng, linh 

hoạt, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dán nhãn tại kho theo yêu cầu của khách hàng. 

- Dịch vụ thông quan:  

+ Dịch vụ thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu là thế mạnh của 

BACHVIETGROUP.net với đội ngũ cán bộ thông quan chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng 

tư vấn cũng như thực hiện các thủ tục Hải quan cho khách hàng. 

+ Đội ngũ của Bách Việt có thể tư vấn cho khách hàng một cách nhanh chóng và 

chính xác, tận dụng được các chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của 

khách hàng, có thể xử lý được toàn bộ các giấy tờ, thủ tục liên quan đến Hải quan và 

giấy phép xuất nhập khẩu trong thời gian ngắn nhất, mức phí hấp dẫn nhất.  
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+ Hiện tại, Bách Việt đại diện làm thủ tục hải quan cho khách hàng đạt trên 

35.000 tờ khai hải quan mỗi năm. Bách Việt cung cấp đầy đủ dịch vụ khai báo hải quan 

cho tất cả mọi loại hình: 

 Dịch vụ khai báo và thông quan tờ khai đường biển.  

 Dịch vụ khai báo và thông quan tờ khai đường hàng không.  

 Dịch vụ khai báo và thông quan tờ khai đường bộ.  

 Kiểm dịch động, thực vật.  

 Kiểm tra chất lượng Nhà Nước. Chứng nhận xuất xứ (C/O).  

 Giấy phép nhập khẩu. 

- Dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hóa:  

+ BACHVIET Warehouse sở hữu hệ thống kho hàng hiện đại tại thủ đô Hà Nội, 

mang đến cho bạn dịch vụ lưu trữ hàng hóa an toàn, chuyên nghiệp với hệ thống kho 

giá rẻ hiện đại bậc nhất Việt Nam. BACHVIET Warehouse cung cấp dịch vụ cho thuê 

kho lưu trữ đa dạng mặt hàng theo nhu cầu của khách hàng: Lưu máy móc, hàng thực 

phẩm, hàng may mặc, hàng tiêu dùng, đồ nội thất,…  Bách Việt sẽ giúp các khách hàng 

giải quyết những khó khăn trong việc lưu trữ lượng hàng hóa nhỏ lẻ, xuất nhập nhiều 

lần. Hệ thống kho chung luôn sẵn sàng để tiếp quản hàng hóa của khách hàng tại mọi 

thời điểm, mọi số lượng. Giải pháp kho hàng phân phối của BACHVIET Warehouse 

phù hợp với các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh online, bán hàng trực tuyến, 

hàng Thương mại điện tử, giao hàng nhỏ lẻ,…  

+ BACHVIET Warehouse có mọi dịch vụ khách hàng cần như: 

 Dịch vụ phân phối vận chuyển hàng hóa: Hệ thống xe tải chính chủ phục vụ 

24/7 giao hàng an toàn và đúng tiến độ. 

 Bốc xếp, nâng hạ hàng hóa: Xe nâng hạ hàng hóa, nhân công có sẵn. 

 Kiếm đếm, báo cáo hàng tồn: Giám sát hàng hóa lưu trữ tại kho một cách 

chính xác và chủ động. 

 Đóng gói, dán tem bảo hành sản phẩm. 

Hệ thống kho rẻ bật nhất Việt Nam, tiết kiệm chi phí thuê kho tối đa. Dịch vụ lưu 

trữ hàng hoá an toàn, chuyên nghiệp. Giao thông thuận tiện, xe container vào tận nơi. 

Có bảo vệ, camera an ninh 24/7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn. Có sẵn 

nhân công bốc xếp - đóng gói - vận chuyển. Kho xây dựng kiên cố sạch đẹp, nền kho 

ráo không ngập. 
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Hình 2.2: Các loại hình dịch vụ của Bách Việt 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty 

2.1.3.1. Tổng quan tổ chức bộ máy công ty 

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của Bách Việt Shipping 

(Nguồn: Phòng nhân sự Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

- Chức năng của từng bộ phận:  

 Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung và xây dựng 

chiến lược điều hành phát triển của công ty. 

 Phòng Pricing lấy giá từ hãng tàu/airline và các nhà cung cấp. Làm báo giá 

cho Sales và khách hàng. Phân tích thị trường và theo dõi giá cước, quản lý 

data giá, xây dựng bảng giá nội bộ. 

 Phòng kinh doanh tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng, tiếp nhận 
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nhu cầu và tư vấn dịch vụ. Phối hợp nội bộ để xử lý đơn hàng, nghiên cứu thị 

trường. 

 Phòng Cus chuẩn bị và kiểm tra bộ chứng từ chứng nhận/airline. Theo dõi 

tiến trình lô hàng, làm việc với đối tác và khách hàng. 

 Phòng Trucking điều phối xe và tài xế, theo dõi tiến trình giao hàng. Làm 

việc với khách hàng và nhà xe. Xử lý chứng từ vận tải, kiểm soát chi phí 

trucking. 

 Phòng kho quản lý hoạt động xuất nhập kho hàng, kiểm kê, vận hành kho 

đảm bảo an toàn cho hàng hóa. 

 Phòng OP tư vấn và làm dịch vụ thủ tục hải quan cho khách hàng. Lên tờ 

khai, chuẩn bị bộ hồ sơ thông quan cho khách hàng. 

 Phòng tài chính quản lý tài chính tổng thể, kiểm soát dòng tiền, thuế và báo 

cáo thuế, xây dựng quy trình thanh toán/duyệt chi, kiểm soát nội bộ. 

 Phòng quản lý rủi ro tư vấn pháp lý cho ban giám đốc và các phòng ban. Theo 

dõi công nợ khách hàng. Quản lý hãng tàu, xử lý mọi vấn đề phát sinh trong 

vận chuyển và kho bãi. 

 Phòng đổi mới nghiên cứu và đề xuất giải pháp đổi mới. Dẫn dắt chuyển đổi 

số. Chuẩn hóa quy trình và tối ưu vận hành. 

 Phòng tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý nhân sự. Chế độ 

lương, thưởng, phúc lợi, hành chính, văn phòng. Quản lý nội quy - quy chế - 

văn hóa doanh nghiệp. 

2.1.3.2. Sơ đồ tổ chức Bách Việt – chi nhánh Đà Nẵng 

Văn phòng Đà Nẵng chiếm tỷ trọng nhân lực nhiều nhất tại Bách Việt bởi nơi 

đây tập trung và hoạt động Sau bán hàng hỗ trợ phòng phát triển kinh doanh ở Hà Nội 

và Hồ Chí Minh là chính. 
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức Bách Việt - chi nhánh Đà Nẵng. 

(Nguồn: Phòng nhân sự Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

2.1.3.3. Giới thiệu về bộ phận khai báo hải quan tại công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Giám đốc bộ phận OPS tại Chi nhánh Bách Việt – Đà Nẵng là ông Nguyễn Văn 

Anh. Hiện phòng khai báo hải quan có tổng cộng 80 nhân sự, quy mô nhân lực tăng 

trưởng ổn định theo năm. Đội ngũ nhân viên khai báo hải quan được tổ chức thành ba 

nhóm chuyên trách nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ:  

+ OP tư vấn: Chịu trách nhiệm chuyên sâu về tư vấn mã HS code và chính sách 

thuế quan đối với các mặt hàng có tính chất phức tạp hoặc đặc thù, đảm bảo tính chính 

xác trong phân loại và áp thuế. 

+ OP truyền tờ khai: Đảm nhiệm việc tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, chính 

xác của bộ chứng từ xuất nhập khẩu, xác định mã HS code và thuế suất áp dụng. Đồng 

thời thực hiện khai báo tờ khai hải quan qua phần mềm ECUSS, đảm bảo quy trình thủ 

tục nhập khẩu hàng hóa diễn ra đúng quy định.  

+ OP hiện trường: Làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan tại cảng, theo dõi, xử 

lý các thủ tục thông quan và giám sát quá trình làm thủ tục thực tế nhằm đảm bảo hàng 

hóa được thông quan nhanh chóng, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp lý. Đồng 

thời, phối hợp chặt chẽ với OP truyền tờ khai để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh 

Giám đốc 
văn phòng

Phó Giám 
đốc

Bộ phận 
Sale

Leader

Sublead

Nhân viên 
bộ phận

Bộ phận 
OPs

Leader

Sub leader

Nhân viên 
bộ phận

Bộ phận 
Cus

Leader 

Sub Leader

Nhân viên 
bộ phận

Bộ phận tài 
chính

Leader

Sub Leader

Nhân viên 
bộ phận

Bộ phận 
Pricing

Leader 
Hàng Xuất

Nhân viên 
bộ phận

Leader 
Nhập Sea

Leader 
Nhập Air
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hoặc rủi ro trong quá trình thông quan. 

+ OP điều xe: Làm việc trực tiếp với các nhà xe, xử lý cho việc giao nhận nội địa 

của công ty khi hàng đã cập cảng và giao đến cho khách hàng. 

+ OP kiểm tra chuyên ngành: là người phụ trách xử lý các thủ tục liên quan đến 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể, thực hiện tra cứu quy định, 

xác định mặt hàng có thuộc diện quản lý chuyên ngành hay không, hướng dẫn và chuẩn 

bị hồ sơ đăng ký kiểm tra (như kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm,…), 

đồng thời theo dõi tiến độ và phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo lô hàng đáp 

ứng đầy đủ điều kiện thông quan theo quy định.  

Riêng đối với bộ phận OP truyền tờ khai, sau Giám đốc bộ phận là anh Nguyễn 

Văn Anh, chị Nguyễn Thị Ái Vy là người trực tiếp phụ trách quản lý và điều hành toàn 

bộ hoạt động của bộ phận OP truyền tờ khai. Với vai trò quản lý chính, chị Vy chịu trách 

nhiệm phân công nhân sự tiếp nhận và xử lý các lô hàng mới, đảm bảo việc truyền tờ 

khai được thực hiện đúng tiến độ và đúng quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chị còn 

trực tiếp theo dõi, hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình truyền tờ khai 

nhằm hạn chế sai sót và đảm bảo hiệu quả công việc của bộ phận.  

Ngoài công tác điều hành, chị Vy còn tham gia vào quá trình phỏng vấn và đào 

tạo nhân sự OP truyền tờ khai mới, giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt quy trình làm 

việc và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của công ty. Điều này góp phần xây dựng đội ngũ 

nhân sự có chuyên môn, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong hoạt động xử lý tờ khai 

hải quan của doanh nghiệp.  

Hiện tại, bộ phận OP truyền tờ khai của công ty được chia thành hai nhóm làm 

việc nhằm thuận tiện cho việc quản lý và phối hợp công việc. Mỗi nhóm sẽ có người 

phụ trách riêng, cụ thể là chị Ngân và chị Chi chịu trách nhiệm quản lý, hỗ trợ và giám 

sát công việc của các nhân viên trong nhóm mình phụ trách. Cách tổ chức này giúp công 

việc được phân bổ hợp lý, nâng cao hiệu suất xử lý tờ khai cũng như tăng khả năng hỗ 

trợ lẫn nhau giữa các nhân sự trong bộ phận. 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ phận OP truyền tờ khai của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

- Chức năng của bộ phận OP: 

+ Thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quá 

cảnh, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với từng loại hình, chính sách mặt 

hàng cụ thể.  

+ Đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến 

quá trình khai báo và thông quan, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý cũng như đảm bảo 

sự minh bạch trong hoạt động thương mại quốc tế.  

+ Hỗ trợ hoạt động logistics bằng cách phối hợp với các bộ phận khác như chứng 

từ, vận tải, kho bãi nhằm đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa. 

- Nhiệm vụ của bộ phận OP: 

+ Chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ khai báo hải quan, bao gồm hóa đơn thương mại, 

phiếu đóng gói, vận đơn, C/O, hợp đồng, bảng kê chi tiết,… 

+ Khai báo hải quan điện tử trên các phần mềm như ECUS5/VNACCS theo đúng 

loại hình và chính sách mặt hàng.  

+ Tìm kiếm và áp mã HS code phù hợp, tính thuế xuất nhập khẩu, VAT và các 

loại thuế liên quan khác.  

+ Theo dõi quá trình xử lý tờ khai, từ lúc truyền đến khi được phân luồng và 

thông quan.  

+ Cập nhật và lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, đúng quy định, hỗ trợ cho công tác 

quyết toán, kiểm tra sau thông quan hoặc thanh tra. 

  

Giám đốc bộ 
phận OP

Nguyễn Văn Anh 

Leader bộ phận 
OP TTK
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2.1.4. Các nguồn lực của công ty ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

2.1.4.1. Cơ sở vật chất 

a. Hệ thống văn phòng 

Các văn phòng của BACHVIETGROUP.net được đặt tại vị trí thuận lợi gần cảng 

biển, sân bay và các tuyến giao thông trọng điểm, hỗ trợ hiệu quả cho giao dịch và điều 

phối. Doanh nghiệp hiện diện tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo mạng lưới hoạt 

động rộng khắp trên toàn quốc.  

Trụ sở chính ở Hà Nội và 2 chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra còn 

có các văn phòng ở Hải Phòng, Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Lạng Sơn, Huế phục vụ cho 

công tác hải quan. Tháng 5/2022 BACHVIETGROUP.net đã chính thức có công ty đại 

diện tại USA. Cùng với đó, có hệ thống kho bãi ở Hà Nội. 

Riêng chi nhánh ở Đà Nẵng, có 2 văn phòng đặt ở tầng 3 - tầng 8 - tầng 9, Toà 

G8 Golden, 65 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam và tầng 8, Toà PV Combank Building, số 214 đường 30 tháng, Quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Mô tả mặt bằng của công ty TNHH Vận tải Bách Việt: 

Bảng 2.1: Mô tả mặt bằng của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

STT 
Tên tòa 

nhà 
Địa chỉ 

Vị trí văn 

phòng 

Diện tích sử 

dụng/tầng (m2) 

1 
Tòa nhà 

G8 Golden 

65 Hải Phòng, Phường Hải Châu, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Tầng 3 

Tầng 8 

Tầng 9 

351 

2 
Tòa nhà 

PV 

02 Đường 30/4, Phường Hòa 

Cường, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

Tầng 8 250 

(Nguồn: Phòng Tổ chức Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

Văn phòng công ty được thiết kế theo không gian mở, rộng rãi, tạo môi trường 

làm việc thoải mái cho nhân viên. Khu vực làm việc được bố trí gọn gàng, thuận tiện 

cho việc trao đổi và phối hợp giữa các bộ phận. Hệ thống trang thiết bị văn phòng như 

máy in, máy fax, máy scan luôn sẵn sàng hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý hồ sơ, 

chứng từ hằng ngày. Công ty còn bố trí khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên với đầy đủ tiện 

nghi như máy lạnh, lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê. Các thiết bị được bảo trì, nâng 
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cấp định kỳ nhằm hạn chế sự cố kỹ thuật. Không chỉ riêng Đà Nẵng, các chi nhánh khác 

cũng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc thống nhất cho 

toàn bộ nhân viên công ty.  

Cơ sở vật chất văn phòng không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên mà 

còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Không gian hiện đại, 

bố trí khoa học và khu vực tiếp khách chu đáo tạo ấn tượng tích cực, qua đó nâng cao 

uy tín thương hiệu và hỗ trợ duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, đối tác. 

Bảng 2.2: Trang thiết bị Công ty 

STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị 

1 Máy tính bàn 355 Cái 

2 Điện thoại bàn 30 Cái 

3 Máy in 4 Cái 

4 Bàn làm việc 60 Cái 

5 Ghế làm việc 340 Cái 

6 Ghế sofa 6 Cái 

7 Máy lạnh 8 Cái 

8 Quạt cây 25 Cái 

9 Tủ lạnh 4 Cái 

10 Máy lọc nước 12 Cái 

11 Tủ đựng đồ 10 Cái 

12 Tủ giày dép 11 Cái 

13 Đèn trần 50 Cái 

14 Thiết bị báo cháy 78 Cái/bình 

(Nguồn: Phòng Tổ chức Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

b. Hệ thống làm việc 

BACHVIETGROUP.net có hệ thống làm việc riêng của công ty, áp dụng cho tất 

cả chi nhánh của BACHVIETGROUP.net. Bên cạnh các thông tin chung được quản lý 

tập trung trên hệ thống như thông tin khách hàng, dữ liệu nhân sự, chấm công, email,... 

mỗi nghiệp vụ chuyên môn tại BACHVIETGROUP.net đều được vận hành trên những 

phân hệ riêng biệt, phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận. 

Cụ thể, đối với bộ phận OP thì trên hệ thống mỗi lô hàng được tạo và quản lý 

theo mã hồ sơ riêng. Bộ phận Pricing sử dụng phân hệ riêng để nhập giá, quản lý chi phí 
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và xây dựng giá bán... Mặc dù được phân chia theo từng nghiệp vụ, các phân hệ này vẫn 

được liên kết với nhau trong cùng một hệ thống quản lý chung, đảm bảo dữ liệu được 

cập nhật đồng bộ và nhất quán giữa các phòng ban. 

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý nội bộ còn giúp Bách Việt kiểm soát và bảo vệ 

thông tin quan trọng cũng như dữ liệu nhạy cảm. Công ty áp dụng các biện pháp bảo 

mật như phân quyền truy cập theo vị trí công việc và chỉ cho phép truy cập hệ thống 

thông qua máy tính bàn tại văn phòng. 

Ngoài chức năng hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, hệ thống còn được sử dụng để quản lý 

và giám sát tiến độ công việc thông qua các báo cáo và công cụ theo dõi. Thông tin từ 

hệ thống giúp bộ phận quản lý nắm bắt tình hình thực hiện công việc, từ đó có cơ sở để 

điều chỉnh và phân công công việc phù hợp. Cuối cùng, hệ thống cũng hỗ trợ việc đánh 

giá hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc ghi nhận quá trình và kết quả thực 

hiện công việc. 

c. Hệ thống kho bãi 

Trong các dịch vụ kinh doanh của BACHVIETGROUP.net, hệ thống kho bãi 

riêng đóng vai trò là nguồn lực quan trọng, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh 

doanh và vận hành của công ty. Việc sở hữu và quản lý kho bãi riêng giúp doanh nghiệp 

chủ động hơn trong các khâu lưu trữ, bảo quản và trung chuyển hàng hóa, từ đó giảm sự 

phụ thuộc vào các đơn vị cho thuê kho bên ngoài.  

Hệ thống kho bãi tập trung tại Hà Nội với kho hiện đại tại Kho C1, Khu công 

nghiệp Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. BACHVIET Warehouse 

cung cấp dịch vụ cho thuê kho lưu trữ đa dạng mặt hàng theo nhu cầu như lưu máy móc, 

hàng thực phẩm, hàng may mặc, hàng tiêu dùng, đồ nội thất, sản phẩm thương mại,... 

Kho áp dụng linh hoạt các phương thức quản lý xuất - nhập như nhập trước - xuất 

trước, nhập sau - xuất trước và ưu tiên lô hàng gần hết hạn. Quá trình vận hành sử dụng 

xe nâng tay, xe nâng điện và hệ thống kiểm đếm điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý,...  

2.1.4.2. Nguồn nhân lực 

a. Tổ chức bộ máy công ty 

Trong môi trường logistics cạnh tranh, đội ngũ nhân sự giữ vai trò then chốt đối 

với sự phát triển của Bách Việt. Công ty sở hữu lực lượng lao động trẻ, năng động, thích 

ứng nhanh, trong đó nhân viên nữ chiếm tỷ lệ cao, phù hợp với đặc thù các công việc về 

chứng từ, khai báo hải quan và thanh toán đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Dưới đây là 
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bảng số liệu phân tích cơ cấu nhân sự của công ty Bách Việt tại chi nhánh Đà Nẵng: 

Bảng 2.3: Tình hình lao động của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt Chi nhánh 

Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

 Số lượng (Tỷ lệ %) Số lượng (Tỷ lệ %) Số lượng (Tỷ lệ %) 

Tổng số lao động 135 100 170 100 367 100 

Phân theo giới tính    

Nữ 46 34% 65 38% 133 36% 

Nam 89 66% 105 62% 234 64% 

Phân theo độ tuổi    

20 – 30 125 92% 145 85% 322 89% 

Trên 30 10 8,0% 25 15% 45 11% 

Trình độ lao động    

Đại học 115 85% 142 84% 317 86% 

Cao đẳng 20 15% 28 16% 50 14% 

(Theo phòng nhân sự - Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

Nhận xét chung: Giai đoạn 2023 - 2025, quy mô lao động của doanh nghiệp tăng 

mạnh từ 135 lên 367 người, cho thấy hoạt động kinh doanh đang mở rộng nhanh và nhu 

cầu nhân sự ngày càng lớn. Cơ cấu giới tính tương đối ổn định, trong đó lao động nam 

chiếm tỷ trọng cao hơn nữ, tuy nhiên tỷ lệ lao động nữ cũng có xu hướng duy trì ở mức 

đáng kể, phản ánh sự cân bằng trong tuyển dụng. Về độ tuổi, lực lượng lao động chủ 

yếu tập trung ở nhóm 20 - 30 tuổi và luôn chiếm tỷ trọng rất cao qua các năm, thể hiện 

nguồn nhân lực trẻ, năng động và dễ thích nghi với môi trường làm việc. Nhóm lao động 

trên 30 tuổi có xu hướng tăng nhẹ, góp phần bổ sung kinh nghiệm và tính ổn định cho 

doanh nghiệp. Xét về trình độ chuyên môn, lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ chủ 

yếu và có xu hướng tăng, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chất lượng 

nguồn nhân lực. Trong khi đó, lao động trình độ cao đẳng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và có 

xu hướng giảm tương đối. Nhìn chung, cơ cấu lao động đang chuyển dịch theo hướng 

nâng cao trình độ và phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài. 
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- Đối với phân theo giới tính: 

  

Biểu đồ 2.1. Tình hình lao động phân theo giới tính của Công ty năm 2023 - 2025 

Nhận xét: Qua bảng số liệu, giai đoạn 2023 - 2025, tổng số lao động tăng mạnh 

từ 135 lên 367 người, thể hiện xu hướng mở rộng quy mô nhân sự rõ rệt. Về cơ cấu giới 

tính, lao động nam luôn chiếm tỷ trọng cao hơn lao động nữ, tuy nhiên có sự biến động 

nhẹ qua các năm. Cụ thể, tỷ lệ lao động nam giảm từ 66% năm 2023 xuống 62% năm 

2024, sau đó tăng nhẹ lên 64% năm 2025. Ngược lại, lao động nữ tăng từ 34% lên 38% 

trong năm 2024 rồi giảm nhẹ còn 36% vào năm 2025.Điều này cho thấy cơ cấu lao động 

của doanh nghiệp nghiêng về lao động nữ, phù hợp với đặc thù các vị trí hành chính - 

nghiệp vụ và dịch vụ logistics. 

- Đối với phân theo độ tuổi: 

 

Biểu đồ 2.2. Tình hình lao động phân theo độ tuổi của Công ty giai đoạn 2023 - 2025 

Nhận xét: Dựa vào bảng số liệu, giai đoạn 2023 - 2025, lao động trong độ tuổi 

20 - 30 luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu và có sự biến động nhẹ qua các năm, từ 92% năm 

2023, giảm xuống 85% năm 2024 và tăng trở lại 89% vào năm 2025. Điều này cho thấy 
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doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực trẻ, năng động và có khả năng thích ứng 

cao với công việc. Trong khi đó, lao động trên 30 tuổi chiếm tỷ lệ thấp hơn nhưng có xu 

hướng tăng, từ 8% năm 2023 lên 15% năm 2024, sau đó giảm nhẹ còn 11% năm 2025. 

Điều này phản ánh doanh nghiệp đang dần bổ sung thêm lao động có kinh nghiệm nhằm 

tăng tính ổn định, đồng thời vẫn duy trì lực lượng lao động trẻ làm nòng cốt cho sự phát 

triển lâu dài. 

- Đối với phân theo trình độ lao động: 

 

Biểu đồ 2.3. Tình hình lao động phân theo trình độ lao động của Công ty giai đoạn  

2023 - 2025 

Nhận xét: Dựa vào bảng số liệu, giai đoạn 2023 - 2025, lao động có trình độ đại 

học luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng nhẹ, từ 85% năm 2023, giảm nhẹ 

xuống 84% năm 2024 và tăng lên 86% vào năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp 

ngày càng chú trọng đến việc tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. 

Trong khi đó, lao động trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ thấp hơn và có sự biến động không 

đáng kể, từ 15% năm 2023 tăng lên 16% năm 2024, sau đó giảm xuống còn 14% năm 

2025. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng nâng cao chất 

lượng, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực 

logistics. 
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2.2. Tình hình kinh doanh của công ty 

2.2.1. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Bảng 2.4: Bảng tóm tắt cân đối tài chính về Tài sản trong giai đoạn 2023 - 2025 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng) 

TÀI SẢN 2023 2024 2025 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 243.148.904 269.483.726 307.864.219 

Tiền và tương đương tiền 40.823.671 49.276.384 63.518.907 

Phải thu ngắn hạn 117.819.329 129.684.570 146.957.384 

Hàng tồn kho 82.560.075 88.947.816 94.685.273 

TSNH khác 1.945.827 1.574.955 2.702.653 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 211.164.667 247.386.428 298.574.219 

I. Các khoản phải thu dài hạn 1.373.924 1.498.276 1.856.937 

II. Tài sản cố định 175.089.737 206.842.319 257.964.508 

1. TSCĐ hữu hình 173.715.991 205.314.827 255.987.436 

2. TSCĐ vô hình 1.373.745 1.527.492 1.977.071 

III. Tài sản dở dang dài hạn 23.605.999 25.847.516 30.982.648 

IV. Tài sản dài hạn khác 11.095.005 13.197.316 7.770.124 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 454.313.571 516.301.320 604.807.806 

NGUỒN VỐN 2023 2024 2025 

C. NỢ PHẢI TRẢ 286.675.040 322.914.186 364.807.806 

I. Nợ ngắn hạn 284.748.585 318.426.519 355.286.174 

II. Nợ dài hạn 1.926.454 4.487.666 9.521.632 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 167.638.530 193.387.133 240.000.000 

I. Vốn chủ sở hữu 167.638.530 193.387.133 240.000.000 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 29.470.414 29.470.414 29.470.414 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138.168.116 163.916.718 210.529.585 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 454.313.571 516.301.320 604.807.806 

(Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 
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Nhận xét: Trong giai đoạn 2023 - 2025, tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh 

nghiệp có xu hướng tăng trưởng tích cực, phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh ngày 

càng được mở rộng. Tổng tài sản năm 2024 đạt 516.301.320, tăng 13,65% so với năm 

2023, đến năm 2025 tiếp tục tăng lên 604.807.806, tương ứng mức tăng 17,14% so với 

năm 2024. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang duy trì tốc độ phát triển khá ổn định 

và có xu hướng đẩy mạnh đầu tư trong dài hạn. Cơ cấu tài sản cho thấy tài sản ngắn hạn 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, tuy nhiên tài sản dài hạn có tốc độ tăng nhanh 

hơn. Tài sản ngắn hạn năm 2024 tăng 10,83% và năm 2025 tăng 14,24%, chủ yếu do sự 

gia tăng của tiền và các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, tiền và tương đương tiền 

tăng lần lượt 20,71% và 28,90% qua hai năm, phản ánh khả năng thanh khoản và năng 

lực dự trữ tiền mặt của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Các khoản phải thu ngắn 

hạn cũng tăng 10,07% vào năm 2024 và 13,32% vào năm 2025, cho thấy doanh nghiệp 

mở rộng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu quản lý 

công nợ khách hàng hiệu quả hơn nhằm hạn chế rủi ro chiếm dụng vốn. Bên cạnh đó, 

tài sản dài hạn tăng mạnh từ 211.164.667 năm 2023 lên 298.574.219 năm 2025, tương 

ứng tốc độ tăng 17,15% năm 2024 và 20,69% năm 2025. Đặc biệt, tài sản cố định tăng 

lần lượt 18,14% và 24,72%, cho thấy doanh nghiệp đang tập trung đầu tư thêm vào cơ 

sở vật chất, máy móc, trang thiết bị để phục vụ chiến lược phát triển lâu dài. Việc tài sản 

dở dang dài hạn tiếp tục tăng cũng phản ánh doanh nghiệp đang triển khai thêm các dự 

án đầu tư mới và mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai. Về nguồn vốn, nợ phải trả 

của doanh nghiệp tăng từ 286.675.040 năm 2023 lên 364.807.806 năm 2025. Năm 2024 

tăng 12,64% và năm 2025 tăng 12,97%, cho thấy doanh nghiệp vẫn sử dụng nguồn vốn 

vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu 

và tăng tương đối ổn định, phản ánh doanh nghiệp phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn 

lưu động ngắn hạn. Đồng thời, nợ dài hạn tăng mạnh trên 100% trong cả hai năm, cho 

thấy doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sử dụng nguồn vốn dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu 

đầu tư tài sản cố định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, vốn chủ sở 

hữu cũng tăng trưởng tích cực, từ 167.638.530 năm 2023 lên 240.000.000 năm 2025. 

Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu đạt 15,36% năm 2024 và 24,10% năm 2025, chủ yếu nhờ 

lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lần lượt 18,63% và 28,44%.  

Nhìn chung, trong giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp duy trì được xu hướng tăng 

trưởng ổn định cả về tài sản và nguồn vốn. Việc mở rộng đầu tư vào tài sản dài hạn cùng 



43 

với sự gia tăng của vốn chủ sở hữu cho thấy doanh nghiệp đang có định hướng phát triển 

bền vững. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chú trọng kiểm soát công nợ và cơ cấu nợ 

ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời 

gian tới. 

2.2.2. Phân tích thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

a. Phân tích về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

Bảng 2.5: Báo cáo kết quả hoạt động của công ty giai đoạn 2023 - 2025 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng) 

STT Chỉ tiêu 2023 2024 2025 

1 Doanh thu 318.462.515 368.816.291 439.585.315 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3.462.517 4.138.725 4.916.284 

3 Doanh thu thuần 314.999.998 364.677.566 434.669.031 

4 Giá vốn hàng bán 248.736.418 282.514.627 332.684.719 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng 66.263.580 82.162.939 101.984.312 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.318.462 1.684.317 2.047.318 

7 Chi phí tài chính 6.418.517 7.326.418 8.516.284 

8 Chi phí bán hàng 14.836.418 17.426.518 20.914.628 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 18.946.317 22.516.284 26.847.318 

10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 27.380.790 36.578.036 47.753.400 

11 Thu nhập khác 628.417 784.316 916.418 

12 Chi phí khác 326.418 417.528 498.316 

13 Lợi nhuận khác 301.999 366.788 418.102 

14 Tổng lợi nhuận trước thuế 27.682.789 36.944.824 48.171.502 

15 
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành 
5.536.558 7.388.965 9.634.300 

16 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
22.146.231 29.555.859 38.537.202 

(Nguồn: Phòng Kế toán của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

Nhận xét: Trong giai đoạn 2023 - 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của công 

ty có xu hướng tăng trưởng tích cực. Doanh thu tăng liên tục từ 318.462.515 nghìn đồng 
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năm 2023 lên 439.585.315 nghìn đồng năm 2025, tương ứng tốc độ tăng 15,81% năm 

2024 và 19,18% năm 2025. Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần 

vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

ngày càng được mở rộng và ổn định. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán tăng qua các năm 

nhưng tốc độ tăng thấp hơn doanh thu thuần, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 

66.263.580 nghìn đồng năm 2023 lên 101.984.312 nghìn đồng năm 2025. Điều này phản 

ánh doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như khả năng 

kiểm soát chi phí đầu vào. Các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng do doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động. Tuy 

nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng mạnh từ 27.380.790 nghìn 

đồng năm 2023 lên 47.753.400 nghìn đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 33,59% năm 

2024 và 30,55% năm 2025. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh của công ty ngày 

càng được nâng cao. Ngoài ra, lợi nhuận khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng vẫn tăng 

qua các năm, góp phần làm tổng lợi nhuận trước thuế tăng từ 27.682.789 nghìn đồng 

năm 2023 lên 48.171.502 nghìn đồng năm 2025. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, lợi 

nhuận sau thuế đạt 38.537.202 nghìn đồng vào năm 2025, tăng 73,99% so với năm 2023. 

Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, có khả năng sinh lời tốt 

và tiềm năng phát triển ổn định trong thời gian tới. 
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b. Phân tích khả năng sinh lời của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Bảng 2.6: Phân tích khả năng sinh lời của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi 

nhánh Đà Nẵng 

Đơn vị (%) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu thuần (ROS) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần
 x 100 

7,03 8,11 8,77 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

chủ sỡ hữu (ROE) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sỡ hữu 
 x 100 

13,21 15,28 16,06 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng 

tài sản (ROA) 

= 
Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản 
 x 100 

4,87 5,72 6,37 

Nhận xét: Trong giai đoạn 2023 - 2025, khả năng sinh lời của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt có xu hướng tăng trưởng tích cực, thể hiện qua sự gia tăng của các 

chỉ tiêu ROS, ROE và ROA. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng 

như hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Tỷ suất 

lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS) tăng từ 7,03% năm 2023 lên 8,11% năm 2024 và 

đạt 8,77% năm 2025. Chỉ tiêu này tăng cho thấy cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra thì 

doanh nghiệp thu được ngày càng nhiều lợi nhuận hơn. Điều đó phản ánh công ty đã 

kiểm soát chi phí khá hiệu quả và nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 13,21% năm 2023 lên 16,06% 

năm 2025. Điều này cho thấy khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngày 

càng hiệu quả, giúp mang lại mức sinh lời cao hơn cho chủ sở hữu. Đồng thời, sự gia 

tăng của ROE còn phản ánh doanh nghiệp đang duy trì tốc độ tăng lợi nhuận tốt hơn so 

với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 

tăng từ 4,87% lên 6,37% trong giai đoạn 2023 - 2025. Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử 

dụng tài sản của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, doanh nghiệp khai thác tài sản 
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hiệu quả hơn để tạo ra lợi nhuận. Nhìn chung, các chỉ tiêu sinh lời đều tăng qua các năm, 

chứng tỏ Công ty TNHH Vận tải Bách Việt đang hoạt động ổn định, có khả năng kiểm 

soát chi phí tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cũng như tài sản trong hoạt động kinh 

doanh. 

c. Phân tích kết quả hoạt động khai báo hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không 

Bảng 2.7: Báo cáo kết khai báo hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng) 

Dịch vụ 2023 2024 2025 

Doanh thu hoạt động khai báo hải 

quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không 

3.821.520 4.702.408 5.934.402 

(Nguồn: Phòng Kế toán của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng) 

Nhận xét: Doanh thu hoạt động khai báo hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không của công ty trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng liên tục. Cụ thể, 

năm 2023 đạt 3.821.520 nghìn đồng, đến năm 2024 tăng lên 4.702.408 nghìn đồng, 

tương ứng mức tăng 23,05%. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng mạnh lên 

5.934.402 nghìn đồng, tương ứng tăng 26,20% so với năm 2024. Mặc dù chiếm tỷ trọng 

không lớn trong tổng doanh thu khai báo hải quan, dịch vụ đường hàng không vẫn cho 

thấy sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Điều này phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa bằng đường hàng không ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các mặt hàng có giá trị 

cao hoặc yêu cầu thời gian giao hàng nhanh. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy công 

ty đã từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

khách hàng trong lĩnh vực logistics quốc tế. 
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2.3. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty 

TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.3.1. Sơ đồ mô tả quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

 

Hình 2.3: Sơ đồ mô tả quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

của Bách Việt 

Bảng 2.8: Quy trình khai báo hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 

Bách Việt 

Bước 

công việc 
Quy trình Người phụ trách Chứng từ đi kèm 

Bước 1 

 
- Nhân viên kinh 

doanh (Sales) 

- OP truyền tờ khai 

 

- Tiếp nhận lô hàng qua 

tin nhắn Zalo 

- Tin nhắn của khách 

hàng 

- Số file làm việc 

Bước 2 

 - OP truyền tờ khai 

- OP tư vấn 

- OP kiểm tra 

chuyên ngành 

- Hóa đơn thương mại, 

phiếu đóng gói, giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa,... (xin khách hàng 

Tiếp nhận lô hàng 

Kiểm tra và xử lý bộ 

chứng từ nhập khẩu 
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qua Zalo). 

- Vận đơn hàng không, 

thông báo hàng đến, hóa 

đơn cước (kiểm tra ở mail 

OP - thông quan số file) 

- Hệ thống làm việc của 

Bách Việt 

Bước 3 

 

- OP truyền tờ khai 

- Dựa vào bộ chứng từ 

như: hóa đơn thương mại, 

vận đơn hàng không, giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa… 

- Thông tin hàng mà 

khách hàng cho, và HS 

code xác định cho mặt 

hàng nhâp khẩu… 

Bước 4 

 

- OP truyền tờ khai 

- OP hiện trường 

- Tờ khai phân luồng 

- Các bộ chứng từ xử 

dụng khai báo: hóa đơn 

thương mại, vận đơn 

hàng không, giấy chứng 

nhận xuất xứ… 

Bước 5 

 - OP hiện trường 

- OP truyền tờ khai 

- Nhân viên kinh 

doanh 

- OP điều xe 

- Tờ khai thông quan và 

mã vạch 

2.3.2. Phân tích quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

Để làm rõ cho quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không, tác 

giả xin trình bày thực tế một quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng được thực hiện bởi 

Khai báo tờ khai hải 

quan trên hệ thống 

VNACCS/ECUS của 

Thái Sơn. 

Nhận kết quả phân luồng 

và xử lý sau khai 

Hoàn tất thông quan và 

lưu trữ hồ sơ. 
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chính tác giả trong quá trình thực tập tại công ty.   

Bối cảnh: Khách hàng sử dụng dịch vụ khai báo hải quan đường không tại cửa 

khẩu sân bay Nội Bài của Bách Việt, dưới đây là quy trình thực tế:  

- Người nhập khẩu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HPL. 

- Người xuất khẩu: AUTOMATION COMPONENTS, LLC. 

Bước 1. Tiếp nhận lô hàng. 

(Người thực hiện: Nhân viên kinh doanh (Sales), OP truyền tờ khai). 

Sau khi nhân viên kinh doanh ký kết được hợp đồng dịch vụ với khách hàng, khi 

mà có lịch tàu chạy, xác định ngày hàng đến, bước tiếp theo trong quy trình xử lý lô 

hàng nhập khẩu tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. Ở bước này, nhân viên kinh doanh 

chủ động thông tin cho Leader bộ phận OP (chị Ái Vy) để tiến hành phân công nhân sự 

phụ trách xử lý nghiệp vụ khai báo hải quan. OP truyền tờ khai sẽ nhận thông tin phân 

công lô hàng qua tin nhắn Zalo bao gồm số 405957, tên của nhân viên kinh doanh, tên 

công ty của khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HPL, tên hàng 

(có thể tiếng anh và tiếng việt).  

Nhân viên kinh doanh sau khi có thông tin của OP truyền tờ khai sẽ chủ động 

thêm OP truyền tờ khai làm việc chung với khách hàng, có thể làm việc qua kênh làm 

việc Zalo, WhatsApp… 

Đối với OP truyền tờ khai, sau khi tiếp nhận lô hàng dựa vào số file cập nhật 

trạng thái trên hệ thống (tick process) để thông báo cho Leader biết đã tiếp nhận và đang 

xử lý lô hàng. Khi được vào nhóm làm việc với khách hàng, chủ động giới thiệu bản 

thân và xin khách hàng bộ chứng từ như hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác (nếu có). Bên cạnh việc 

thu thập chứng từ từ phía khách hàng, OP truyền tờ khai còn phải chủ động theo dõi hệ 

thống email để tiếp nhận các chứng từ phát sinh từ hãng tàu hoặc đại lý như vận đơn 

hàng không (Air Waybill), thông báo hàng đến (Arrival Notice), hóa đơn cước (điều 

kiện thanh toán C và F), nếu khách hàng có book cước của Bách Việt, trường hợp kiểm 

tra mail không có thì phải chủ động xin nhân viên kinh doanh. OP truyền tờ khai có thể 

xin thêm tờ khai cũ của khách hàng nếu hàng đó khách hàng từng nhập rồi. 
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Bước 2. Kiểm tra và xử lý bộ chứng từ nhập khẩu. 

(Người thực hiện: OP truyền tờ khai + OP tư vấn + OP kiểm tra chuyên ngành) 

- Khi đã xin được bộ chứng từ: 

+ Trường hợp bộ chứng từ đã có C/O bản chính (có dấu đỏ và chữ ký), hoặc lô 

hàng đó không có C/O, OP truyền tờ khai chủ động kiểm tra và đối chiếu thông tin bộ 

chứng từ với nhau. Nếu phát hiện sai sót, cần thông báo ngay trên nhóm trao đổi để 

khách hàng kịp thời điều chỉnh và gửi lại bản cập nhật. Sau khi toàn bộ chứng từ đã 

thống nhất và chính xác, OP xác nhận với khách hàng để tiến hành bước tiếp theo là gửi 

chứng từ cho shipper ký và đóng dấu hoàn tất thường sẽ ký đóng dấu hóa đơn thương 

mại và phiếu đóng gói. 

+ Nếu bộ chứng từ có C/O nháp thì OP truyền tờ khai có trách nhiệm up tư vấn 

trên hệ thống để nhờ OP tư vấn kiểm tra chứng từ. Trên hệ thống nội bộ, sẽ hiện OP tư 

vấn nào sẽ phụ trách, OP truyền từ khai sẽ chủ động gửi bộ chứng từ để OP tư vấn kiểm 

tra. OP tư vấn sẽ cập nhật tình trạng chứng từ, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện bộ chứng 

từ theo đúng quy định của hải quan. Sau khi đã có bộ chứng từ sửa từ OP tư vấn, thì OP 

truyền tờ khai gửi cho khách hàng để khách hàng gửi shipper chỉnh sửa, rồi khách hàng 

gửi lại cho OP truyền tờ khai kiểm tra lại lần nữa, sau đó chốt với khách hàng để khách 

hàng gửi cho shipper ký đóng dấu bộ chứng từ cuối cùng. Việc tư vấn này bao gồm giải 

thích rõ lý do vì sao cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, các rủi ro có thể phát sinh nếu khai tờ 

khai bằng chứng từ thiếu dấu hoặc sai thông tin, cũng như hướng dẫn khách hàng 

phương án khắc phục nhanh nhất để đảm bảo tiến độ thông quan. 

- Đối với lô hàng hiện tại, OP truyền tờ khai kiểm tra lại toàn bộ thông tin của 

hàng, vì đây là bộ chứng từ đã có dấu nên OP truyền tờ khai tự kiểm tra thông tin của 

bộ chứng từ, mà không cần up tư vấn nhờ OP tư vấn kiểm tra. Bộ chứng từ cần kiểm tra 

bao gồm hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), vận đơn hàng không (AWB), phiếu 

đóng gói (Packing List), thông báo hàng đến (Arrival Notice), hóa đơn cước. 
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- Hóa đơn thương mại:  

 

 

Hình 2.4: Kiểm tra thông tin của hóa đơn thương mại 

- Trong nhập khẩu, hóa đơn thương mại là chứng từ thanh toán quan trọng cần 

kiểm tra kỹ. Số hóa đơn, ngày phát hành, số lượng, đơn giá, điều kiện giao hàng và 

phương thức thanh toán phải khớp với hợp đồng mua bán. Sai lệch có thể khiến ngân 

hàng từ chối thanh toán, ảnh hưởng dòng tiền và gây khó khăn tài chính. Nếu không xử 

lý kịp, doanh nghiệp có thể thiệt hại tài chính và gặp rủi ro pháp lý. Vì vậy, kiểm soát 

và đối chiếu hóa đơn với hợp đồng là rất quan trọng để đảm bảo nhập khẩu diễn ra suôn 
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sẻ và giữ uy tín quốc tế.   

- Đối với thông báo hàng đến (Arrival Notice): Khoảng ba ngày trước khi tàu cập 

cảng, hãng tàu sẽ gửi thông báo hàng đến (Arrival Notice). Nhân viên kinh doanh của 

công ty sẽ phối hợp với khách hàng để thu thập và xác nhận thông báo này nhằm chuẩn 

bị cho các thủ tục tiếp theo. Trong thông báo hàng đến, hai thông tin cần được đặc biệt 

chú ý bao gồm: thời gian dự kiến hàng đến (Estimated Time of Arrival) và số vận đơn 

khớp với Airwaybill, số ký số kiện khớp với các chứng từ khác chưa, cần kiểm tra kĩ. 

Sau khi kiểm tra lại bộ chứng từ, có sai sót thì gửi vào nhóm làm việc để khách hàng 

chỉnh sửa. 

 

Hình 2.5: Thông tin cần kiểm tra trên thông báo hàng đến 
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- Đối với vận đơn hàng không (AWB) và phiếu đóng gói (Packing List): 

 

Hình 2.6: Thông tin cần kiểm tra trên vận đơn hàng không 
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Hình 2.7: Thông tin cần kiểm tra trên phiếu đóng gói 

Khi kiểm tra vận đơn hàng không, cần chú ý các thông tin quan trọng như tên 

người nhập khẩu, số vận đơn, đơn vị đóng gói và khối lượng hàng hóa. Phiếu đóng gói 

cần có đầy đủ thông tin về nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, số lượng kiện, khối lượng và 

đơn vị đóng gói cụ thể.  

Điều quan trọng là phải đối chiếu đơn vị đóng gói và khối lượng giữa vận đơn và 

phiếu đóng gói. Nếu không phát hiện sai lệch, sẽ dẫn đến việc tờ khai không đảm bảo 

tính chính xác, dẫn đến nghi ngờ từ cơ quan hải quan khi tiến hành kiểm tra hồ sơ làm 

thủ tục thông quan. Vì vậy việc đối chiếu kỹ các thông tin này giúp đảm bảo độ chính 

xác, minh bạch và hiệu quả trong quy trình logistics và thủ tục xuất nhập khẩu. 
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- Hóa đơn cước: 

Kiểm tra các thông tin như số vận đơn, số chuyến bay, số kiện xem đã khớp với 

thông báo hàng đến hay chưa. Hàng theo điều kiện giao hàng gì thì đối chiếu với hóa 

đơn thương mại.  

 

Hình 2.8: Thông tin cần kiểm tra trên hóa đơn cước 

- Sau khi kiểm tra bộ chứng từ thì OP truyền tờ khai chủ động gửi thông tin cần 

sửa vào nhóm làm việc chung để khách hàng nắm thông tin. 

- Sau đó, OP truyền tờ khai chủ động xin thông tin tên hàng tiếng việt của hàng 

hóa và các thông tin liên quan như công suất, công dụng, hiệu, nhà sản xuất. Những 

thông tin hàng này phải do khách hàng trả lời, và xác nhận để đảm bảo tính chính xác 

của hàng hóa mà khách hàng đang nhập. Sau đó, OP tiến hành đối chiếu giữa tên hàng 

tiếng Việt do khách cung cấp và tên hàng tiếng Anh thể hiện trên hóa đơn thương mại 

và các bộ chứng từ liên quan, đảm bảo các nội dung thống nhất trước khi thực hiện khai 

báo. 
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- Dựa trên những thông tin đã thu thập, OP truyền tờ khai sẽ tiến hành phân tích 

và xác định mã HS phù hợp. Trường hợp nếu OP truyền tờ khai phân vân giữa các mã 

HS code với nhau, hoặc hàng khó thì có thể vào hệ thống vào phần tư vấn hải quan để 

nhờ OP tư vấn đưa ra HS code phù hợp, và các chính sách mặt hàng đó như thuế VAT, 

hàng nhập khẩu có được hưởng thuế ưu đãi hay không. Đây là bước quan trọng vì không 

chỉ ảnh hưởng đến mức thuế áp dụng mà còn quyết định hàng hóa có thuộc diện quản 

lý chuyên ngành hay không. Do đó, ngoài việc tra cứu biểu thuế, người phụ trách còn 

cần đối chiếu với các quy định hiện hành để xác định liệu hàng hóa có phải thực hiện 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hoặc các hình thức kiểm tra chuyên 

ngành khác. Trong trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, OP truyền tờ 

khai trao đổi với Sales để làm rõ đơn vị thực hiện kiểm tra chuyên ngành là khách hàng 

tự làm hay thuê Bách Việt làm.  

 Trường hợp khách làm kiểm tra chuyên ngành thì yêu cầu khách cung cấp số 

hồ sơ/số đăng ký kiểm tra chuyên ngành để phục vụ cho việc truyền tờ khai.  

 Trường hợp Bách Việt thực hiện, OP truyền tờ khai sẽ chủ động tick yêu cầu 

kiểm tra trên hệ thống, đồng thời nhanh chóng thông báo cho Anh Mười (đối 

với hàng TP.HCM) hoặc chị Sophie (hàng Hải Phòng và các khu vực khác) 

sẽ phân công OP kiểm tra chuyên ngành. Sau khi có OP kiểm tra chuyên 

ngành phụ trách, OP truyền tờ khai thêm OP kiểm tra chuyên ngành vào 

nhóm làm việc chung với khách hàng và gửi bộ chứng từ cuối cùng cho OP 

kiểm tra chuyên ngành nắm thông tin.  

Trong suốt quá trình kiểm tra chuyên ngành, chủ động nhắn tin riêng nhắc OP 

kiểm tra chuyên ngành để theo dõi tiến độ, tránh bị quên thông tin. Khi có số kiểm tra 

chuyên ngành, OP kiểm tra chuyên ngành sẽ chủ động gửi thông tin cho OP truyền tờ 

khai. Khi OP truyền tờ khai có tờ khai phân luồng hay có tờ khai thông quan/tờ khai giải 

phóng hàng/tờ khai mang hàng về bảo quản đều phải báo cho OP kiểm tra chuyên ngành. 

- Căn cứ vào thông tin hàng hóa do khách hàng cung cấp, OP truyền tờ khai cũng 

có tìm đọc các chú giải HS, có phân vân nên up tư vấn kiểm tra HS code và thủ tục nhập 

khẩu của 2 mặt hàng cảm biến khói và ống nhựa PVC (loại cứng). 
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Hình 2.9: Thông tin tư vấn HS code của lô hàng 

- Mục hàng 1: Cảm biến khói gắn đường ống gió được phân loại theo mã HS 

85311030 với thuế suất nhập khẩu 0%, VAT 8%, nhập bình thường. 

 

Hình 2.10: Biểu thuế xác định HS code mục hàng 1 

- Mục hàng 2:  Ống nhựa PVC (loại cứng) áp mã HS 39172300 với thuế suất nhập khẩu 

15%, VAT (8%), nhập bình thường.  

 

Hình 2.11: Biểu thuế xác định HS code mục hàng 2 
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Bước 3: Khai báo tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/ECUS của Thái 

Sơn. 

Sau khi đã hoàn tất việc xử lý các vấn đề liên quan đến chứng từ, tên hàng và yêu 

cầu kiểm tra chuyên ngành, Op truyền tờ khai sẽ tiến hành lập tờ khai nháp trên hệ thống 

VNACCS/ECUS của Thái Sơn.  

Tên, địa chỉ và mã số thuế của : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

HPL tra trên trang web của Tổng cục Thuế http://tracuunnt.gdt.gov.vn/.  

- Thực hiện Bước 1 – Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (IDB): 

+ Bắt đầu lên tờ khai nháp trên phần mềm ECUS. Trong quá trình này, một số 

thông tin mang tính quyết định như: 

Mã loại hình cần được xác nhận trực tiếp với khách hàng để đảm bảo áp dụng 

đúng theo mục đích nhập khẩu. Đặc biệt, cần làm rõ khách hàng có phải là doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài hay không, bởi yếu tố này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn 

mã loại hình phù hợp.  

Mã loại hình thường gặp: A11 (Nhập kinh doanh tiêu dùng), A12 (Nhập kinh 

doanh sản xuất), A41 (Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu - 

FDI), H11 (Hàng nhập khẩu khác),… 

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu quan trọng khác như mã Chi cục Hải quan, mã hiệu 

phương thức vận chuyển hay phân loại đối tượng (cá nhân/tổ chức) cũng phải được kiểm 

tra kỹ lưỡng ngay từ đầu, vì nếu khai sai sẽ dẫn đến việc phải hủy tờ khai và thực hiện 

lại từ đầu làm trì trệ thời gian thông quan, tốn thêm nhiều chi phí, và nhất là làm khách 

hàng khó chịu và có thể làm mất khách. 

Đối với các nội dung khai báo còn lại, nhân sự phụ trách sẽ căn cứ trực tiếp vào 

tên hàng đã xin khách, bộ chứng từ đã được thu thập và kiểm tra trước đó, bao gồm hóa 

đơn thương mại, vận đơn hàng không (AWB), thông báo hàng đến và hóa đơn cước. 

Từng thông tin như trị giá, số lượng, điều kiện giao hàng, thông tin người gửi - người 

nhận… đều cần được đối chiếu chính xác với chứng từ để đảm bảo tính thống nhất. 

Trường hợp lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, số đăng ký hoặc số tiếp nhận hồ 

sơ kiểm tra cũng phải được cập nhật đầy đủ vào tờ khai ở mục mã văn bản pháp quy. 

Để thực hiện truyền tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS, việc thu thập đầy 

đủ 4 thông số VNACCS từ khách hàng. Đây là các thông tin được đăng ký gắn liền với 

chữ ký số của doanh nghiệp tại Tổng cục Hải quan, đóng vai trò xác thực và cho phép 

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/
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doanh nghiệp thực hiện khai báo điện tử. Do đó, trước khi tiến hành truyền tờ khai, OP 

truyền tờ khai cần chủ động liên hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ 4 thông số 

VNACCS. Việc này nên được thực hiện ngay từ đầu quy trình, tránh tình trạng đến bước 

truyền tờ khai mới phát hiện thiếu thông tin, gây gián đoạn và ảnh hưởng tiến độ xử lý 

lô hàng. 

- Bên cạnh đó, OP truyền tờ khai cũng cần kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số đi 

kèm các thông số này. Một số rủi ro thường gặp bao gồm: 

 Chữ ký số đã hết hạn nhưng khách hàng chưa gia hạn kịp thời  

 Chữ ký số mới đăng ký nhưng chưa được cập nhật thông tin trên hệ thống 

VNACCS  

 Sai lệch thông số dẫn đến không thể đăng nhập hoặc truyền tờ khai 

- Sau đó, tiến hàng xin khách hàng UltraViewer cấm chữ ký số:  

+ Đăng nhập hệ thống ECUSSIGN PRO.  

 ECUSSIGN PRO là phần mềm hỗ trợ ký số điện tử do Thái Sơn phát triển, 

được sử dụng trong lĩnh vực khai báo hải quan điện tử. Phần mềm này cho 

phép doanh nghiệp thực hiện ký số trực tiếp trên các tờ khai và chứng từ điện 

tử khi làm việc với hệ thống VNACCS/EUCS. 

Thực hiện cấm chữ ký số để phục vụ khai báo. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã 

nhập trên tờ khai nháp trước khi lên IDA (mã loại hình, mã Chi cục, phương thức vận 

chuyển, thông tin doanh nghiệp…).  

- Thực hiện Bước 2 – Khai trước thông tin tờ khai (IDA) để khai nháp.  

Sau khi có tờ khai nháp có thuế, xuất file tờ khai nháp có thuế và gửi vào nhóm 

trao đổi với khách hàng để đối chiếu kiểm tra thông tin hàng hóa có đúng với hàng của 

mình nhập hay chưa. Thực hiện chỉnh sửa, cập nhật lại tờ khai theo yêu cầu của khách 

hàng (nếu có sai sót), rồi gửi lại cho khách hàng kiểm tra lại thông tin hàng rồi chờ khách 

đồng ý truyền chính thức tờ khai.  

Khi khách hàng đồng ý truyền chính thức tờ khai, OP truyền tờ khai chủ động 

kiểm tra lại lần cuối sự đồng nhất giữa tờ khai và bộ chứng từ. Xác nhận lại với khách 

hàng về việc chốt nội dung khai báo. Chỉ tiến hành khai chính thức khi đã có xác nhận 

rõ ràng từ khách hàng.  

- Sau đó, thực hiện Bước 3 – Khai chính thức tờ khai (IDC). 

- Quy trình lên tờ khai thực tế: 
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+ Truy cập vào hệ thống phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/VNACCS 

và khai Hải quan. 

 

Hình 2.12: Màn hình đăng nhập vào phần mềm ECUS5 

+ Chọn hệ thống → mục 7. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Chọn CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HPL đã được lưu tên, địa chỉ, mã số thuế, nhập 

thông tin tài khoản VNACCS (User, Pass, mã thiết bị, khoá truy cập) và thiết lập khu 

vực hải quan khai báo là 01B1 → Chọn  

 

Hình 2.13: Thông tin doanh nghiệp cần khai Hải quan  
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+ Từ giao diện chính của chương trình → Tờ khai hải quan → Đăng ký mới tờ 

khai nhập khẩu (IDA). Sau đó, thực hiện khai báo nhập đầy đủ và chính xác các thông 

tin. 

 

Hình 2.14: Đăng ký tờ khai nhập khẩu 

- Tại trang 1: Thông tin chung 

 Nhóm loại hình và đơn vị  nhập khẩu: 

 Mã loại hình: A11 (Khách nhập khẩu kinh doanh). 

 Cơ quan hải quan: 01B1 (Hàng hoá được nhập về cửa khẩu sân bay quốc 

tế Nội Bài - Hà Nội). 

 Phân loại cá nhân/ tổ chức: 04 ( Tổ chức gửi cho tổ chức). 

 Bộ phận xử lý tờ khai: 00 (Thực hiện tiếp nhận tờ khai hải quan đối với 

hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình: A11,A12,A41). 

 Mã hiệu phương thức vận chuyển: 01 (Hàng nhập khẩu bằng đường 

không). 

 Đơn vị xuất nhập khẩu: Thông tin người nhập khẩu và người xuất khẩu được 

thể hiện chính xác như trên hóa đơn thương mại (Commercial invoice). 

 Thông tin người nhập khẩu và địa chỉ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT HPL, Tầng 6, V11-B09 Khu đô thị mới An Hưng , Phường 

Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 Thông tin người nhập khẩu và địa chỉ: AUTOMATION COMPONENTS, 

LLC, 2305 PLEASANT VIEW ROAD MIDDLETON, WI 53562. 
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Hình 2.15: Quy trình lên tờ khai nháp 

 Vận đơn:  

 Chọn vào ô “Khai báo số định danh theo chuẩn quản lý giám sát Hải quan tự 

động tại Cảng hàng không”.  

 Người khai hải quan tiến hành khai báo các thông tin số, ngày vận đơn 

(MAWB và HAWB), số lượng kiện , khối lượng. Bên cạnh đó cần phải 

nhấn vào dòng “Khai báo thông tin ngày vận đơn trong chi tiết trị giá.” Để 

hiện số, ngày và năm vào chi tiết khai trị giá (bắt buộc). 

 Số vận đơn: NY108086 (HAWB), 20555378223 (MAWB).  

 Ngày vận đơn: 13/04/2026  

 Năm: 2026 

 Số lượng kiện: 1 PK 

 Tổng trọng lượng hàng: 295 KGM 

 Địa điểm lưu kho: 01B1A03 - CTCP DVHH HK ACSV 

 Phương tiện vận chuyển: NH8447/18APR 

 Ngày hàng đến: 18/04/2026 

 Địa điểm dỡ hàng: VNHAN – Hà Nội 

 Địa điểm xếp hàng: USORD - CHICAGO ILL 
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Hình 2.16: Quy trình lên tờ khai nháp 

- Tại trang 2: Thông tin chung 2 

 Thông tin văn bản và giấy phép:  

 Mã văn bản pháp quy khác: điền MO vì hàng có mã HS Code chương 84 

và chương 85 sẽ điền. Giấy phép nhập khẩu sẽ không điền vì hàng nhập 

bình thường. 

 Hoá đơn thương mại: 

 Phân loại hóa đơn: chọn “Hóa đơn thương mại - A”  

 Mã phân loại giá hóa đơn chọn “A” với hóa đơn phải thanh toán 

 Số hóa đơn: 506379 

 Ngày phát hành: 13/04/2026 

 Phương thức thanh toán chọn KC (Phương thức khác, gồm cả thanh toán 

T/T) 

 Điều kiện thanh toán: EXW 

 Tổng trị giá hóa đơn: 20,563.2 

 Mã đồng tiền: USD. 

 Mã phân loại khai trị giá: Chọn 6, áp dụng phương pháp trị giá giao dịch 

 Phí vận chuyển: Chọn mã loại A, mã tiền VND, phí vận chuyển dựa vào 
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hóa đơn cước là 33,783,384 VND và ghi chú ở chi tiết khai trị giá phí vận 

chuyển đã bao gồm phí EXW. 

 Phí bảo hiểm: D - không bảo hiểm vì khách không có mua bảo hiểm. 

-> Phải chú ý thật kỹ mã đồng tiền có trên các chứng từ là mã nào, vì nó liên quan 

đến trị giá tính thuế, việc khai sai sẽ gây sai số tiền thuế cần nộp gây ra nhiều rủi ro 

trong quá trình khai báo. 

 

Hình 2.17: Quy trình lên tờ khai nháp 

 Chi tiết khai trị giá: Ở phần này, người khai hải quan sẽ ghi rõ phương 

thức thanh toán là T/T, phí vận chuyển đã bao gồm phí EXW, sẽ có số 

ngày của vận đơn trước những phần cần khai báo này. 

 Người nộp thuế: Chọn 1- người xuất khẩu (nhập khẩu) 

 Mã xác định thời hạn nộp thuế: Chọn D - Nộp thuế ngay. Nghĩa là thuế 

phải được nộp ngay khi làm thủ tục hải quan nhằm để đảm bảo nghĩa vụ 

tài chính, giúp đồng bộ quy trình thanh toán thuế và tránh chậm trễ trong 

thông quan. 
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Hình 2.18: Quy trình lên tờ khai nháp 

 Phần ghi chú: Lô hàng này sẽ không vì khách hàng không có giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), nếu nhập thì sẽ nhập số và ngày của C/O, 

kiểm tra xem C/O đã được cập nhật trên hệ thống hay chưa, nếu chưa báo 

khách báo shipper cập nhật lên hệ thống, C/O được cập nhật trên hệ thống 

thì mới được phép truyền. 

- Tại trang 3: Danh sách hàng 

 Danh sánh hàng mục 1:  

 Mô tả hàng hóa: Cảm biến khói gắn đường ống gió SL-2000-P,item 

no:105792,h.đ bằng điện 230VAC, dùng để phát hiện khói trong hệ thống 

điều hòa không khí, model: SL-2000-P, hiệu:ACI, xuất xứ Mỹ, hàng mới 

100% 

 HS Code: 85311030 

 Mã biểu thuế nhập khẩu: B01 

 Số lượng: 200 PCE (Chiếc/Cái) 
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 Đơn giá: 19.152 USD 

 Trị giá hóa đơn: 3,830.4 USD 

 Thuế GTGT: VB245 (Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức 

thuế suất 8% theo Nghị quyết 204/2025/QH15). 

 

Hình 2.19: Quy trình lên tờ khai nháp 

 Danh sánh hàng mục 2:  

 Mô tả hàng hóa: Ống nhựa PVC (loại cứng) FAST TUBE, item no: 

131201,để gắn giữa cảm biến khói vào đường ống gió; Mỗi bộ gồm 3 cây, 

Model: FAST TUBE, hiệu:ACI, xuất xứ Mỹ, hàng mới 100%. 

 HS Code: 39172300 

 Mã biểu thuế nhập khẩu: B01 

 Số lượng: 70 PCE (Chiếc/Cái) 

 Đơn giá: 20.16 USD 

 Trị giá hóa đơn: 1,411.2 USD 

 Thuế GTGT: VB245 (Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức 

thuế suất 8% theo Nghị quyết 204/2025/QH15). 
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Hình 2.20: Quy trình lên tờ khai nháp 

- Sau khi đã lên nháp xong tờ khai, nhắn tin vào nhóm khách ở Zalo, xin 

UltraViewer cấm chữ ký số. Đăng nhập vào Ecussign Pro, chọn tên doanh nghiệp CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HPL, sau đó thêm tài khoản cần được ký số, 

lấy thông tin chữ ký số, rồi bắt đầu bật ký số tự động. 

 

Hình 2.21: Đăng nhập vào ECUSSIGN PRO 

- Kiểm tra lại tờ khai, với các bộ chứng từ thì tiến hàng bấm bước 2 - khai trước 

thông tin tờ khai (IDA). Để truyền nháp có thuế, gửi khách hàng kiểm tra. 
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Hình 2.22: Tờ khai nháp  

- Gửi khách hàng kiểm tra thông tin hàng, và tiền thuế, khách xác nhận thông tin 

hàng đã đúng thì OP truyền tờ khai kiểm tra lại thông tin hàng, bấm bước 3 - Khai chính 

thức tờ khai (IDC). 

Bước 4. Nhận kết quả phân luồng và xử lý sau khai. 

(Người thực hiện: OP truyền tờ khai và OP hiện trường) 

-Thực hiện bước 4 lấy kết quả phân luồng. 

 

Hình 2.23: Lấy kết quả phân luồng tờ khai 

- Hệ thống sẽ tự động phản hồi kết quả phân luồng.  

 

Hình 2.24: Kết quả tờ khai phân luồng 
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In tờ khai có phân luồng gửi cho khách hàng và thông tin nộp thuế và lệ phí 

20.000 VNĐ/ tờ theo cơ quan Hải Quan trên tờ khai, để khách hàng nắm tình trạng lô 

hàng và trị giá thuế cần thanh toán. 

+ Nếu tờ khai được phân luồng xanh, doanh nghiệp chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ 

thuế thì hệ thống sẽ tự động thông quan hàng hóa mà không phải kiểm tra hồ sơ giấy 

hay kiểm tra thực tế hàng hóa. Đây là luồng có mức độ rủi ro thấp, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm chi phí lưu kho tại sân bay và đẩy nhanh 

tiến độ giao hàng cho khách hàng. Các doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt pháp luật 

hải quan, chứng từ khai báo đầy đủ và hàng hóa ít rủi ro thường có tỷ lệ phân luồng xanh 

cao hơn. 

+ Nếu tờ khai được phân luồng vàng, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra chi 

tiết bộ hồ sơ và chứng từ liên quan như hóa đơn thương mại, thông báo hàng đến, vận 

đơn hàng không, hóa đơn cước, giấy phép nhập khẩu hoặc các chứng từ chuyên ngành 

khác. Trong trường hợp phát hiện sai sót, thiếu thông tin hoặc nghi ngờ về nội dung khai 

báo như mã HS, trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hóa hoặc chính sách mặt hàng, Hải quan 

sẽ yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình thêm. Nếu mức độ nghi ngờ 

cao, lô hàng có thể bị chuyển sang kiểm hóa thực tế và tờ khai sẽ chuyển sang luồng đỏ. 

So với luồng xanh, luồng vàng làm thời gian thông quan kéo dài hơn do phụ thuộc vào 

quá trình kiểm tra và phản hồi hồ sơ giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan. 

+ Nếu tờ khai được phân luồng đỏ, đây là mức kiểm tra cao nhất trong quy trình 

thông quan. Ngoài việc kiểm tra hồ sơ chứng từ, cơ quan Hải quan còn tiến hành kiểm 

tra thực tế hàng hóa để đối chiếu với nội dung khai báo trên tờ khai. Doanh nghiệp phải 

phối hợp với kho hàng và cán bộ Hải quan để mở kiện hàng, kiểm đếm số lượng, kiểm 

tra chủng loại, nhãn mác, xuất xứ hoặc các thông số kỹ thuật của hàng hóa. Quá trình 

kiểm hóa có thể thực hiện theo tỷ lệ hoặc kiểm tra toàn bộ lô hàng tùy mức độ rủi ro. 

Nếu kết quả kiểm tra phù hợp với nội dung khai báo thì hàng hóa sẽ được thông quan. 

Ngược lại, nếu phát hiện sai lệch về mã HS, số lượng, trị giá hoặc chính sách mặt hàng, 

doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế hoặc buộc sửa đổi tờ khai. 

Luồng đỏ thường làm phát sinh nhiều chi phí như lưu kho, lưu bãi, phí kiểm hóa và ảnh 

hưởng lớn đến tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. 

- Để tiếp tục xử lý tờ khai, OP truyền tờ khai chủ động gửi toàn bộ chứng từ liên 

quan, danh sách hàng và tờ khai phân luồng vào nhóm để OP hiện trường tiếp tục xử lý 
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các công việc phát sinh tại sân bay đối với tờ khai về sân bay Tân Sơn Nhất gửi tờ khai 

phân luồng vào nhóm Air Hồ Chí Minh, và gửi mail đối với các bộ chứng từ liên quan 

đến lô hàng, nếu hàng có kiểm tra chuyên ngành thì ghi chú lại để OP hiện trường nắm 

tình hình của hàng.  

- Thực hiện đính chứng từ như hóa đơn thương mại (Commercial invoice), hóa 

đơn cước (nếu điều kiện C và F), vận đơn hàng không (Airwaybill), C/O (nếu có), lên 

hệ thống ECUS5. Các lô kiểm tra chuyên ngành có kết quả kiểm tra thì OP truyền tờ 

khai đính chứng từ lên VNACCS và thông báo cho OP hiện trường. 

- Trong quá trình xử lý thông quan, OP truyền tờ khai nếu phát hiện ra sai sót thì 

cần chủ động thông tin cho OP hiện trường để tìm cách giải quyết. 

- Trường hợp phát sinh sai sót sau khi truyền chính thức tờ khai, thì OP hiện 

trường sẽ liên hệ với OP truyền tờ khai để chỉ dẫn cần kéo sửa những gì và Hải Quan 

đang yêu cầu những gì để OP truyền tờ khai nắm tình hình để thông tin lại cho khách 

hàng và nhân viên kinh doanh.  

- OP truyền tờ khai thông báo về tình trạng của hàng hóa, và xin khách sửa lại 

thông tin hàng theo Hải quan yêu cầu, khách đồng ý sửa. -> Xin khách hàng UltraViewer 

cấm chữ ký số, đăng nhập vào Ecussign Pro.  

+ Thực hiện Bước 5 – Lấy thông tin tờ khai để sửa (IDD). 

 OP truyền tờ khai sửa lại các thông tin theo yêu cầu của Hải Quan và chụp 

các thông tin đã sửa gửi cho OP hiện trường xác nhận thông tin.  

+ Thực hiện 5.2 - Khai trước thông tin tờ khai sửa (IDA01), để kiểm tra lại tất cả 

thông tin đã sửa xem đã đúng chưa. Gửi tờ khai đã sửa thông tin cho khách hàng, và OP 

hiện trường để thống nhất lại thông tin khai sửa, sau khi thông tin sửa đã chính xác. Thì 

thực hiện bước 5.3 - Khai chính thức tờ khai sửa (IDE) và thực hiện bước 5.4 - Lấy kết 

quả phân luồng, thông quan sửa. In tờ khai phân luồng đã sửa gửi cho khách, và OP hiện 

trường để tiếp tục xử lý thông quan. 
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- Đối với tờ khai của khách hàng HPL, tờ khai hiện luồng vàng thì mã phân loại 

kiểm tra sẽ là số 2. 

 

Hình 2.25: Tờ khai phân luồng 

- In tờ khai phân luồng, thông tin nộp thuế và lệ phí 20.000 VNĐ/ 1 tờ gửi cho 

khách hàng. Khách hàng có thể nộp thuế ngay khi đã có tờ khai phân luồng, có thể nộp 

trực tiếp tại ngân hàng hoặc tại cổng thanh toán điện tử. 

 

Hình 2.26: Gửi tờ khai phân luồng vào nhóm khách 

- Sau đó, gửi bộ chứng từ vào nhóm OP hiện trường, để xử lý tờ khai. Đồng thời, 

cũng vào hệ thống của OP để tick truyền tờ khai để OP hiện trường biết thông tin của 

Sales là ai để nếu cần thì có thể trao đổi những thắc mắc về lô hàng. 

- Tờ khai thuộc luồng vàng nên chỉ cần chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ giấy, để phục 

vụ cho quá trình làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan tại cửa khẩu sân bay Nội Bài. 

Song song với đó, các chứng từ bắt buộc cũng được đính kèm trên phần mềm ECUS5, 

đảm bảo cơ quan hải quan có thể tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 
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Hình 2.27: Đính chứng từ lên ECUS5 

- Tờ khai của khách HPL đã được kiểm tra kỹ lưỡng và áp đúng mã HS, đảm bảo 

tính chính xác cao. Vậy nên, sau khi truyền tờ khai không phát sinh sai sót hay vấn đề 

cần xử lý bổ sung.  

Bước 5: Hoàn tất thông quan và lưu trữ tờ khai. 

- Khi tờ khai thông quan, OP hiện trường sẽ chủ động thông tin cho OP truyền tờ 

khai để lấy tờ khai thông quan, nếu khách chưa nộp thuế thì OP truyền tờ khai báo cho 

khách để khách nộp thuế. 

+ Thực hiện Bước 6 - Xem thông tin tờ khai từ Hải quan (IID). In tờ khai thông 

quan và mã vạch. Gửi lại cho khách hàng để làm thủ tục nhận hàng.  

- Nếu trong quá trình làm thông quan xảy ra sai sót, mà tờ khai đã được làm thông 

quan thì phải khai sửa AMA để sửa những sai sót xảy ra trong quá trình truyền tờ khai. 

- OP truyền tờ khai cũng sẽ chủ động cập nhật KPI trên hệ thống theo từng lô 

hàng đã hoàn thành, và gửi tờ khai thông quan qua email cho kế toán và toàn bộ các OP 

truyền tờ khai thông qua mail. 

- Đối với tờ khai của khách HPL, OP truyền tờ khai vào kết quả xử lý tờ khai và 

tra cứu thông tin nộp thuế xem thuế khách hàng nộp đã được nhận hay chưa. Khi tờ khai 

thông quan OP hiện trường sẽ thông tin cho OP truyền tờ khai. OP truyền tờ khai bấm 

bước 6 trên phần mềm ECUSS, in tờ khai thông quan và mã vạch ở kết quả xử lý tờ 

khai, đồng thời gửi vào nhóm trao đổi nội bộ có khách hàng.  

 

 

 

 

 



73 

- Tờ khai thông quan: 

 



74 

 



75 

 



76 

 

Hình 2.28: Tờ khai thông quan 
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- Mã vạch: 

 

Hình 2.29: Mã vạch 

Dựa vào tờ khai thông quan và mã vạch, OP điều xe chủ động triển khai các bước 

tiếp theo, bao gồm lấy lệnh giao hàng, hoặc sắp xếp giao hàng. Sau khi hoàn tất lô hàng, 

OP truyền tờ khai chủ động lên hệ thống của OP, dựa vào số file đã được cung cấp, và 

tick KPI và gửi mail tờ khai thông quan cho bộ phận kế toán để dựa vào dữ liệu tờ khai 

gửi cho khách hàng thanh toán lô hàng. 

Sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ khách hàng sẽ được lưu trữ với tên hồ sơ: 405947. 

Bộ hồ sơ lưu bao gồm các chứng từ cơ bản như: 

 Mẫu tờ khai hải quan 
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 Mã vạch 

 Hóa đơn thương mại 

 Vận đơn hàng không (AWB) 

 Hóa đơn cước và các chứng từ liên quan đến lô hàng. 

Việc lưu trữ hồ sơ đóng vai trò rất quan trọng đối, không chỉ hỗ trợ cơ quan Hải 

quan và cơ quan Thuế trong công tác kiểm tra sau thông quan, đây còn là cơ sở đối chiếu 

khi phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến lô hàng. Bên cạnh đó, việc quản 

lý và lưu giữ hồ sơ đầy đủ giúp công ty tiết kiệm thời gian xử lý cho các đơn hàng tiếp 

theo. 

2.3.3. Đánh giá tổng quan quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

Qua quá trình thực tập và trực tiếp tham gia xử lý lô hàng nhập khẩu bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả nhận 

thấy quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu của công ty được xây dựng tương đối chặt 

chẽ, khoa học và có tính phối hợp cao giữa các bộ phận liên quan. Quy trình xử lý được 

triển khai theo từng bước rõ ràng, từ khâu tiếp nhận thông tin lô hàng, kiểm tra chứng 

từ, khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/ECUS, xử lý phân luồng đến hoàn 

tất thông quan và lưu trữ hồ sơ. 

2.3.3.1. Đánh giá thực trạng phân luồng tờ khai hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt. 

Qua quá trình thực tập và thu thập số liệu thực tế đối với các lô hàng nhập khẩu 

bằng đường hàng không do Công ty Bách Việt thực hiện, tình hình phân luồng tờ khai 

được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 2.9: Số liệu tờ khai phân luồng bằng đường hàng không của Bách Việt 

Kết quả 

phân luồng 

Năm 2023  

(Tờ khai) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 2024  

(Tờ khai) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 2025  

(Tờ khai) 

Tỷ lệ 

(%) 

Luồng Xanh 224 56,00% 247 54,90% 275 52,90% 

Luồng Vàng 150 37,50% 171 38,00% 203 39,00% 

Luồng Đỏ 26 6,50% 32 7,10% 42 8,10% 

Tổng cộng 400 100% 450 100% 520 100% 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ của Phòng Khai báo hải quan - Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt giai đoạn 2023 - 2025) 
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Nhận xét: Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù tổng lượng tờ khai nhập khẩu bằng 

đường hàng không của công ty tăng trưởng đều qua các năm (từ 400 tờ khai năm 2023 

lên 520 tờ khai năm 2025), nhưng cấu trúc phân luồng đang có sự chuyển dịch theo 

hướng bất lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, tỷ lệ tờ khai được hệ thống phân vào luồng 

xanh (được thông quan ngay) đang giảm dần qua từng năm, từ 56,0% (năm 2023) xuống 

còn 54,9% (năm 2024) và chạm mức 52,9% (năm 2025). Ngược lại, tỷ lệ các tờ khai bị 

rơi vào luồng vàng và luồng đỏ tại Công ty Bách Việt lại chiếm tỷ trọng khá lớn và có 

xu hướng gia tăng liên tục. Tổng tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ tăng từ 44,0% (năm 2023) 

lên 45,1% (năm 2024) và đạt tới 47,1% (năm 2025). Trong đó, luồng Đỏ - luồng phức 

tạp nhất khi phải tiến hành kiểm hóa thực tế - đã tăng từ 6,5% lên 8,1%. Đối với phương 

thức vận chuyển bằng đường hàng không, hàng hóa thường là những mặt hàng có giá 

trị cao, linh kiện công nghệ tinh vi hoặc các đơn hàng phục vụ dây chuyền sản xuất cần 

độ chuẩn xác cực cao về thời gian. Việc gần một nửa số lượng tờ khai của công ty bị rơi 

vào luồng vàng (chờ công chức kiểm tra hồ sơ giấy) và luồng đỏ (phải kiểm hóa thực tế 

tại kho hàng không) đã gây áp lực rất lớn đến tiến độ thông quan. Điều này làm kéo dài 

thời gian giải phóng hàng, trực tiếp làm phát sinh chi phí lưu kho bãi đắt đỏ tại sân bay 

(như kho TCS, SCSC) và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín dịch vụ logistics của Công 

ty Bách Việt đối với khách hàng. 

2.3.4. Đánh giá ưu điểm của quy trình 

Trong giai đoạn 2023 - 2025, quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng được tổ chức 

tương đối chặt chẽ và mang tính chuyên môn hóa cao. Thông qua việc chuẩn hóa quy 

trình xử lý chứng từ, áp dụng khai báo hải quan điện tử và tăng cường phối hợp giữa các 

bộ phận nghiệp vụ, hoạt động khai báo hải quan hàng nhập khẩu bằng đường hàng không 

ngày càng được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của 

công ty đối với khách hàng. 

Quy trình xử lý nghiệp vụ được phân chia tương đối rõ ràng giữa các bộ phận. 

Mỗi lô hàng đều có sự tham gia và phối hợp giữa Sales, OP truyền tờ khai, OP tư vấn, 

OP kiểm tra chuyên ngành (nếu hàng có kiểm tra chuyên ngành) và OP hiện trường. 

Việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận giúp hạn chế chồng chéo công 

việc, nâng cao tính chủ động trong xử lý lô hàng và hỗ trợ kiểm soát tiến độ thông quan 

hiệu quả hơn. 
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Khả năng xử lý chứng từ và kiểm tra thông tin hàng hóa được thực hiện khá chặt 

chẽ. Trước khi tiến hành truyền tờ khai chính thức, OP truyền tờ khai sẽ chủ động đối 

chiếu các chứng từ như hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn hàng không, thông 

báo hàng đến và các chứng từ khác, nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các thông tin 

khai báo. Điều này giúp hạn chế đáng kể các sai sót liên quan đến số lượng, trị giá, điều 

kiện giao hàng hoặc thông tin vận đơn trong quá trình khai báo hải quan. 

Việc áp dụng hệ thống khai báo hải quan điện tử VNACCS/ECUS giúp nâng cao 

hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Các thao tác như lên tờ khai nháp, truyền IDA, IDC, sửa tờ 

khai hoặc tra cứu kết quả phân luồng đều được thực hiện trực tiếp trên hệ thống điện tử, 

giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm áp lực làm thủ tục thủ công như trước đây. 

Đồng thời, việc sử dụng chữ ký số và phần mềm ECUSSIGN PRO cũng giúp doanh 

nghiệp chủ động hơn trong hoạt động khai báo điện tử. 

Khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh là một điểm nổi bật trong quy 

trình. Đối với các lô hàng khó hoặc hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, OP truyền 

tờ khai có thể chủ động phối hợp với OP tư vấn hoặc OP kiểm tra chuyên ngành để kiểm 

tra mã HS, chính sách mặt hàng và hồ sơ nhập khẩu. Việc hỗ trợ nội bộ này giúp hạn 

chế rủi ro khai sai mã HS hoặc thiếu thủ tục pháp lý khi làm thủ tục hải quan. 

Tính chủ động trong quá trình xử lý lô hàng được thể hiện khá rõ. OP truyền tờ 

khai không chỉ thực hiện khai báo mà còn chủ động theo dõi tiến độ chứng từ, liên hệ 

khách hàng để bổ sung thông tin, kiểm tra tình trạng nộp thuế và phối hợp với OP hiện 

trường trong suốt quá trình thông quan. Điều này giúp hạn chế tình trạng bị động khi 

phát sinh vấn đề trong quá trình xử lý hàng hóa. 

Công tác lưu trữ hồ sơ sau thông quan được thực hiện tương đối đầy đủ. Hồ sơ 

của từng lô hàng được lưu theo số file riêng, bao gồm tờ khai hải quan, mã vạch, vận 

đơn hàng không, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan. Điều này giúp thuận 

tiện cho việc tra cứu thông tin, phục vụ kiểm tra sau thông quan và hỗ trợ xử lý các lô 

hàng tương tự trong tương lai. 

2.3.5. Đánh giá nhược điểm của quy trình 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng 

đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ. 

Thời gian xử lý lô hàng trong một số trường hợp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào 
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tiến độ cung cấp chứng từ của khách hàng. Nếu khách hàng gửi chứng từ chậm, thiếu 

thông tin hoặc chưa ký đóng dấu đầy đủ, OP truyền tờ khai phải mất thêm thời gian 

kiểm tra, bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ trước khi truyền tờ khai chính thức. Điều này dễ 

ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, đặc biệt đối với hàng nhập khẩu bằng đường hàng 

không có yêu cầu xử lý nhanh. 

Chưa thiết lập hệ thống cam kết thời gian thông quan chuẩn (Service Level 

Agreement - SLA) đối với khách hàng cũng như giữa các bộ phận nội bộ. Hiện tại, tiến 

độ thực hiện thủ tục hải quan vẫn dựa trên tinh thần “làm nhanh nhất có thể” mà không 

có một khung thời gian định lượng bắt buộc cho từng phân loại luồng tờ khai. Điều này 

dẫn đến sự mất cân bằng và thiếu đồng bộ trong khâu vận hành. Khi xảy ra sự cố chậm 

trễ thông quan tại sân bay, công ty gặp khó khăn trong việc quy trách nhiệm do ranh 

giới lỗi giữa nhân viên OP chứng từ, nhân viên giao nhận hiện trường và khách hàng rất 

mơ hồ. 

Việc xác định mã HS code vẫn phụ thuộc khá lớn vào kinh nghiệm thực tế của 

nhân viên khai báo. Mặc dù công ty có bộ phận OP tư vấn hỗ trợ kiểm tra HS code và 

chính sách nhập khẩu, tuy nhiên trên thực tế đối với các mặt hàng đơn giản hoặc hàng 

đã nhập nhiều lần, OP truyền tờ khai thường chủ động tự xử lý mà không up tư vấn 

nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiến độ truyền tờ khai. Điều này giúp quy trình linh 

hoạt hơn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro áp sai mã HS code nếu nhân viên còn 

thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan trong quá trình xử lý. 

Áp lực xử lý nhiều lô hàng trong thời gian ngắn cũng là một hạn chế của quy 

trình. Đặc thù của hàng nhập khẩu bằng đường hàng không là yêu cầu xử lý nhanh để 

tránh phát sinh phí lưu kho tại sân bay, vì vậy nhân viên thường phải xử lý nhiều lô hàng 

cùng lúc với tiến độ gấp. Điều này có thể làm tăng áp lực công việc và ảnh hưởng đến 

độ chính xác trong quá trình khai báo nếu không kiểm soát tốt khối lượng công việc. 

Chưa xây dựng được hệ thống lưu trữ và tra cứu mã HS code tập trung cho các 

lô hàng đã thực hiện trước đó. Việc thiếu cơ sở dữ liệu chung khiến thông tin mã HS 

code bị lưu trữ rời rạc theo từng file cá nhân hoặc hồ sơ giấy, gây khó khăn trong quá 

trình tra cứu và đối chiếu thông tin. Điều này làm cho OP truyền tờ khai mất nhiều thời 

gian tra cứu lại đối với các mặt hàng đã từng nhập khẩu, đồng thời dễ xảy ra tình trạng 

áp mã HS code không đồng nhất giữa các lô hàng giống nhau.  

Nhìn chung, quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 
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Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng được tổ chức tương đối bài bản 

và phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp logistics hiện nay. Tuy nhiên, trước 

yêu cầu ngày càng cao của hoạt động xuất nhập khẩu và xu hướng chuyển đổi số trong 

lĩnh vực logistics - hải quan, quy trình hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải 

thiện nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng 

dịch vụ khách hàng. Đây cũng là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thủ 

tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty trong thời gian tới. 

2.3.6. Nguyên nhân 

a. Nguyên nhân chủ quan 

Trình độ chuyên môn và khả năng xử lý thực tế của nhân viên khai báo chưa 

đồng đều. Hoạt động khai báo hải quan hàng không yêu cầu nhân viên không chỉ nắm 

kiến thức về quy trình khai báo điện tử mà còn phải có khả năng phân tích chứng từ, xác 

định mã HS code, kiểm tra chính sách mặt hàng và xử lý các tình huống phát sinh với 

cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, đối với các nhân viên mới hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm 

thực tế, việc xử lý các mặt hàng kỹ thuật hoặc mặt hàng có nhiều mã HS tương tự nhau 

vẫn còn gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp, nhân viên phải phụ thuộc vào kinh 

nghiệm của các OP có kinh nghiệm hơn hoặc nhờ OP tư vấn hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến 

tốc độ xử lý công việc. 

Quy trình xử lý vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. Mặc dù công ty đã áp 

dụng khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/ECUS, tuy nhiên phần 

lớn các công đoạn như kiểm tra chứng từ, đối chiếu thông tin, nhập dữ liệu, cập nhật 

tình trạng xử lý hay trao đổi với khách hàng vẫn được thực hiện thủ công. Điều này 

khiến hiệu quả xử lý phụ thuộc lớn vào sự cẩn thận và kinh nghiệm của từng nhân viên. 

Khi khối lượng lô hàng tăng cao, nguy cơ sai sót hoặc bỏ sót thông tin vẫn có thể xảy 

ra. 

Áp lực tiến độ trong hoạt động khai báo hàng không khá lớn. Đặc thù của hàng 

nhập khẩu bằng đường hàng không là yêu cầu thời gian xử lý nhanh để tránh phát sinh 

phí lưu kho, lưu bãi tại sân bay. Xuất hiện các lỗi nghiệp vụ trong quá trình khai báo 

như áp sai mã HS code mô tả hàng hóa chưa đúng quy chuẩn quy định của cơ quan Hải 

quan, hoặc nhập sai các chỉ tiêu thông tin định danh không được phép sửa chữa trên 

phần mềm ECUS5/VNACCS. Khi nhân viên phát hiện sai sót và phải thực hiện sửa đổi, 

bổ sung tờ khai, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái rủi ro và đẩy tờ khai từ luồng 
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vàng sang luồng đỏ. 

b. Nguyên nhân khách quan 

Chính sách hải quan và quy định về quản lý hàng hóa thường xuyên thay đổi. 

Các quy định liên quan đến mã HS code, chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành hoặc 

thủ tục khai báo điện tử liên tục được điều chỉnh nhằm phù hợp với hoạt động quản lý 

nhà nước. Điều này khiến doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật quy định mới để 

tránh sai sót trong quá trình khai báo. Đối với các mặt hàng kỹ thuật hoặc hàng thuộc 

diện quản lý chuyên ngành, việc xác định đúng chính sách nhập khẩu đôi khi còn gặp 

nhiều khó khăn. 

Hoạt động khai báo hải quan phụ thuộc nhiều vào các bên liên quan trong chuỗi 

logistics. Quá trình xử lý một lô hàng nhập khẩu bằng đường hàng không không chỉ phụ 

thuộc vào doanh nghiệp khai báo mà còn liên quan đến hãng hàng không, đại lý vận 

chuyển, kho hàng sân bay, cơ quan Hải quan và đơn vị kiểm tra chuyên ngành. Nếu một 

trong các bên xử lý chậm hoặc phát sinh sự cố thì toàn bộ tiến độ thông quan của lô hàng 

có thể bị ảnh hưởng. 

Khách hàng chưa thực sự chủ động trong việc chuẩn bị chứng từ. Trong thực tế, 

nhiều khách hàng chưa nắm rõ yêu cầu về chứng từ nhập khẩu nên thường gửi thiếu 

chứng từ, thông tin hàng hóa chưa đầy đủ hoặc chưa ký đóng dấu hoàn chỉnh. Điều này 

khiến OP truyền tờ khai phải mất thêm thời gian kiểm tra, bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ 

trước khi thực hiện khai báo chính thức. 

Hệ thống phần mềm khai báo hải quan ECUS5 cũng là một trong những nguyên 

nhân ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tờ khai tại công ty. Trong quá trình thực hiện khai 

báo, phần mềm đôi khi xảy ra tình trạng lỗi hệ thống, chậm phản hồi hoặc không đồng 

bộ dữ liệu với hệ thống VNACCS của Hải quan. Ngoài ra, một số trường hợp phát sinh 

lỗi khi đính kèm chứng từ, lấy mã vạch tờ khai hoặc truyền dữ liệu khiến nhân viên phải 

thao tác lại nhiều lần, làm mất thêm thời gian xử lý. Đối với hàng nhập khẩu bằng đường 

hàng không có yêu cầu thông quan nhanh, những sự cố này có thể ảnh hưởng trực tiếp 

đến tiến độ giao nhận hàng hóa và làm tăng áp lực công việc cho bộ phận OP truyền tờ 

khai. 

Áp lực cạnh tranh trong ngành logistics và dịch vụ hải quan ngày càng lớn. Số 

lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận và khai báo hải quan ngày càng 

tăng khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh mạnh về tốc độ xử lý, chi phí dịch vụ và 
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chất lượng phục vụ khách hàng. Điều này tạo áp lực lớn đối với công ty trong việc vừa 

đảm bảo tiến độ thông quan nhanh, vừa hạn chế sai sót và tối ưu chi phí hoạt động. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 đã tập trung phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

thông qua việc giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt 

động kinh doanh và các nguồn lực phục vụ hoạt động logistics của công ty. Đồng thời, 

chương này cũng đi sâu làm rõ từng bước trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan 

nhập khẩu hàng không tại doanh nghiệp, từ khâu tiếp nhận thông tin lô hàng, kiểm tra 

chứng từ, khai báo trên hệ thống VNACCS/ECUS, xử lý phân luồng đến khâu thông 

quan và lưu trữ hồ sơ sau thông quan. 

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực tế, có thể thấy Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng đã xây dựng được quy trình nghiệp vụ tương đối 

hoàn chỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và từng bước ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động khai báo hải quan điện tử. Nhờ đó, doanh nghiệp đã nâng cao 

được hiệu quả xử lý hồ sơ, giảm thời gian thông quan và hỗ trợ khách hàng trong quá 

trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên có 

kinh nghiệm thực tế, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và chủ động phối hợp với cơ 

quan hải quan cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình thủ tục hải quan nhập 

khẩu bằng đường hàng không tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc quản 

lý dữ liệu và lưu trữ hồ sơ chưa thực sự đồng bộ, khả năng ứng dụng công nghệ vào 

quản lý quy trình còn hạn chế, áp lực xử lý chứng từ trong thời gian ngắn dễ phát sinh 

sai sót và việc xác định mã HS code vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân 

viên khai báo. Ngoài ra, những thay đổi thường xuyên trong chính sách hải quan và quy 

định quản lý chuyên ngành cũng gây ra không ít khó khăn trong quá trình thực hiện 

nghiệp vụ. 

Những nội dung đã phân tích trong chương này là cơ sở quan trọng để đánh giá 

toàn diện thực trạng hoạt động thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó, làm nền tảng cho chương 

tiếp theo đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan, 

nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. 
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CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC 

HẢI QUAN NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY 

TNHH VẬN TẢI BÁCH VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 

3.1. Định hướng và mục tiêu. 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh dịch vụ hải quan hàng không. 

Hoạt động cung ứng dịch vụ thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng 

đường hàng không của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt chịu sự chi phối và tác động 

đa chiều từ các yếu tố vĩ mô và vi mô. Việc nghiên cứu, phân tích và dự báo chính xác 

xu hướng biến động của môi trường kinh doanh là một yêu cầu mang tính bắt buộc để 

xây dựng định hướng phát triển bền vững. Môi trường này được đánh giá cụ thể qua các 

khía cạnh cốt lõi sau đây: 

a. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI 

Thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không (Air Cargo) tại Việt Nam 

đang đứng trước bước ngoặt phát triển mạnh mẽ, định hình bởi sự dịch chuyển chuỗi 

cung ứng toàn cầu sâu rộng và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới. 

Trên bản đồ logistics quốc gia, các trung tâm kinh tế lớn và các khu công nghiệp trọng 

điểm trải dài từ Bắc đến Nam đang chứng kiến sự đổ bộ của các tập đoàn công nghệ đa 

quốc gia. Việt Nam đang vươn lên thành trung tâm sản xuất các mặt hàng có hàm lượng 

công nghệ và giá trị kinh tế cao như: chip bán dẫn, vi mạch điện tử, thiết bị viễn thông, 

linh kiện hàng không vũ trụ và các sản phẩm cơ khí chính xác. 

Đặc thù của nhóm hàng hóa công nghệ cao này là giá trị cực kỳ lớn trên mỗi đơn 

vị trọng lượng, vòng đời sản phẩm ngắn và yêu cầu khắt khe về tiến độ giao hàng để 

phục vụ dây chuyền sản xuất liên tục theo mô hình Just-In-Time (JIT). Điều này thúc 

đẩy sản lượng hàng hóa vận chuyển qua các cửa khẩu sân bay quốc tế lớn của cả nước 

tăng trưởng vượt bậc với tốc độ dự báo duy trì từ 12% - 15%/năm trong giai đoạn chiến 

lược tới. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới với dòng chảy hàng hóa 

chuyển phát nhanh khổng lồ cũng đặt áp lực lớn lên năng lực thông quan toàn quốc. Đối 

với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, xu hướng này mở ra cơ hội thị trường dịch vụ 

hải quan hàng không cực kỳ lớn, nhưng đòi hỏi quy trình tác nghiệp của doanh nghiệp 

phải thay đổi toàn diện từ tư duy làm thủ tục truyền thống sang tốc độ xử lý chuẩn xác 

tương thích với tốc độ của chuỗi cung ứng hàng không quốc gia. 

b. Áp lực cạnh tranh thị trường và chi phí chuỗi cung ứng hàng không 



87 

Môi trường cạnh tranh tại phân khúc dịch vụ logistics hàng không toàn quốc đang 

diễn ra cực kỳ khốc liệt do tính toàn cầu hóa của phương thức vận tải này. Thị trường 

dịch vụ logistics hàng không Việt Nam hiện nay đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các tập 

đoàn chuyển phát nhanh và logistics đa quốc gia (như DHL, FedEx, UPS,...). Các “ông 

lớn” này sở hữu những lợi thế tuyệt đối về mạng lưới đường bay riêng, hệ thống kho 

hàng không chuyên biệt tại các sân bay lớn, ứng dụng công nghệ định vị thời gian thực 

(Track & Trace) tiên tiến toàn cầu và đặc biệt là có quy trình thủ tục hải quan được 

chuẩn hóa, ưu tiên thông quan nhanh theo diện doanh nghiệp ưu tiên. 

Trước bối cảnh cạnh tranh quốc gia đó, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt không 

thể tiếp tục áp dụng tư duy cạnh tranh bằng giá rẻ đơn thuần. Đối với vận tải hàng không, 

biểu phí lưu kho bãi tại các nhà ga hàng hóa sân bay toàn quốc đều được tính theo giờ 

với biểu phí lũy tiến cực kỳ đắt đỏ. Bất kỳ một sự chậm trễ nào trong quy trình hải quan 

đều làm phát sinh chi phí lưu kho khổng lồ, trực tiếp bào mòn biên độ lợi nhuận của lô 

hàng và hủy hoại uy tín thương hiệu của doanh nghiệp đối với các đối tác FDI. Dự báo 

môi trường cạnh tranh đòi hỏi Công ty TNHH Vận tải Bách Việt bắt buộc phải chuyển 

dịch sang chiến lược “Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ vượt trội, tối ưu hóa quy trình 

tác nghiệp hiện trường và quản trị rủi ro chủ động” nhằm loại bỏ mọi chi phí lãng phí 

thời gian, khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

c. Xu hướng thắt chặt kiểm tra chuyên ngành và phòng vệ thương mại 

Một khía cạnh thực tế mang tính sống còn đối với các lô hàng không hiện nay là 

sự biến động phức tạp của hệ thống chính sách quản lý chuyên ngành từ các Bộ, Ban, 

Ngành (Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế...). Đối với hàng nhập 

khẩu qua đường hàng không, nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn thường là thiết bị viễn 

thông, linh kiện điện tử, thiết bị y tế và hóa chất phục vụ sản xuất. Đây lại là những 

nhóm hàng chịu sự quản lý nghiêm ngặt về kiểm tra chất lượng, hợp chuẩn hợp quy và 

giấy phép nhập khẩu tự động. 

Xu hướng hiện nay cho thấy, dù cơ quan Hải quan nỗ lực cắt giảm thời gian thông 

quan, thì thời gian thông quan tổng thể (Total Lead-time) vẫn bị kéo dài do khâu kiểm 

tra chuyên ngành. Sự chậm trễ trong khâu lấy mẫu kiểm tra, chờ đợi kết quả chứng nhận 

từ các trung tâm định giá, đo lường được dự báo sẽ tiếp tục là điểm nghẽn lớn. Song 

song với đó, xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm tra xuất xứ 

nguồn gốc (C/O) để chống lẩn tránh thuế của các nước đối tác lớn đặt ra bài toán phức 
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tạp cho nhân viên khai báo của Bách Việt. Hải quan cửa khẩu sân bay ngày càng thắt 

chặt việc kiểm tra tính hợp lệ của các form C/O điện tử, kiểm tra dấu hiệu giả mạo nhãn 

mác và sở hữu trí tuệ ngay tại hiện trường. Dự báo trong giai đoạn tới, nếu doanh nghiệp 

dịch vụ không nâng cấp năng lực nghiên cứu sâu về các quy định chuyên ngành này để 

tư vấn trước cho khách hàng, rủi ro hàng hóa bị lưu bãi biệt lập tại sân bay để chờ xử lý 

vi phạm hoặc chờ bổ sung giấy phép sẽ tăng lên cao, gây thiệt hại trực tiếp về tài chính 

cho toàn chuỗi cung ứng. 

d. Tác động của bất ổn địa chính trị và chiến tranh thương mại toàn cầu 

Bên cạnh các yếu tố cạnh tranh và biến động chính sách chuyên ngành, môi 

trường kinh doanh dịch vụ hải quan hàng không trong thời gian tới còn chịu tác động 

mạnh từ tình hình bất ổn địa chính trị và các cuộc xung đột thương mại trên thế giới. 

Các cuộc chiến tranh và căng thẳng kéo dài như xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng tại 

khu vực Trung Đông, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng xu hướng bảo hộ thương 

mại ngày càng gia tăng đang làm chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động. Đối với 

vận tải hàng không, đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận chuyển, lịch 

trình khai thác chuyến bay, chi phí nhiên liệu và thời gian giao nhận hàng hóa quốc tế. 

Trong thực tế, nhiều hãng hàng không quốc tế buộc phải thay đổi đường bay để 

tránh khu vực xung đột, làm tăng thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Đồng thời, 

giá cước vận tải hàng không quốc tế thường xuyên biến động mạnh do thiếu tải trọng 

khai thác và chi phí nhiên liệu tăng cao. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu có xu hướng yêu cầu đơn vị logistics tối ưu thời gian xử lý thủ tục hải quan nhằm 

giảm thiểu chi phí lưu kho và hạn chế rủi ro chậm giao hàng. Ngoài ra, các quốc gia lớn 

cũng đang gia tăng các biện pháp kiểm soát xuất xứ hàng hóa, kiểm tra chống lẩn tránh 

thuế và siết chặt quy định thương mại nhằm bảo vệ thị trường nội địa trước các tác động 

từ chiến tranh thương mại. 

Đối với Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, những biến động này vừa tạo ra thách 

thức vừa mở ra cơ hội phát triển dịch vụ hải quan hàng không. Doanh nghiệp cần chủ 

động nâng cao năng lực cập nhật thông tin thị trường quốc tế, theo dõi biến động chính 

sách thương mại và xây dựng phương án xử lý linh hoạt đối với các lô hàng phát sinh 

thay đổi về lịch bay, chứng từ hoặc quy định nhập khẩu. Đồng thời, công ty cần tăng 

cường năng lực tư vấn cho khách hàng về rủi ro thương mại quốc tế, thời gian vận 

chuyển và các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa nhằm hạn chế phát sinh chi phí và nâng cao 
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chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng biến động phức 

tạp. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt - Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới. 

a. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khai báo hải quan hàng không 

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng định 

hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khai báo hải quan nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

ngày càng cao của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Công ty 

tập trung hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ theo hướng nhanh chóng, chính xác và chuyên 

nghiệp hơn nhằm hạn chế sai sót trong quá trình khai báo và thông quan hàng hóa. Bên 

cạnh đó, công ty chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc hỗ 

trợ xử lý thông tin kịp thời, đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa và tăng tính chủ động 

trong quá trình làm việc. Đồng thời, công ty cũng hướng đến xây dựng hình ảnh doanh 

nghiệp uy tín, tạo niềm tin với khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ khai 

báo hải quan trong thời gian tới. 

- Mục tiêu cụ thể:  

 Giảm tỷ lệ sai sót trong quá trình truyền tờ khai và xử lý chứng từ xuống mức 

thấp nhất. 

 Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thời gian thông quan hàng hóa. 

 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ. 

 Tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ khai báo hải quan hàng không 

của công ty trong thời gian tới. 

b. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu sâu sắc pháp luật hải quan và có kỹ năng 

hiện trường nhạy bén là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp dịch vụ hải quan. Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng định 

hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

hoạt động logistics và khai báo hải quan. Công ty sẽ tăng cường đào tạo và nâng cao 

trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và 

hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Bên cạnh đó, công ty cũng định 

hướng mở rộng thị trường khách hàng, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu và đa dạng hóa các dịch vụ logistics nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả 
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hoạt động kinh doanh. Việc phát triển đồng bộ về nguồn nhân lực và quy mô hoạt động 

sẽ là cơ sở quan trọng giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững 

trong thời gian tới. 

- Mục tiêu cụ thể:  

 Tăng cường tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ và cập nhật quy định hải quan 

cho nhân viên. 

 Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng giao tiếp với khách hàng cho 

đội ngũ OP. 

 Xây dựng đội ngũ nhân viên có chuyên môn vững vàng, hạn chế tối đa sai 

sót nghiệp vụ. 

 Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm giữ chân nhân sự có năng lực 

và kinh nghiệm. 

c. Định hướng ứng dụng công nghệ và hiện đại hóa hoạt động logistics 

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi 

nhánh Đà Nẵng định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

logistics và khai báo hải quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình 

xử lý công việc. Công ty sẽ từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc sử dụng 

chứng từ điện tử, lưu trữ dữ liệu trực tuyến và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý 

lô hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng hướng đến nâng cao khả năng quản lý thông tin và 

tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận nhằm hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng 

dịch vụ khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao 

hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Mục tiêu cụ thể: 

 Đẩy mạnh sử dụng chứng từ điện tử và lưu trữ dữ liệu trực tuyến trong quá 

trình xử lý hồ sơ. 

 Ứng dụng phần mềm quản lý lô hàng nhằm nâng cao khả năng theo dõi và 

kiểm soát tiến độ công việc. 

 Tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận thông qua hệ thống chia sẻ thông 

tin nội bộ. 

 Hạn chế sai sót trong quá trình xử lý chứng từ và nâng cao hiệu quả quản lý 

dữ liệu khách hàng. 

d. Định hướng mở rộng thị trường dịch vụ khai báo hải quan 
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Trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng định 

hướng mở rộng thị trường dịch vụ khai báo hải quan nhằm nâng cao doanh thu và tăng 

khả năng cạnh tranh trên thị trường logistics. Công ty hướng đến việc mở rộng mạng 

lưới khách hàng thông qua việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu tại Việt Nam và các khu công nghiệp lân cận. 

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung tìm kiếm thêm các khách hàng có nhu cầu nhập 

khẩu hàng hóa bằng đường hàng không, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị cao và yêu 

cầu thời gian giao hàng nhanh. Đồng thời, công ty cũng định hướng đa dạng hóa dịch 

vụ logistics kết hợp với dịch vụ khai báo hải quan nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

khách hàng. 

Ngoài ra, công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng uy tín và tăng 

tính chuyên nghiệp trong quá trình làm việc để tạo lợi thế cạnh tranh và giữ chân khách 

hàng lâu dài. Việc mở rộng thị trường dịch vụ khai báo hải quan sẽ góp phần giúp công 

ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trong thời gian tới. 

- Mục tiêu cụ thể: 

 Mở rộng mạng lưới khách hàng các khu công nghiệp. 

 Tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ khai báo hải quan hàng không 

của công ty. 

 Đa dạng hóa các dịch vụ logistics kết hợp nhằm nâng cao doanh thu và hiệu 

quả kinh doanh. 

 Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín và nâng cao khả năng 

cạnh tranh trên thị trường logistics. 

3.2. Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

3.2.1. Nâng cao hiệu quả phối hợp và chuyên môn hóa trong bộ phận OP (Khai báo 

Hải Quan). 

Trong quá trình xử lý tờ khai tại bộ phận OP (Khai báo Hải Quan), khi phát sinh 

các vướng mắc liên quan đến chính sách mặt hàng và cần OP kiểm tra chuyên ngành, 

OP truyền tờ khai thường phải chủ động lên hệ thống để nhờ OP tư vấn Hải Quan và tốn 

thời gian xin OP kiểm tra chuyên ngành nếu hàng đó có kiểm tra chuyên ngành. Việc 

này phụ thuộc vào thời điểm phản hồi của từng cá nhân nên dễ gây gián đoạn trong quá 

trình xử lý, đặc biệt vào thời điểm cao điểm khi khối lượng công việc lớn. Điều này 
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không chỉ làm kéo dài thời gian truyền tờ khai mà còn ảnh hưởng đến tiến độ chung của 

lô hàng trong môi trường hàng không vốn yêu cầu xử lý nhanh và chính xác. Do đó, việc 

phân công cố định OP tư vấn và OP kiểm tra chuyên ngành là cần thiết nhằm giảm thời 

gian chờ đợi, đảm bảo quá trình xử lý công việc được liên tục và hiệu quả hơn. 

Mục đích thực hiện: Giải pháp này nhằm chuyên môn hóa công việc trong bộ 

phận OP (Khai báo Hải Quan), giúp giảm thời gian chờ xử lý khi phát sinh vấn đề, đồng 

thời nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Việc bố trí sẵn OP tư vấn và OP kiểm tra chuyên 

ngành cố định sẽ giúp quá trình xử lý tờ khai diễn ra liên tục, hạn chế gián đoạn và nâng 

cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện:  

 Thứ nhất, tiến hành đánh giá và phân loại nhân sự OP (Khai báo Hải 

Quan). Công ty cần rà soát năng lực và kinh nghiệm thực tế của từng nhân 

sự trong bộ phận OP, từ đó phân loại theo mức độ chuyên môn và khả 

năng xử lý nghiệp vụ. 

 Thứ hai, bố trí các vị trí chuyên trách. Dựa trên kết quả phân loại, công ty 

phân công các vị trí chuyên trách như OP tư vấn Hải quan và OP phụ trách 

kiểm tra chuyên ngành theo từng nhóm hàng hoặc nhóm khách hàng. Các 

vị trí này cần được duy trì ổn định nhằm tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu 

và đảm bảo tính liên tục trong công việc. 

 Thứ ba, xây dựng cơ chế phối hợp nội bộ rõ ràng. Thiết lập quy trình phối 

hợp cụ thể giữa các vị trí trong bộ phận OP, trong đó OP truyền tờ khai có 

thể trực tiếp trao đổi với OP tư vấn hoặc OP kiểm tra chuyên ngành khi 

phát sinh vướng mắc, hạn chế các khâu trung gian không cần thiết. 

 Thứ tư, duy trì và đánh giá hiệu quả thực hiện. Trong quá trình triển khai, 

công ty cần theo dõi hiệu quả phối hợp giữa các vị trí, từ đó điều chỉnh kịp 

thời nhằm đảm bảo giải pháp được áp dụng hiệu quả và phù hợp với thực 

tế hoạt động. 

Dự đoán kết quả đạt được: Sau khi áp dụng giải pháp, thời gian xử lý tờ khai 

dự kiến sẽ được rút ngắn đáng kể do giảm thiểu thời gian chờ hỗ trợ và xử lý vướng 

mắc. Quy trình làm việc trở nên mạch lạc và liên tục hơn, hạn chế tình trạng gián đoạn 

trong quá trình khai báo. Đồng thời, chất lượng xử lý nghiệp vụ được nâng cao nhờ có 

sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời, từ đó góp phần giảm tỷ lệ sai sót và nâng cao mức độ 
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hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty. 

 

Sơ đồ 3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp và chuyên môn hóa trong bộ phận 

OP (Khai báo Hải Quan). 

3.2.2. Tăng cường đào tạo và củng cố kiến thức cho nhân sự OP truyền tờ khai 

Trong thực tế, đối với các nhân sự OP truyền tờ khai đã có kinh nghiệm lâu năm, 

mặc dù có lợi thế về thực tiễn nhưng vẫn có thể gặp tình trạng quên kiến thức hoặc chưa 

cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến chính sách hải quan và kiểm tra chuyên 

ngành. Điều này có thể dẫn đến sai sót trong quá trình khai báo, ảnh hưởng đến tiến độ 

thông quan và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc tổ chức đào tạo định kỳ nhằm củng cố 

và cập nhật kiến thức là hết sức cần thiết. 

- Mục đích thực hiện: Giải pháp này nhằm đảm bảo đội ngũ nhân sự luôn duy 

trì được nền tảng kiến thức vững chắc và cập nhật kịp thời các quy định mới. Qua đó, 

giúp hạn chế sai sót trong quá trình khai báo, nâng cao tính chính xác và đồng bộ trong 

xử lý nghiệp vụ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 

- Cách thức thực hiện:  

 Thứ nhất, xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ. Công ty cần thiết lập kế 

hoạch đào tạo nội bộ theo tháng hoặc quý, đảm bảo tính liên tục và phù 

hợp với nhu cầu thực tế của bộ phận OP truyền tờ khai. 

 Thứ hai, xác định nội dung đào tạo trọng tâm. Nội dung đào tạo cần tập 

trung vào các vấn đề quan trọng như phân loại mã HS, chính sách mặt 

hàng, quy trình xử lý tờ khai và các lỗi thường gặp trên hệ thống 
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VNACCS. 

 Thứ ba, tổ chức đào tạo kết hợp lý thuyết và thực tiễn. Các buổi đào tạo 

nên được thiết kế theo hướng kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và các tình 

huống thực tế đã phát sinh tại công ty nhằm nâng cao tính ứng dụng trong 

công việc. 

 Thứ tư, tận dụng nguồn lực nội bộ để đào tạo. Công ty có thể phân công 

các nhân sự có kinh nghiệm đảm nhận vai trò giảng dạy, chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo và tiết kiệm chi phí. 

 Thứ năm, thiết lập cơ chế đánh giá sau đào tạo. Sau mỗi chương trình đào 

tạo, cần tiến hành đánh giá mức độ tiếp thu và hiệu quả áp dụng vào công 

việc của nhân viên, từ đó có cơ sở điều chỉnh nội dung và phương pháp 

đào tạo cho phù hợp. 

- Dự đoán kết quả đạt được: Việc triển khai đào tạo định kỳ sẽ giúp đội ngũ 

nhân sự duy trì và nâng cao kiến thức chuyên môn, từ đó giảm thiểu các sai sót trong 

quá trình khai báo hải quan. Nhân viên có khả năng xử lý tình huống tốt hơn, chủ động 

hơn trong công việc và thích ứng nhanh với các thay đổi về chính sách. Đồng thời, chất 

lượng xử lý tờ khai được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung 

và uy tín của công ty trên thị trường. 

 

Sơ đồ 3.2. Giải pháp tăng cường đào tạo và củng cố kiến thức cho nhân sự OP truyền 

tờ khai 
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3.2.3. Tăng cường kiểm soát chứng từ trước khi truyền tờ khai 

Trong thực tế, quá trình kiểm tra và xử lý chứng từ tại Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào OP truyền tờ khai. 

Khi số lượng lô hàng tăng cao, OP truyền tờ khai vừa phải kiểm tra chứng từ, xử lý 

thông tin hàng hóa, kiểm tra mã HS vừa thực hiện truyền tờ khai nên dễ xảy ra tình trạng 

quá tải công việc. Ngoài ra, đối với một số trường hợp khách hàng gửi chứng từ thiếu 

hoặc sai thông tin, OP truyền tờ khai phải mất thêm thời gian chỉnh sửa và làm việc lại 

với khách hàng, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng. 

- Mục đích thực hiện: Giải pháp này nhằm nâng cao khả năng kiểm tra chứng 

từ ngay từ giai đoạn đầu, giảm áp lực công việc cho OP truyền tờ khai và hạn chế sai 

sót trong quá trình khai báo hải quan. Đồng thời, việc phân chia công việc hợp lý giữa 

các bộ phận sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ 

và đảm bảo tiến độ thông quan hàng hóa. 

- Cách thức thực hiện:  

 Thứ nhất, bộ phận Sales cần chủ động làm việc với khách hàng để xin đầy 

đủ bộ chứng từ ngay từ khi hàng chuẩn bị về. Sau khi nhận chứng từ, Sales 

sẽ up tư vấn để OP tư vấn kiểm tra trước các thông tin liên quan như tên 

hàng, mã HS, chính sách mặt hàng và các yêu cầu kiểm tra chuyên ngành 

nếu có. 

 Thứ hai, sau khi OP tư vấn kiểm tra và xác nhận các thông tin cần thiết, 

hồ sơ sẽ được chuyển cho OP truyền tờ khai để kiểm tra lại lần cuối và xin 

thêm các thông tin liên quan đến lô hàng như tên hàng, công dụng, chất 

liệu, kích thước, nhà sản xuát hoặc thông tin bổ sung từ khách hàng trước 

khi thực hiện truyền nháp tờ khai. Việc xử lý theo từng bước như vậy sẽ 

giúp OP truyền tờ khai giảm bớt áp lực phải tự xử lý toàn bộ hồ sơ từ đầu. 

- Dự đoán kết quả đạt được: Việc hoàn thiện khả năng kiểm tra và xử lý chứng 

từ sẽ giúp công ty hạn chế sai sót trong khai báo hải quan, giảm tình trạng sửa đổi hoặc 

hủy tờ khai và nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng. Đồng thời, việc phân chia công việc hợp 

lý giữa Sales, OP tư vấn, OP kiểm tra chuyên ngành và OP truyền tờ khai sẽ giúp giảm 

áp lực công việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ khách 

hàng trong thời gian tới. 
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Trong thực tế, quá trình kiểm tra và xử lý chứng từ tại Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào OP truyền tờ khai. 

Khi số lượng lô hàng tăng cao, OP truyền tờ khai vừa phải kiểm tra chứng từ, xử lý 

thông tin hàng hóa, kiểm tra mã HS vừa thực hiện truyền tờ khai nên dễ xảy ra tình trạng 

quá tải công việc. Ngoài ra, đối với một số trường hợp khách hàng gửi chứng từ thiếu 

hoặc sai thông tin, OP truyền tờ khai phải mất thêm thời gian chỉnh sửa và làm việc lại 

với khách hàng, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng. 

 

Sơ đồ 3.3. Giải pháp tăng cường kiểm soát chứng từ trước khi truyền tờ khai 

3.2.4. Thiết lập cơ chế cam kết thời gian xử lý (SLA) với khách hàng 

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không, 

thời gian xử lý là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng trực tiếp đến 

tiến độ nhận hàng, kế hoạch sản xuất và chi phí lưu kho tại sân bay. Tuy nhiên, trên thực 

tế thường xảy ra tình trạng khách hàng yêu cầu xử lý gấp nhưng lại cung cấp chứng từ 

chậm, thiếu hoặc sai thông tin, dẫn đến việc bộ phận OP phải mất thêm thời gian kiểm 

tra, chỉnh sửa và trao đổi bổ sung. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ thông 

quan mà còn gây áp lực lớn cho nhân viên xử lý hồ sơ và dễ phát sinh tranh cãi giữa 

công ty với khách hàng khi thời gian xử lý không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ 

yếu là do chưa có cơ chế cam kết thời gian xử lý rõ ràng và chưa xác định cụ thể trách 

nhiệm phối hợp của từng bên trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 

- Mục đích thực hiện: Giải pháp này nhằm thiết lập cơ chế cam kết thời gian xử 

lý (SLA - Service Level Agreement) minh bạch giữa công ty và khách hàng, trong đó 
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nhấn mạnh SLA mang tính hai chiều, không chỉ là cam kết của công ty mà còn bao gồm 

trách nhiệm phối hợp từ phía khách hàng. Việc áp dụng SLA giúp khách hàng hiểu rõ 

các mốc thời gian cần thiết trong quy trình xử lý thủ tục hải quan, đồng thời nâng cao 

tính chủ động trong việc cung cấp chứng từ. Giải pháp còn giúp công ty kiểm soát tốt 

tiến độ công việc, giảm áp lực cho bộ phận OP, hạn chế các phát sinh do xử lý gấp và 

nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ logistics và thủ tục hải quan. 

- Cách thức thực hiện: 

 Thứ nhất, xây dựng bộ tiêu chuẩn thời gian xử lý (SLA) cụ thể cho từng 

loại lô hàng và từng công đoạn nghiệp vụ. Công ty cần thiết lập thời gian 

chuẩn cho các bước như tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ, truyền tờ khai, 

xử lý phân luồng và thông quan hàng hóa. Đối với các lô hàng nhập khẩu 

bằng đường hàng không được phân luồng xanh, công ty có thể cam kết 

thời gian thông quan từ 1 - 2 giờ kể từ khi máy bay hạ cánh và nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này cần được xác định rõ là chỉ áp dụng 

trong điều kiện chứng từ đầy đủ, chính xác và được gửi đúng thời gian quy 

định. 

 Thứ hai, thiết lập cơ chế SLA hai chiều giữa công ty và khách hàng. Bên 

cạnh cam kết thời gian xử lý từ phía công ty, khách hàng cũng cần có trách 

nhiệm phối hợp bằng cách cung cấp đầy đủ và chính xác các chứng từ cần 

thiết trước thời điểm hàng đến. Ví dụ, đối với hàng nhập khẩu bằng đường 

hàng không, khách hàng cần gửi đầy đủ bộ chứng từ như hóa đơn thương 

mại, phiếu đóng gói, vận đơn, và các chứng từ khác và các giấy phép liên 

quan trước khi máy bay hạ cánh từ 4 - 5 tiếng để bộ phận OP có đủ thời 

gian kiểm tra và chuẩn bị khai báo. Đây là điều kiện quan trọng quyết định 

tốc độ thông quan hàng hóa. 

 Thứ ba, quy định rõ điều kiện áp dụng và miễn trừ trách nhiệm trong SLA. 

Công ty cần quy định cụ thể rằng SLA chỉ được áp dụng khi khách hàng 

cung cấp đúng, đủ và chính xác chứng từ theo yêu cầu. Trong trường hợp 

khách hàng gửi chứng từ chậm, thiếu thông tin, sai nội dung hoặc phát 

sinh thay đổi vào phút cuối, thời gian SLA sẽ được tự động gia hạn tương 

ứng với thời gian xử lý phát sinh. Đồng thời, công ty sẽ được miễn trừ 

trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh như lưu kho, lưu bãi hoặc chậm 
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giao hàng do nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng hoặc các yếu tố 

khách quan ngoài khả năng kiểm soát. 

 Thứ tư, công khai và thống nhất SLA ngay từ đầu với khách hàng. Ngay 

khi tiếp nhận lô hàng, bộ phận Sales hoặc OP cần chủ động trao đổi rõ với 

khách hàng về các mốc thời gian xử lý, điều kiện áp dụng SLA và trách 

nhiệm phối hợp của hai bên. Việc thống nhất ngay từ đầu sẽ giúp khách 

hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về quy trình xử lý và hạn chế các yêu cầu gấp 

không hợp lý trong quá trình thực hiện. 

 Thứ năm, cập nhật tiến độ xử lý thường xuyên cho khách hàng. Trong quá 

trình thực hiện thủ tục hải quan, bộ phận OP cần chủ động cập nhật tình 

trạng xử lý hồ sơ, kết quả phân luồng, tình trạng thông quan hoặc các vấn 

đề phát sinh để khách hàng nắm được tiến độ thực tế của lô hàng. Điều 

này giúp tăng tính minh bạch, nâng cao sự tin tưởng và hỗ trợ khách hàng 

chủ động sắp xếp kế hoạch nhận hàng. 

 Thứ sáu, theo dõi và đánh giá hiệu quả áp dụng SLA. Công ty cần lưu trữ 

dữ liệu về thời gian xử lý thực tế của từng lô hàng để đánh giá mức độ đáp 

ứng SLA, xác định nguyên nhân chậm trễ và điều chỉnh quy trình phù hợp. 

Việc theo dõi dữ liệu định kỳ cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng 

quản lý tiến độ, cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín với khách 

hàng trong dài hạn. 

- Dự đoán kết quả đạt được: Sau khi áp dụng giải pháp, khách hàng sẽ hiểu rõ 

hơn về trách nhiệm phối hợp và các điều kiện cần thiết để đảm bảo tiến độ thông quan 

hàng hóa. Điều này giúp hạn chế tình trạng gửi chứng từ chậm hoặc yêu cầu xử lý gấp 

không hợp lý, từ đó giảm áp lực cho bộ phận OP và nâng cao hiệu quả xử lý công việc. 

Đồng thời, cơ chế SLA hai chiều sẽ giúp công ty kiểm soát tiến độ tốt hơn, hạn chế tranh 

chấp liên quan đến thời gian xử lý và giảm rủi ro phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi do 

lỗi chứng từ từ phía khách hàng. Việc minh bạch hóa trách nhiệm giữa hai bên cũng góp 

phần nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng dịch vụ của Công ty TNHH Vận 

tải Bách Việt trong hoạt động logistics và thủ tục hải quan hàng không. 
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Sơ đồ 3.4. Giải pháp thiết lập cơ chế cam kết thời gian xử lý (SLA) với khách hàng 

3.2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ lịch sử áp mã HS. 

Trong hoạt động khai báo hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không, việc áp 

mã HS chính xác đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách 

quản lý hàng hóa, mức thuế phải nộp cũng như quá trình thông quan của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tra cứu và áp mã HS tại Bách Việt vẫn phụ thuộc lớn vào 

kinh nghiệm cá nhân của nhân viên xử lý chứng từ, dẫn đến nguy cơ thiếu thống nhất 

giữa các lô hàng và phát sinh sai sót trong quá trình khai báo. Vì vậy, việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu tập trung lưu trữ lịch sử áp mã HS là giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp quản lý thông tin hiệu quả hơn, nâng cao tính đồng bộ trong hoạt động nghiệp 

vụ và hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 

- Mục đích thực hiện: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tra cứu mã HS code 

trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, giúp nhân viên OP dễ dàng tìm 

kiếm và đối chiếu thông tin của các lô hàng đã thực hiện trước đó. Đồng thời, việc xây 

dựng hệ thống lưu trữ mã HS code còn góp phần giảm thời gian xử lý chứng từ, hạn chế 

sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và nâng cao tính đồng bộ trong quá trình khai 

báo hải quan. Bên cạnh đó, giải pháp này còn giúp Bách Việt hạn chế các sai sót liên 

quan đến áp mã HS không thống nhất giữa các lô hàng, giảm nguy cơ bị cơ quan Hải 

quan yêu cầu giải trình, sửa đổi tờ khai hoặc xử phạt hành chính. Việc quản lý dữ liệu 

tập trung cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ chia 
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sẻ kinh nghiệm nội bộ và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ của 

công ty. 

- Cách thức thực hiện: 

 Thứ nhất, công ty cần xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu mã HS code tập 

trung dưới dạng file dùng chung hoặc phần mềm quản lý nội bộ để lưu lại 

thông tin các lô hàng đã thực hiện. 

 Thứ hai, cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan như tên hàng, mã HS, mô 

tả kỹ thuật, khách hàng, thuế suất và các lưu ý nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tra 

cứu nhanh khi phát sinh lô hàng tương tự. 

 Thứ ba, phân công nhân sự phụ trách kiểm tra và cập nhật dữ liệu định kỳ 

để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của hệ thống. 

 Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các nhân viên OP trong việc chia sẻ kinh 

nghiệm và rà soát mã HS trước khi khai báo đối với các mặt hàng đặc thù 

hoặc có rủi ro cao. 

- Dự đoán kết quả đạt được: Việc xây dựng hệ thống lưu trữ mã HS code sẽ 

giúp công ty rút ngắn thời gian tra cứu và xử lý chứng từ, nâng cao tính thống nhất trong 

khai báo hải quan và giảm nguy cơ sai sót khi áp mã HS. Đồng thời, doanh nghiệp có 

thể hạn chế tình trạng sửa đổi tờ khai, giảm rủi ro bị xử phạt và nâng cao hiệu quả thông 

quan hàng hóa. 

 

Sơ đồ 3.5. Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ lịch sử áp mã HS 
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3.2.6. Giảm tỷ lệ tờ khai phân luồng vàng và luồng đỏ 

Kết quả phân luồng tờ khai quyết định lớn đến tốc độ thông quan và khả năng xử 

lý hàng hóa của doanh nghiệp. Tỷ lệ tờ khai bị phân vào luồng vàng và luồng đỏ càng 

cao thì doanh nghiệp càng mất nhiều thời gian cho việc kiểm tra hồ sơ, kiểm hóa thực 

tế và xử lý bổ sung chứng từ. Điều này không chỉ làm phát sinh thêm chi phí mà còn 

ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và hiệu quả hoạt động logistics. Do đó, việc giảm tỷ lệ 

phân luồng vàng và luồng đỏ là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai báo hải 

quan và tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu của công ty. 

- Mục đích thực hiện: Nhằm nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa nhập khẩu 

bằng đường hàng không, giảm thời gian xử lý thủ tục hải quan và hạn chế các chi phí 

phát sinh liên quan đến lưu kho, lưu bãi hoặc kiểm hóa thực tế hàng hóa. Việc giảm tỷ 

lệ phân luồng vàng và luồng đỏ còn giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong 

quá trình giao nhận hàng hóa, hạn chế tình trạng chậm tiến độ giao hàng cho khách hàng 

và nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với cơ quan Hải quan. 

- Cách thức thực hiện: 

 Thứ nhất, cần tăng cường kiểm tra tính chính xác và đồng nhất của bộ 

chứng từ trước khi truyền tờ khai, đặc biệt đối với các thông tin quan trọng 

như tên hàng, mã HS, trị giá tính thuế, số lượng, xuất xứ hàng hóa và điều 

kiện giao hàng. 

 Thứ hai, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến 

chính sách mặt hàng, thuế suất và thủ tục hải quan nhằm hạn chế các sai 

sót trong quá trình khai báo. 

 Thứ ba, xây dựng quy trình kiểm tra nội bộ đối với các lô hàng có rủi ro 

cao hoặc mặt hàng nhập khẩu lần đầu để hạn chế nguy cơ bị phân luồng 

đỏ và yêu cầu kiểm hóa thực tế. 

 Thứ tư, chủ động phối hợp với khách hàng để yêu cầu cung cấp đầy đủ 

catalogue, thông số kỹ thuật và các chứng từ cần thiết trước khi thực hiện 

khai báo nhằm hạn chế tình trạng thiếu hồ sơ hoặc phải sửa đổi tờ khai sau 

khi truyền. 

- Dự đoán kết quả đạt được: Việc thực hiện đồng bộ sẽ giúp công ty giảm tỷ lệ 

tờ khai bị phân luồng vàng và luồng đỏ, từ đó rút ngắn thời gian thông quan và giảm các 

chi phí phát sinh liên quan đến lưu kho, lưu bãi và kiểm hóa hàng hóa. Đồng thời, doanh 
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nghiệp có thể nâng cao tính chính xác trong khai báo hải quan, hạn chế tình trạng sửa 

đổi tờ khai hoặc bị xử phạt hành chính do sai sót nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc duy trì 

lịch sử tuân thủ tốt với cơ quan Hải quan sẽ góp phần nâng cao mức độ uy tín của doanh 

nghiệp trên hệ thống quản lý rủi ro, giúp tăng tỷ lệ luồng xanh trong các lô hàng nhập 

khẩu tiếp theo và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của công ty. 

 

Sơ đồ 3.6. Giải pháp giảm tỷ lệ tờ khai phân luồng vàng và luồng đỏ 

3.2.7. Kiến nghị hoàn thiện quy trình thủ tục Hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Kiến nghị đối với Chính Phủ 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển và yêu cầu về tốc 

độ thông quan ngày càng cao, Chính phủ cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật liên quan đến hải quan và logistics nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch 

và dễ áp dụng trong thực tế. Hiện nay, một số quy định vẫn còn chồng chéo hoặc chưa 

rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục, từ đó làm 

tăng chi phí tuân thủ và kéo dài thời gian xử lý. Vì vậy, việc đơn giản hóa, chuẩn hóa và 

cập nhật kịp thời các quy định pháp lý là hết sức cần thiết, không chỉ giúp doanh nghiệp 

dễ dàng thực hiện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, 



103 

Chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt 

động hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định hơn. Thực tế cho thấy, hệ thống 

khai báo điện tử đôi khi vẫn phát sinh lỗi như không đính kèm được chứng từ hoặc lỗi 

mã vạch, gây gián đoạn trong quá trình khai báo. Do đó, việc nâng cấp hệ thống, tăng 

cường khả năng xử lý dữ liệu và đảm bảo tính ổn định là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, liên tục. Ngoài ra, Chính phủ cần tiếp tục 

mở rộng và hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành 

để giảm thiểu sự chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành. Việc xây dựng hệ thống dữ 

liệu liên thông và đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục 

không cần thiết và nâng cao hiệu quả trong quá trình thông quan hàng hóa. Không chỉ 

dừng lại ở đó, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics như cảng biển, sân bay, hệ 

thống kho bãi và trang thiết bị hiện đại cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao 

năng lực thông quan. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành, kết hợp với tự 

động hóa các quy trình sẽ giúp giảm thời gian xử lý, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của toàn chuỗi logistics. 

 

Sơ đồ 3.7. Kiến nghị với Chính Phủ 
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b. Kiến nghị đối với Hải Quan 

Chi cục Hải quan cần tiếp tục tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 

Trong thực tế hiện nay, mặc dù hệ thống khai báo điện tử đã được triển khai rộng rãi, 

nhưng vẫn thường xuyên phát sinh một số lỗi kỹ thuật như không đính kèm được chứng 

từ hoặc lỗi khi lấy mã vạch tờ khai. Những vấn đề này gây gián đoạn quá trình khai báo, 

làm kéo dài thời gian xử lý và ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa, đặc biệt đối 

với hàng nhập khẩu bằng đường hàng không sẽ phát sinh nhiều chi phí ví dụ như chi phí 

lưu kho. Do đó, Chi cục Hải quan cần tăng cường nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công 

nghệ thông tin theo hướng ổn định và đồng bộ hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ nhằm tự động hóa các quy trình thủ tục. Việc tăng cường sử dụng khai báo hải 

quan điện tử kết hợp với cơ chế một cửa quốc gia sẽ góp phần giảm thiểu sự chồng chéo 

trong kiểm tra và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ kỹ 

thuật kịp thời khi hệ thống gặp sự cố để doanh nghiệp có thể xử lý nhanh chóng, tránh 

bị gián đoạn trong quá trình khai báo. Ngoài ra, việc nâng cao năng lực và hiệu quả làm 

việc của cán bộ hải quan cũng là yếu tố quan trọng nhằm cải thiện chất lượng thông 

quan. Đồng thời, Chi cục Hải quan cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan 

như các bộ, ngành và hải quan địa phương để xây dựng một hệ thống thông quan đồng 

bộ, thống nhất và hiệu quả hơn. Việc thực hiện các giải pháp trên sẽ mang lại nhiều lợi 

ích thiết thực. Trước hết, giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, từ đó giảm chi 

phí lưu kho, lưu bãi cho doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Hệ thống vận hành ổn định và minh bạch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ 

quan Hải quan, giảm áp lực xử lý thủ công và hạn chế các phát sinh không cần thiết. 

Đồng thời, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và hạn chế tình trạng nhũng nhiễu sẽ 

tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất 

nhập khẩu phát triển bền vững. 
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Sơ đồ 3.8. Kiến nghị với Hải Quan 
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Chương 3 đã tập trung nghiên cứu định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. Trên cơ sở 

những hạn chế đã được phân tích trong chương 2 như áp lực xử lý chứng từ lớn, khả 

năng ứng dụng công nghệ còn chưa đồng bộ, việc xác định mã HS còn phụ thuộc nhiều 

vào kinh nghiệm thực tế của nhân viên và nguy cơ phát sinh sai sót trong quá trình khai 

báo, đề tài đã đưa ra một số giải pháp mang tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghiệp vụ tại doanh nghiệp. 

Các giải pháp được đề xuất tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

các bộ phận trong quy trình xử lý hồ sơ, đặc biệt là bộ phận OP; tăng cường đào tạo và 

cập nhật kiến thức chuyên môn cho nhân viên khai báo hải quan; nâng cao khả năng 

kiểm tra và đối chiếu chứng từ trước khi truyền tờ khai trên hệ thống VNACCS/ECUS 

nhằm hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian thông quan. Đồng thời, việc đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, lưu trữ hồ sơ và trao đổi thông tin nội 

bộ cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao tính chính xác và hiệu quả 

trong hoạt động thủ tục hải quan. 

Bên cạnh các giải pháp nội bộ, chương này cũng đã trình bày định hướng phát 

triển của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới 

thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ logistics và khai báo hải quan, phát triển 

nguồn nhân lực có chuyên môn cao, mở rộng thị trường khách hàng và tăng cường khả 

năng cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển. Ngoài 

ra, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan Hải quan nhằm 

tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp lý, nâng cấp hạ tầng công 

nghệ thông tin và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực 

hiện thủ tục hải quan điện tử. 

Nhìn chung, việc hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường 

hàng không không chỉ góp phần giúp Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà 

Nẵng nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, hạn chế sai sót và giảm thiểu chi phí phát 

sinh mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín doanh nghiệp và 

tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế ngày càng sâu rộng. 
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Khóa luận với đề tài “Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng” đã tập trung nghiên 

cứu và phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không 

tại doanh nghiệp. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, đề tài đã làm rõ các bước thực hiện từ 

tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ, khai báo hải quan điện tử trên hệ thống 

VNACCS/VCIS đến thông quan và giao nhận hàng hóa. Đồng thời, khóa luận cũng chỉ 

ra một số khó khăn còn tồn tại như sai sót chứng từ, áp lực xử lý trong thời gian ngắn, 

lỗi hệ thống khai báo điện tử và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các bên liên quan. 

Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích, khóa luận đã đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không tại 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng như nâng cao hiệu quả phối 

hợp trong bộ phận OP, tăng cường đào tạo nhân sự, nâng cao khả năng kiểm tra chứng 

từ trước khi truyền tờ khai và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ 

sơ và xử lý hàng hóa. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan 

Hải quan và Nhà nước nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp hệ thống 

khai báo điện tử và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất 

nhập khẩu. 

Về mặt lý luận, khóa luận góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến 

thủ tục hải quan nhập khẩu bằng đường hàng không và quy trình khai báo hải quan điện 

tử. Về mặt thực tiễn, đề tài đã phản ánh tương đối khách quan thực trạng hoạt động tại 

doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp có tính ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả 

xử lý hồ sơ, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Thông qua quá trình thực tập và thực hiện khóa luận, em đã học hỏi được nhiều 

kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu, xử lý chứng 

từ và khai báo hải quan điện tử. Đồng thời, em cũng rèn luyện thêm kỹ năng xử lý công 

việc, khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm trong môi trường doanh nghiệp thực 

tế. Đây sẽ là nền tảng và hành trang quan trọng cho công việc của em trong tương lai. 

Tuy nhiên, do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài 

khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý 

kiến đóng góp từ quý Thầy Cô để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. 
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